
 

 
QUAY LẠI TRANG ĐẦU TIÊN 

 

 

 

CHI TIẾT DANH MỤC ĐẶC QUYỀN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG HNW 
Chương trình “Vị thế kim cương – đặc quyền đẳng cấp”  

 

 

 



 

 
QUAY LẠI TRANG ĐẦU TIÊN 
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DIAMOND TRAVEL - BỘ ĐẶC QUYỀN NGHỈ DƯỠNG 

LUXURY LIFE 
INDULGENCE (*) 
ĐẶC QUYỀN TẬN 

HƯỞNG CUỘC 
SỐNG SANG 
TRỌNG (*) 

• Nghỉ dưỡng cao cấp phong cách tại 
phòng Double với ăn sáng cho 2 
người 
• Bữa trưa và bữa tối theo set menu 
được thiết kế riêng cho 2 người  
• Gói massage trị liệu đầu hoặc chân 
dành cho 2 người (tùy thuộc khách 
sạn) 
• Trà chiều dành cho 2 người (tùy 
thuộc khách sạn) 
• Các hoạt động khác tùy thuộc cơ sở 
hạ tầng của từng khách sạn 

• Dolce by Wyndham 
Hanoi Golden Lake 
• Oriental Jade Hotel  
• De Syloia Hotel 

• Best Western 
Premier Sonasea Phu 
Quoc 
• Mercure Vũng Tàu 
• Movenpick Phan 
Thiết 
• ICON Saigon - 
LifeStyle Design Hotel 

• Silk Path Grand 
Hue 
• A la carte Da 
Nang Beach 

- Đặt dịch vụ tối thiểu 1 
tháng trước kỳ nghỉ 
dưỡng 
- Các điều kiện, điều 
khoản cụ thể được quy 
định theo từng nhà cung 
cấp 
- Dấu (*) được quy đổi 
bằng 2 đặc quyền 

COMPLIMENTARY 
HOTEL 

ĐẶC QUYỀN NGHỈ 
DƯỠNG CAO CẤP 

• Một đêm nghỉ hạng phòng 
Standard Double tại khu nghỉ dưỡng 
cao cấp dành cho hai người 
• Miễn phí bữa sáng dành cho hai 
người 
• Chiết khấu đặc biệt dành cho 
phòng đặt thêm 
• Miễn phí đồ uống chào mừng 
• Nhận phòng sớm khi có sẵn 
• Trả phòng muộn khi có sẵn 

• Novotel Ha Long Bay 
• Fraser Suites Hanoi 
• Silkpath Grand Resort 
& Spa Sapa 
• Senna Wellness Retreat  
• Silk Path Boutique 
Hotel Hanoi 
• Mai Chau Ecolodge 
• Best Western Premier 
Sapphire Hạ Long 
• Emeralda Ninh Binh 
• Serena Resort Hoa Binh 

• Best Western 
Premier Sonasea Phu 
Quoc 
• Orson Côn Đảo 
• Silverland Sakyo 

• Swissbel Resort 
Tuyen Lam 
• Merpele Beach 
Hotel Nha Trang 
• Silkpath Grand 
Hue 
• Boton Blue Hotel 
& Spa 
(Royal Beach Boton 
Blue Hotel & Spa 
cũ)  
• Belle Maison 
Resort 
• A la carte Da 
Nang Beach 
• Crown Retreat 

- Đặt dịch vụ tối thiểu 1 
tháng trước kỳ nghỉ 
dưỡng 
- Các điều kiện, điều 
khoản cụ thể được quy 
định theo từng nhà cung 
cấp 
- Dấu (*) được quy đổi 
bằng 2 đặc quyền 
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Quy Nhon 
• Sankofa Village 
Hill Resort & Spa 

DIAMOND CARE -  BỘ ĐẶC QUYỀN CHĂM SÓC SỨC KHOẺ 

PREMIUM 
HEALTHCHECK 

ĐẶC QUYỀN 
CHĂM SÓC SỨC 
KHOẺ CAO CẤP 

• Một chương trình khám sức khoẻ 
cao cấp dành cho 1 người tại chuỗi 
các bệnh viện lớn 
• Ưu đãi đặc biệt (lên tới 20%) cho 
các dịch vụ khám bổ sung theo yêu 
cầu 
• Miễn phí tư vấn y tế 24/7 từ mạng 
lưới bác sĩ chuyên môn cao 
• Miễn phí hỗ trợ y tế toàn cầu khi 
khám chữa bệnh tại nước ngoài 
• Áp dụng tại 20 địa điểm bệnh viện 
& phòng khám toàn quốc 
HOẶC kết hợp 2 đặc quyền cho GÓI 
KHÁM SỨC KHOẺ CAO CẤP TOÀN 
DIỆN 

• Raffles Medical 
• Viet Phap Hospital 
• Hong Ngoc Hospital 
• Vinmec Hospital Hanoi 
• Vinmec Hospital Hai 
Phong 
• Vinmec Hospital Ha 
Long 
• Dr Marie Hanoi 1 
• Dr Marie Hanoi 2 
• Dr Marie Hanoi 3 
• Tomec 
• MediPlus 

• Raffles Medical 
• Vinmec Central Park 
Hospital 
• Vimec Hospital Phu 
Quoc 
• Dr Marie HCM 1 
• Dr Marie Binh Duong 
• Dr Marie Dong Nai 
• Dr Marie Can Tho 
• Victoria Healthcare 

• Vinmec Hospital 
Da Nang 
• Vinmec Hospital 
Nha Trang 
• Marie Stopes 
Nghe An 
• Marie Stopes Ha 
Tinh 
• Dr Marie Da Nang 
• Dr Marie Nha 
Trang 

- Việc đặt hẹn khám phải 
được thực hiện ít nhất 1 
tuần trước ngày khám.  
'- Hủy hoặc thay đổi đặt 
chỗ bắt buộc phải thực 
hiện qua tổng đài 24/7 
- Bất kỳ thay đổi hay việc 
hủy phải đươc thực hiện 
ít nhất 24 tiếng trước lịch 
khám sức khỏe   
- Bất kỳ thay đổi hay việc 
hủy trong vòng 24 tiếng 
trước lịch khám hoặc 
Khách hàng không đến sẽ 
được tính là Khách hàng 
đã sử dụng đặc quyền. 
- Dấu (*) được quy đổi 
bằng 2 đặc quyền 

SPECIALISED 
HEALTH CARE 

PACKAGE 
ĐẶC QUYỀN 

CHĂM SÓC SỨC 
KHỎE CHUYÊN 

SÂU 

• Một chương trình khám sức khoẻ 
chuyên sâu theo chủ đề dành cho 01 
người 
• Áp dụng tại hệ thống đơn vị bệnh 
viện & phòng khám tiêu chuẩn quốc 
tế tại Việt Nam 
• Ưu đãi đặc biệt (lên tới 20%) cho 
các dịch vụ khám bổ sung theo yêu 
cầu 

• Vinmec Hospital Hanoi 
• Vinmec Hospital Hai 
Phong 
• Vinmec Hospital Ha 
Long 

• Vinmec Central Park 
Hospital 
• Vimec Hospital Phu 
Quoc 

• Vinmec Hospital 
Da Nang 
• Vinmec Hospital 
Nha Trang 

- Việc đặt hẹn khám phải 
được thực hiện ít nhất 1 
tuần trước ngày khám.  
'- Hủy hoặc thay đổi đặt 
chỗ bắt buộc phải thực 
hiện qua tổng đài 24/7 
- Bất kỳ thay đổi hay việc 
hủy phải đươc thực hiện 
ít nhất 24 tiếng trước lịch 
khám sức khỏe   
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• Miễn phí tư vấn y tế 24/7 từ mạng 
lưới bác sĩ chuyên môn cao 
• Tư vấn bác sĩ tiêu chuẩn quốc tế 
miễn phí 24/7 về các vấn đề sức khoẻ 
thông thường & khẩn cấp 
• Hỗ trợ miễn phí các sắp xếp y tế 
theo yêu cầu của khách hàng 

- Bất kỳ thay đổi hay việc 
hủy trong vòng 24 tiếng 
trước lịch khám hoặc 
Khách hàng không đến sẽ 
được tính là Khách hàng 
đã sử dụng đặc quyền. 
- Dấu (*) được quy đổi 
bằng 2 đặc quyền 

DIAMOND DINING - BỘ ĐẶC QUYỀN ẨM THỰC CAO CẤP 

COUPLE FINE 
DINING 

ĐẶC QUYỀN ẨM 
THỰC CẶP ĐÔI 

CAO CẤP 

• Một bữa trưa hoặc bữa tối cao cấp 
3-course (điểm tâm - món chính - 
tráng miệng) được thiết kế riêng cho 
2 người tại nhà hàng Fine Dining sang 
trọng tại HN & HCMC 
• 2 ly rượu vang cao cấp (trắng/đỏ) 
được lựa chọn để kết hợp với đồ ăn 
phục vụ trong menu thiết kế riêng 
• Chào đón bởi quản lý nhà hàng 
• Bàn đặt tốt nhất có sẵn ở nhà hàng 
• Áp dụng cho các ngày trong tuần, 
cuối tuần và nghỉ lễ (ngoại trừ các dịp 
đặc biệt theo chương trình của nhà 
hàng) 

• John Anthony @ JW 
Marriott Hanoi 
• Hemispheres @ 
Sheraton Hanoi (Michelin 
Selected 2023) 
• Satine @Hotel de 
l'Opera Hanoi - MGallery 
• KISEKI-ro 
• KASA Sushi 
• Lý Club 
• Kasaya (Vegetarian) 
• SENTÉ - The Flavour of 
Lotus (Michelin Selected 
2023) 

• Basilico @ 
Intercontinental SG 
• KABIN @ Renaissance 
Riverside Hotel Saigon 
• XP Infinity 
• Maison Mận-Đỏ 
• Madame Lam 
• Yu Chu @ 
Intercontinental SG 
• Coco Dining 
• Đỉnh Phong 
Steakhouse 
• Ottimo @Lotte Hotel 
Saigon  
• Stoker Woodfired 
Grill & Bar 

• Botea Woodfire 
Đà Lạt 

- Đặt trước tối thiểu 24 
tiếng  - 48 tiếng 
-  Hủy hoặc thay đổi đặt 
chỗ bắt buộc phải thực 
hiện qua tổng đài 24/7. 
-  Có thể hủy miễn phí chỗ 
đã đặt trước 4 tiếng 
trước giờ đặt bàn.  
-  Việc hủy chỗ đã đặt sau 
4 tiếng so với giờ đặt bàn 
hoặc không đến theo 
ngày giờ đã được xác 
nhận sẽ được tính đã sử 
dụng đặc quyền.  
- Thay đổi nhà hàng trong 
vòng 4 tiếng  so với giờ 
đặt bàn sẽ được xem là 
hủy chỗ đã đặt và vì vậy, 
sẽ được tính đã sử dụng 
đặc quyền 
- Riêng các nhà hàng 
trong Khách sạn áp dụng 
thời hạn đổi hủy là 12 
tiếng - 24 tiếng trước giờ 
đặt bàn trước giờ đặt 
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bàn. Dưới thời gian đổi 
hủy thì tính thành 1 đặc 
quyền đã sử dụng 
- Thực đơn có thể thay 
đổi theo mùa trong năm 

AFTERNOON TEA 
THƯỞNG THỨC 

TRÀ CHIỀU 

•      Tận hưởng một buổi chiều 
thưởng thức trà & bánh ngọt thư 
thái bên gia đình, bạn bè hoặc đối tác 
•      01 lần bookings cho dịch vụ Trà 
chiều cao cấp tại các khách sạn 5 sao 
tại Hà Nội & TP.HCM 

• Satine @Hotel de 
L'Opera Hanoi - Mgallery 
• JW Lake Side Garden 
@JW Marriott Hanoi 
• Milk & Co @JW 
Marriott Hanoi 
• The Lounge @JW 
Marriott Hanoi 

• New World Saigon 
Hotel 
• Hotel des Arts Saigon 
MGallery Collection 
• The Reverie Saigon 

 

- Đặt trước tối thiểu 24 
tiếng trước bữa ăn. 
-  Hủy hoặc thay đổi đặt 
chỗ bắt buộc phải thực 
hiện qua tổng đài 24/7. 
-  Có thể hủy miễn phí chỗ 
đã đặt trước 4 tiếng 
trước giờ đặt bàn.  
-  Việc hủy chỗ đã đặt sau 
4 tiếng so với giờ đặt bàn 
hoặc không đến theo 
ngày giờ đã được xác 
nhận sẽ được tính đã sử 
dụng đặc quyền.  
-  Đối với các giờ đã được 
xác nhận, khách hàng có 
thể thay đổi giờ hai lần 
miễn phí. Khách có thể 
thay đổi ngày/giờ 
hoặc/và thay đổi nhà 
hàng nếu việc thay đổi 
được thực hiện trước 4 
tiếng so với giờ đặt bàn. 
Nếu khách hàng vẫn 
không thể đến sau hai lần 
thay đổi, việc đặt chỗ sẽ 
được xem như hủy chỗ 
đã đặt và được tính đã sử 
dụng đặc quyền.  
- Thực đơn có thể thay 
đổi theo mùa trong năm 
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DIAMOND GOLF & LIFESTYLES - BỘ ĐẶC QUYỀN GOLF & TẬN HƯỞNG CUỘC SỐNG 

GOLF 
ĐẶC QUYỀN CHƠI 

GOLF 

• 1 lượt chơi Golf các ngày trong 
tuần miễn phí green fee + Caddy fee 
+ Buggy fee;  
HOẶC 1 lượt chơi Golf các ngày cuối 
tuần miễn phí Green fee + Buggy fee 
• Hưởng phí Member guest cho 01 
khách đi chơi cùng 
•  Áp dụng tại hệ thống 30 sân golf 
hàng đầu trên toàn quốc 
•  Áp dụng cả các ngày lễ tết và ngày 
nghỉ 

• Chi Linh Star Golf Club 
• BRG Ruby Tree Golf 
Resort 
• Stone Valley Golf Club 
• Vinpearl Hai Phong Golf 
Links 
• Dai Lai Golf Club 
• FLC Ha Long Golf Club 
• FLC Sam Son 
• Tràng An Golf & 
Country Club 
• Phoenix Golf Course 
• Tam Dao Golf & Resort 
• Amber Hill Golf & 
Resort 
• Sky Lake Golf Club 
• The Golf Hub (Golf 3D) 

• Vietnam Golf & 
Country Club 
• Taekwang Jeongsang 
Golf 
• Long Thanh Golf Club 
• Bo Chang Dong Nai 
Golf 
• Sealinks Golf 
• SAM Tuyen Lam Golf 
• Vinpearl Phu Quoc 
Golf 
• Twin Doves Golf Club 
• DHA Golfzon (Golf 
3D) 

• BRG Da Nang 
Golf Resort 
• FLC Quy Nhon 
Golf Links 
• KN Golf Links 
Cam Ranh 
• FLC Quang Binh 
Golf links 
• Vinpearl Golf 
Nam Hoi An 
• Laguna Golf Lang 
Co 
• Vinpearl Golf Nha 
Trang 
• Montgomerie 
Golf Link 

- Đặt dịch vụ trước ít 
nhất 36 tiếng 
- Hủy hoặc thay đổi đặt 
chỗ bắt buộc phải thực 
hiện qua tổng đài 24/7 
- Bất kỳ thay đổi hay 
việc hủy phải đươc 
thực hiện ít nhất 72 
tiếng trước giờ sử dụng 
dịch vụ 
- Bất kỳ thay đổi hay 
việc hủy trong vòng 72 
tiếng trước giờ sử dụng 
dịch vụ hoặc Khách 
hàng không đến sẽ 
được tính là Khách 
hàng đã sử dụng đặc 
quyền. 

MUSIC 
EXPERIENCE 

TRẢI NGHIỆM 
HÒA NHẠC CÙNG 

SPO  

• 02 vé nghe nhạc hạng VVIP (*) (Slot 
riêng, khu vực tầng 2) 
• Đặc cách tham dự tiệc kết nối tại 
Phòng khánh tiết cùng các chính 
khách, nghệ sĩ, doanh nhân… 
• 02 ly rượu vang hoặc cocktail tuỳ 
chọn sau buổi hoà nhạc tại TADIOTO 
Bar - Hanoi 
• Lịch sự kiện 2023: Tháng 7 (HN), 
Tháng 9 (HCM), Tháng 12 (HN) 

Saigon Phillhamonic 
Orchestra - Dàn nhạc 
Giao hưởng Saigon 
(SPO) 
Thời gian cụ thể sẽ được 
thông báo tới VPBank 1 
tháng trước sự kiện 

Saigon Phillhamonic 
Orchestra - Dàn nhạc 
Giao hưởng Saigon 
(SPO) 
Thời gian cụ thể sẽ 
được thông báo tới 
VPBank 1 tháng trước 
sự kiện 

 

• Đặt trước tối thiểu 48 
tiếng trước sự kiện 
• Hủy hoặc thay đổi đặt 
chỗ bắt buộc phải thực 
hiện qua tổng đài 24/7.  
• Bất kỳ thay đổi hay việc 
hủy hoặc Khách hàng 
không đến sẽ được tính là 
Khách hàng đã sử dụng 
đặc quyền. 
• Dấu (*) được quy đổi 
bằng 2 đặc quyền 
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• 02 vé nghe nhạc hạng VIP  
• Đặc cách tham dự tiệc kết nối tại 
Phòng khánh tiết cùng các chính 
khách, nghệ sĩ, doanh nhân… 
• Lịch sự kiện 2023: Tháng 7 (HN), 
Tháng 9 (HCM), Tháng 12 (HN) 

Saigon Phillhamonic 
Orchestra - Dàn nhạc 
Giao hưởng Saigon 
(SPO) 
Thời gian cụ thể sẽ được 
thông báo tới VPBank 1 
tháng trước sự kiện 

Saigon Phillhamonic 
Orchestra - Dàn nhạc 
Giao hưởng Saigon 
(SPO) 
Thời gian cụ thể sẽ 
được thông báo tới 
VPBank 1 tháng trước 
sự kiện 

 

• Đặt trước tối thiểu 48 
tiếng trước sự kiện 
• Hủy hoặc thay đổi đặt 
chỗ bắt buộc phải thực 
hiện qua tổng đài 24/7.  
• Bất kỳ thay đổi hay việc 
hủy hoặc Khách hàng 
không đến sẽ được tính là 
Khách hàng đã sử dụng 
đặc quyền. 

PLAY WITH CLAY 
HỌC LÀM GỐM 

• Một buổi trải nghiệm dành cho gia 
đình 04 người cùng tìm hiểu về gốm 
và thực hành làm các sản phẩm về 
gốm bao gồm: tạo hình, tô màu, phủ 
màu 

• Puppets Studio • Toong Teng Studio  

• Đặt trước Tối thiểu 1 
tuần  trước ngày sử dụng 
dịch vụ. 
• Các điều kiện, điều 
khoản cụ thể được quy 
định theo từng nhà cung 
cấp 

BAKE CAKES 
HỌC LÀM BÁNH 

• Một buổi trải nghiệm lớp học làm 
bánh cho cả gia đình gồm bố mẹ và 2 
bé trong 1.5 giờ. 
• Cùng hoàn thành 3 loại bánh nhỏ 
với hướng dẫn của bếp trưởng bếp 
bánh 
• Tham quan bếp bánh 

• The Ann • Bakes Saigon  

• Đặt trước Tối thiểu 1 
tuần  trước ngày sử dụng 
dịch vụ. 
• Các điều kiện, điều 
khoản cụ thể được quy 
định theo từng nhà cung 
cấp 

ART ATTACK 
HỌC VẼ 

• Một buổi trải nghiệm lớp học vẽ 
cho cả gia đình gồm bố mẹ và 2 bé 
trong 2.5 giờ có giáo viên hướng dẫn 
• Trải nghiệm triển lãm tranh theo 
chủ đề và trò chuyện cùng họa 
sĩ/nghệ sĩ (luôn có họa sĩ khi có 
booking từ VPBank) 

• V-art • Topitoday Studio  

• Đặt trước Tối thiểu 1 
tuần  trước ngày sử dụng 
dịch vụ. 
• Các điều kiện, điều 
khoản cụ thể được quy 
định theo từng nhà cung 
cấp 



 

 
QUAY LẠI TRANG ĐẦU TIÊN 

Danh mục Chi tiết đặc quyền 
Đối tác cung cấp dịch vụ 

T&C 
Miền Bắc Miền Nam Miền Trung 

GOLF 3D 
PRIVILEGE 

TRẢI NGHIỆM 
GOLF 3D 

• Một buổi chơi Golf dành cho 02 
người tại các trung tâm Golf 3D tiện 
nghi & công nghệ hiện đại trong vòng 
2h 
• Thực hiện tại khu vực Open Bay 
• Tặng 1 đồ uống không cồn / đồ ăn 
nhẹ 

• The Golf Hub • DHA Golfzon  

• Đặt trước Tối thiểu 1 
tuần  trước ngày sử dụng 
dịch vụ. 
• Các điều kiện, điều 
khoản cụ thể được quy 
định theo từng nhà cung 
cấp 
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1. LUXURY LIFE INDULGENCE - ĐẶC QUYỀN TẬN HƯỞNG CUỘC SỐNG SANG TRỌNG (*) 
 

Thời gian đặt dịch vụ Tối thiểu 1 tháng trước kỳ nghỉ dưỡng 

Chính sách hủy, thay đổi, 
vắng mặt 

 Hủy hoặc thay đổi đặt chỗ bắt buộc phải thực hiện qua tổng đài 24/7 

 Nếu hủy, thay đổi, vắng mặt không tuân theo chính sách của từng khách 
sạn sau khi đã có xác nhận của khách sạn sẽ được tính đặc quyền được sử 
dụng 

Ưu đãi • Nghỉ dưỡng cao cấp phong cách tại phòng Double với ăn sáng cho 2 người 
• Bữa trưa và bữa tối theo set menu được thiết kế riêng cho 2 người  
• Gói massage trị liệu đầu hoặc chân dành cho 2 người (tùy thuộc khách sạn) 
• Trà chiều dành cho 2 người (tùy thuộc khách sạn) 
• Các hoạt động khác tùy thuộc cơ sở hạ tầng của từng khách sạn 

Số đặc quyền sử dụng 1 lượt sử dụng được tính bằng 2 đặc quyền HNW 
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NHÀ CUNG 
CẤP 

ĐỊA CHỈ GÓI ĐẶC QUYỀN THỰC ĐƠN 
CHÍNH 

SÁCH HỦY, 
THAY ĐỔI 

GIAI ĐOẠN 
KHÔNG ÁP 

DỤNG 

DOLCE BY 
WYNDHAM 

HANOI 
GOLDEN 
LAKE * 

B7 P. Giảng 
Võ, Giảng Võ, 
Ba Đình, Hà 

Nội 

- 1 đêm nghỉ tại phòng Deluxe, bao gồm 
ăn sáng cho 2 người 
- Miễn phí nâng cấp lên phòng Executive 
(tùy tình hình phòng của KS) 
- 1 bữa trưa/tối cho 2 người, kèm 2 ly 
rượu vang tại nhà hàng Golden Lake 
Palace 
- Miễn phí check in sớm từ 12h trưa và 
check out muộn tới 3h chiều. 

SET MENU 01 
Khai vị 

Súp vi cá, bào ngư, hải sâm, bóng cá 
Shark's Fins, Abalones, Sea Cucumbers, Fish Ball 

Món chính 
Há cảo điệp cơ nấm cục đen dát vàng 

24K Gold Steamed black truffle dumpling 
Xíu mại bào ngư dát vàng 

24K Gold Steamed Abalone dumpling 
Vịt quay, xá xíu ghép lợn quay dát váng 

24K Gold Roasted Duck with grilled Char Siu and roasted Pig 
combo 

Cá tuyết nướng sốt tương Nhật dát vàng 
24K Gold Grilled Cod Fish in Japanese Sauce 

Sườn chiên vị tỏi 
Deep-fried Pork Ribs with Garlic 

Rau dền om nước dùng trứng bắc thảo 
Braised Red Chinese Spinach with Salted & Preserved Egg 

and Duck Egg 
Cơm rang gà cá mặn 

Fried rice with chicken and salted fish 
Tráng miệng 

Thạch Quy Linh dát vàng 
24K Gold Herbal Black pudding 

Hoa quả 
Fruits 

 
SET MENU 02 

Khai vị 
Súp vây cá thịt cua 

Shark's Fins with Crab Meat 
Món chính 

Lợn Macao ghép vịt quay xá xíu 
HongKong Duck with grilled Char Siu and Macao Pig combo 

Theo chính 
sách của KS tại 
thời điểm xác 
nhận booking 

Lễ Tết và các 
dịp đặc biệt 

theo quy 
định của KS 
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NHÀ CUNG 
CẤP 

ĐỊA CHỈ GÓI ĐẶC QUYỀN THỰC ĐƠN 
CHÍNH 

SÁCH HỦY, 
THAY ĐỔI 

GIAI ĐOẠN 
KHÔNG ÁP 

DỤNG 

Mực một nắng xào cần tây tôm nõn 
Stir-fried Half-dried Cuttle Fish with shirmps 

Bò lựu wagyu(A9) xào hạt điều 
Stir-fried Wagyu Beef A9 with cashew nuts 

Cá song hấp 
Steamed Grouper 

Bào ngư mini om nấm hương rau câu 
Braised Abalones with mushroom 

Cơm rang hải sản kim sa 
Fried rice with seafood 

Tráng miệng 
Chè dương chi cam lộ 

Mango sago with grape fruit, coconut 
Bánh nếp khoai lang tím 

Sweet potato cakes 

ORIENTAL 
JADE HOTEL * 

92-94 Hàng 
Trống, Hòan 
Kiếm, Hà Nội 

- 1 đêm nghỉ ở hạng phòng Emeral bao 
gồm ăn sáng cho 2 khách 
- 1 bữa trưa hoặc tối sang trọng cho 2 
khách tại nhà hàng Thăng Long 
Signature Restaurant, bao gồm 2 ly vang 
- 02 ly sunset cocktail cho 2 khách tại 
O’Sky Bar 

THỰC ĐƠN CHO 2 KHÁCH 
SET MENU FOR 2 PERSONS 

 
Appetizer 

Chef's Spring Roll S in 2 ways: Traditional fried spring roll & 
Fresh spring roll with prawn, pork. 

Nem cuốn 2 loại: Nem rán truyền thống & nem cuốn tôm, thịt 
 

Soup 
2 choices of: Traditional Beef Noodle Soup/ Vietnamese Spicy 

beef noodle soup in Hue style-Hue food 
2 lựa chọn: Phở Bò Hà Nội/ Bún bò Huế 

 
Main 

2 choices of: BBQ Pork in "Fish sauce" Dressing/ Traditional 
grilled fish in "La Vong" style 

2 lựa chọn: Bún chả Hà Nội/ Chả cá Lã Vọng 
 

Dessert 

Theo chính 
sách của KS tại 
thời điểm xác 
nhận booking 

Lễ Tết và các 
dịp đặc biệt 

theo quy 
định của KS 
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NHÀ CUNG 
CẤP 

ĐỊA CHỈ GÓI ĐẶC QUYỀN THỰC ĐƠN 
CHÍNH 

SÁCH HỦY, 
THAY ĐỔI 

GIAI ĐOẠN 
KHÔNG ÁP 

DỤNG 

Special OHG Sweet soup 
Chè OHG loại đặc biệt 

De Syloia 
Hotel * 

17A Trần 
Hưng 

Đạo,Phan 
Chu 

Trinh,Hoàn 
Kiếm, Hà Nội 

·         1 đêm nghỉ tại phòng Superior City 
View bao gồm ăn sáng cho 2 khách 
·         1 bữa trưa hoặc tối set menu cho 
2 khách, bao gồm 1 ly vang/khách 
·         1 tour ngắn (half-day tour) cho 2 
khách (Tour Vespa hoặc Cycling) 

Thực đơn theo mùa của khách sạn 

Theo chính 
sách của KS tại 
thời điểm xác 
nhận booking 

Lễ Tết và các 
dịp đặc biệt 

theo quy 
định của KS 

Best Western 
Premier 

Sonasea Phu 
Quoc * 

Khu tổ hợp 
du lịch 

Sonasea 
Villas và 

Resort, Tổ 5,  
Ấp Đường 

Bào, Xã 
Dương Tơ, 
Huyện Phú 
Quốc, tỉnh 
Kiên Giang 

- 1 đêm nghỉ dưỡng tại phòng Deluxe 
Double/Twin with Balcony, bao gồm ăn 
sáng cho 2 người 
- 1 bữa trưa + 1 bữa tối set menu cho 2 
người 
- 2 ly signature cocktail tại CView Skybar 
- Miễn phí đưa đón sân bay 2 chiều (tại 
Phú Quốc, theo lịch xe shuttle bus của 
Resort) 

Thực đơn theo mùa của khách sạn 

Theo chính 
sách của KS tại 
thời điểm xác 
nhận booking 

Lễ Tết và các 
dịp đặc biệt 

theo quy 
định của KS 

Mercure 
Vũng Tàu * 

03 Hạ Long, 
Street, Thành 

phố Vũng 
Tàu, Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

- 01 đêm nghỉ dưỡng dành cho 02 khách 
tại phòng Standard Queen Hill Side 
- 01 Welcome drink 
- 01 bữa sáng tự chọn dành cho 02 
khách  
- 01 bữa trưa theo set menu dành cho 
02 khách  
- 01 bữa tối theo set menu dành cho 02 
khách 

Thực đơn theo mùa của khách sạn 

Theo chính 
sách của KS tại 
thời điểm xác 
nhận booking 

Lễ Tết và các 
dịp đặc biệt 

theo quy 
định của KS 
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NHÀ CUNG 
CẤP 

ĐỊA CHỈ GÓI ĐẶC QUYỀN THỰC ĐƠN 
CHÍNH 

SÁCH HỦY, 
THAY ĐỔI 

GIAI ĐOẠN 
KHÔNG ÁP 

DỤNG 

Movenpick 
Phan Thiết * 

Đường Hòn 
Giò - Thuận 
Quý, Thôn 

Tiến Hòa, Xã 
Tiến Thành, 
Thành phố 
Phan Thiết, 
Tỉnh Bình 

Thuận, Bình 
Thuận 

- 01 đêm nghỉ dưỡng dành cho 02 khách 
tại phòng Superior 
- 01 Welcome drink 
- 01 bữa sáng tự chọn dành cho 02 
khách  
- 01 bữa trưa theo set menu dành cho 
02 khách  
- 01 bữa tối theo set menu dành cho 02 
khách 

Thực đơn theo mùa của khách sạn 

Theo chính 
sách của KS tại 
thời điểm xác 
nhận booking 

Lễ Tết và các 
dịp đặc biệt 

theo quy 
định của KS 

ICON Saigon - 
LifeStyle 

Design Hotel 
* 

65-67 Hai Bà 
Trưng, 

Phường Bến 
Nghé, Quận 

1, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

- 01 đêm phòng ROH cửa sổ  
- Welcome drink, welcome fruit  
- Ăn sáng dành cho 02 khách  
- Trà chiều dành cho 02 khách  
- Free mini bar 
- 01 chiều đưa hoặc tiễn sân bay 
- 01 bữa trưa theo set menu dành cho 
02 khách  
- 01 bữa tối theo set menu dành cho 02 
khách 

Thực đơn theo mùa của khách sạn 

Theo chính 
sách của KS tại 
thời điểm xác 
nhận booking 

Lễ Tết và các 
dịp đặc biệt 

theo quy 
định của KS 
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NHÀ CUNG 
CẤP 

ĐỊA CHỈ GÓI ĐẶC QUYỀN THỰC ĐƠN 
CHÍNH 

SÁCH HỦY, 
THAY ĐỔI 

GIAI ĐOẠN 
KHÔNG ÁP 

DỤNG 

Silk Path 
Grand Hue * 

Số 2 Lê Lợi, 
phường Vĩnh 
Ninh, thành 

phố Huế 

- 1 đêm nghỉ dưỡng phòng Premium  
Classic dành cho 2 khách bao gồm bữa 
sáng tại nhà hàng. 
- Miễn phí trà và cà phê trong phòng 
- Privite tour cho 2 người bao gồm xe 
đưa đón 
- 1 bữa trưa theo set menu dành cho 2 
khách 
- 1 buổi trị liệu massage cổ vai gáy dành 
cho 2 người 60' 

Thực đơn theo mùa của khách sạn 

Theo chính 
sách của KS tại 
thời điểm xác 
nhận booking 

Lễ Tết và các 
dịp đặc biệt 

theo quy 
định của KS 

A la carte Da 
Nang Beach * 

200 Võ 
Nguyên Giáp, 

Phước Mỹ, 
Sơn Trà, Đà 

Nẵng 

- 01 đêm phòng Light studio city view 
- Welcome drink 
- Ăn sáng dành cho 02 khách  
- 01 bữa trưa theo set menu dành cho 
02 khách  
- 01 bữa tối theo set menu dành cho 02 
khách 

Thực đơn theo mùa của khách sạn 

Theo chính 
sách của KS tại 
thời điểm xác 
nhận booking 

Lễ Tết và các 
dịp đặc biệt 

theo quy 
định của KS 
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2. COMPLIMENTARY HOTEL - ĐẶC QUYỀN NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP 
 

Thời gian đặt dịch vụ Tối thiểu 1 tháng trước kỳ nghỉ dưỡng 

Chính sách hủy, thay đổi, 
vắng mặt 

 Hủy hoặc thay đổi đặt chỗ bắt buộc phải thực hiện qua tổng đài 24/7 

 Nếu hủy, thay đổi, vắng mặt không tuân theo chính sách của từng khách 
sạn sau khi đã có xác nhận của khách sạn sẽ được tính 1 đặc quyền được sử 
dụng 

Ưu đãi • Một đêm nghỉ hạng phòng Standard Double tại khu nghỉ dưỡng cao cấp 
dành cho hai người 
• Miễn phí bữa sáng dành cho hai người 
• Chiết khấu đặc biệt dành cho phòng đặt thêm 
• Miễn phí đồ uống chào mừng 
• Nhận phòng sớm khi có sẵn 
• Trả phòng muộn khi có sẵn 

Số đặc quyền sử dụng 1 lượt sử dụng được tính bằng 1 đặc quyền HNW 
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NHÀ CUNG 
CẤP 

ĐỊA CHỈ 
NGÀY 

KHÔNG ÁP 
DỤNG 

CHÍNH SÁCH HUỶ PHÒNG LỢI ÍCH YÊU CẦU ĐẶC BIỆT 

Novotel Ha 
Long Bay 
 
Superior Bay 
View  

160 Hạ Long, 
Bãi Cháy, Hạ 
Long, Quảng 
Ninh 

Không áp dụng 
vào lễ Tết và 
các dịp đặc biệt 
do Khách sạn 
quy định 

* Hủy phòng 14 - 07 ngày trước ngày đến: 
70% phí hủy phòng cả đợt lưu trú 
* Hủy phòng trong vòng 07 ngày trước ngày 
đến: 100% phí phòng cho cả đợt lưu trú  

* Bao gồm bữa sáng cho 2 người 
* Miễn phí phòng và ăn sáng cho 2 trẻ 
em dưới 16 tuổi khi dùng chung giường 
với bố mẹ 
* Nước uống chào đón 
* Miễn phí trà, café và 2 chai nước suối 
trong phòng 
* Miễn phí sử dụng hồ bơi ngoài trời và 
phòng tập thể dục 

* Khi nhận phòng, khách 
hàng đặt cọc bằng thẻ tín 
dụng số tiền 1.000.000 
VND/phòng/đêm để đảm 
bảo thanh toán các chi phí 
phát sinh (nếu có) trong 
thời gian lưu trú.   
* Khách có thể nhận phòng 
sớm hoặc trả phòng muộn 
căn cứ vào tình trạng 
phòng. Nếu khách muốn 
đảm bảo việc nhận phòng 
sớm và trả phòng muộn, 
phụ phí sẽ được áp dụng 
theo quy định của khách 
sạn. 

Fraser Suites 
Hanoi 
 
Studio 
Executive 

51 Xuân Diệu, 
Phường 
Quảng An, 
Quận Tây Hồ, 
Hà Nội 

Không áp dụng 
vào lễ Tết và 
các dịp đặc biệt 
do Khách sạn 
quy định 

• Hủy 72 giờ trước ngày đến: Free 
 Dưới 72 giờ,  tính phí 1 đêm.  
1 vài trường hợp đặc biệt sẽ được thông báo 
khi có sự thay đổi 
• Trong trường hợp Không có mặt, toàn bộ 
thời gian lưu trú sẽ được tính phí  

* Bữa sáng miễn phí hàng ngày. 
* Tuân thủ nhận phòng sớm và trả phòng 
muộn (tùy vào tình trạng phòng trống) 
* Miễn phí nâng cấp phòng lên cấp độ 
tiếp theo (tùy vào tình trạng sẵn có) 
* Chiết khấu I0% cho các dịch vụ ăn uống 
theo mức giá công khai 
* Miễn phí truy cập Internet WIFl (hoặc 
có cáp) trong căn hộ. Dịch vụ dọn phòng 
hàng ngày. 
* Bổ sung nước uống đóng chai tinh khiết 
hàng ngày. 
* Gọi điện thoại nội địa (chỉ trong nội 
thành Hà Nội) không bao gồm điện thoại 
di động và sử dụng internet trên điện 
thoại nội địa). 
* Miễn phí sử dụng các tiện nghi giải trí 
trong nhà như hồ bơi, bể sục, phòng 
xông hơi ướt và phòng tập thể dục 24 
giờ. 

Theo chính sách của khách 
sạn tại thời điểm nhận 
phòng 
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NHÀ CUNG 
CẤP 

ĐỊA CHỈ 
NGÀY 

KHÔNG ÁP 
DỤNG 

CHÍNH SÁCH HUỶ PHÒNG LỢI ÍCH YÊU CẦU ĐẶC BIỆT 

* Dịch vụ xe đưa đón vào thành phố theo 
lịch trình cố định. 
* Miễn phí sử dụng các tiện nghi giải trí 
trong nhà như hồ bơi, hồ phun tia, phòng 
xông hơi ướt và phòng tập thể dục. 
* Tiêu thụ nước miễn phí chỉ cho nhu cầu 
sử dụng bình thường của khu dân cư. 

Silkpath 
Grand Resort 
& Spa Sapa 
 
Classic Garden 

Đồi Quan 6, 
Tổ 10, Sapa, 
Thị Trấn 
Sapa, Huyện 
Sa Pa, Lào Cai 

Không áp dụng 
vào ngày cuối 
tuần (đêm t6 và 
t7), lễ Tết và 
các dịp đặc biệt 
do Khách sạn 
quy định 

- 07 ngày trước ngày nhận phòng: không mất 
phí. 
- Ít hơn 07 ngày trước khi đến hoặc không 
đến: toàn bộ phí 

- Bữa sáng tại nhà hàng 
- Đồ uống miễn phí khi nhận phòng 
- Miễn phí trà và cà phê trong phòng 
- Miễn phí dịch vụ internet trong phòng 
và khu công cộng 
- Miễn phí sử dụng phòng Gym và bể bơi 

N/A 

Senna 
Wellness 
Retreat  
 
Superior 

122 Trần Lựu, 
Thị Cầu, Bắc 
Ninh 

Không áp dụng 
vào lễ Tết và 
các dịp đặc biệt 
do Khách sạn 
quy định 

Thanh toán và hoàn/hủy 
Khách hàng thanh toán 100% phí dịch vụ 
chậm nhất 3 ngày trước ngày đến 
Không hoàn/hủy dịch vụ, không trả lại tiền 
phí dịch vụ đã đặt 

- Hoa tươi và trái cây tươi chào mừng 
- Miễn phí bữa sáng hàng ngày cho mỗi 
khách 
- Miễn phí sử dụng phòng tập gym với 
đầy đủ thiết bị, bể bơi, xông hơi, sục 
jacuzzi 
- Miễn phí sử dụng mạng wifi trong khu 
vực khu nghỉ dưỡng 
- Miễn phí trà, cà phê, nước khoáng và 01 
bình nước detox theo tiêu chuẩn 
- 01 lần đo chỉ số cơ thể và tham vấn sức 
khỏe cùng chuyên gia 
- 01 hoạt động wellness theo lịch trình 
của khu nghỉ dưỡng 
- 01 liệu trình ngâm chân thảo dược 
trước khi ngủ 
- 01 liệu trình massage 60 phút 

N/A 
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Silk Path 
Boutique 
Hotel Hanoi 
 
Premium 
Deluxe 

21 Hàng 
Khay, quận 
Hoàn Kiếm, 
Hà Nội 

Không áp dụng 
vào lễ Tết và 
các dịp đặc biệt 
do Khách sạn 
quy định 

- Rút ngắn chặng ở hay hủy phòng phải được 
thông báo bằng văn bản (email, công văn 
hoặc fax) trước 24h, nếu không sẽ bị tính phí 
một đêm ở. 
-Hủy phòng không thông báo sẽ bị tính phí 
một đêm ở. 

- Báo tiếng Anh miễn phí trong phòng 
mỗi ngày. 
- 01 đồ uống miễn phí khi nhận phòng 
- Ăn sáng cho 2 khách 
- Miễn phí phòng tập thể thao, sauna, bể 
sục Jacuzzi  
- Miễn phí thiết bị pha trà và cà phê trong 
phòng, 2 chai nước khoáng trong phòng 
mỗi ngày 

Bữa ăn bắt buộc: 
Tiệc Giáng Sinh: VND 
2,726,000net/người lớn – 
VND 2,162,000net/trẻ em 
(4 – 12 tuổi) 

Mai Chau 
Ecolodge 
 
Superior 

Xóm Nà Thia, 
Xã Nà Phòn, 
Huyện Mai 
Châu, Tỉnh 
Hòa Bình 

Không áp dụng 
vào lễ Tết và 
các dịp đặc biệt 
do Khách sạn 
quy định 

Cut-off date: 7 ngày trước khi check in 
Trước ngày cut-off date Không mất phí 
Từ 6 đến 5 ngày trước khi check in 25% tổng 
chi phí 
Từ 4 đến 3 ngày trước khi check in 50% tổng 
chi phí 
Từ 48 giờ đến 24 giờ trước khi check in 75% 
tổng chi phí 
Ít hơn 24 giờ hoặc khách không đến 100% 
tổng chi phí 

-Đồ uống chào mừng khi nhận phòng 
-Ca múa nhạc dân tộc và rượu cần buổi 
tối 
-Sử dụng xe đạp 

Bữa tối Gala bắt buộc 
Gala bữa tối các ngày 24/12 
và 31/12: 620.000 VND/ 
người lớn 
Trẻ em dưới 5 tuổi: Miễn 
phí (giới hạn 01 trẻ/phòng) 
Trẻ em từ 5 đến dưới 12 
tuổi - Tính 75% chi phí của 
01 người lớn: 460.000 VND/ 
trẻ 
Trẻ em từ 12 tuổi: Tính như 
01 người lớn 

Best Western 
Premier 
Sapphire Hạ 
Long 
 
Superior City 
View 

Tòa S2, Lô 
HH05, Khu 
Dịch vụ Cao 
cấp Bến 
Đoan, P. 
Hồng Gai, TP. 
Hạ Long, 
Quảng Ninh 

Không áp dụng 
vào lễ Tết và 
các dịp đặc biệt 
do Khách sạn 
quy định 

- Miễn phí hủy phòng trước 7 ngày khách đến 
- Trước 2-6 ngày: 50% tiền phòng 
- Trước 1 ngày thanh toán toàn bộ tiền phòng 

-Nước uống chào mừng khi check-in 
- Bữa sáng gọi món/buffet tại nhà hàng 
Ngọc Mai 
- Quyền truy cập Internet tốc độ cao Wi-
Fi 
- 02 chai nước uống mỗi ngày 
- Máy pha trà / cà phê trong phòng 
- Trung tâm chăm sóc sức khỏe và khu 
vui chơi trẻ em 
- Bể bơi ngoài trời và bể bơi bốn mùa 
- Chỗ đậu xe miễn phí 

N/A 
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Emeralda 
Ninh Binh 
 
Superior 

Làng Tập 
Ninh, Xã Gia 
Vân, Huyện 
Gia viễn, Đầm 
Vân Long, 
Ninh Bình, 
Việt Nam 

* Không áp 
dụng vào cuối 
tuần và các dịp 
Lễ, Tết 
'09/2023: 
01,02, 03  

* Hủy phòng 03 ngày trước khi đến: Tính phí 
tất cả các phòng đã đặt 
* Hủy phòng 07 ngày trước khi đến: Tính phí 
một đêm cho mỗi phòng đã đặt 
* Giai đoạn cao điểm: Tất cả những phòng 
đặt cho khách lẻ sẽ bị tính 100% phí nếu hủy 
sau 7 ngày trước khi đến. 

- Bữa sáng cho 2 người 
- Nước uống chào đón khi nhận phòng 

Bữa tối bắt buộc cho tối 24 
& 31 tháng 12: 
- Người lớn: 1,500,000 
- Trẻ em 6-11 tuổi: 750,000 
- Trẻ em 3-5 tuổi: 450,000 

Serena Resort 
Hoa Binh 
 
Deluxe Nature 
View 

Xóm Khai 
Đồi, xã Sào 
Báy, huyện 
Kim Bôi, tỉnh 
Hòa Bình 

Giai đoạn lễ tết: 
- Ngày Quốc 
Khánh: 
01/09/2023 - 
03/09/2023 
- Giáng sinh: 
23/12/2023 - 
25/12/2023 
- Tết Dương lịch 
2024: 
30/12/2023 - 
01/01/2024 

- Hủy phòng ít hơn 15 ngày trước ngày đến 
tính 50% giá trị phòng đặt 
- Hủy phòng ít hơn 10 ngày trước ngày đến 
tính 100% giá trị phòng đặt 

- Ăn sáng hằng ngày cho 2 khách 
- Miễn phí sử dụng bể bơi, phòng Gym và 
khu vui chơi trẻ em trong nhà và ngoài 
trời 

ở tối thiểu 2 đêm nếu rơi 
vào đêm thứ 7 của mùa cao 
điểm (1/5 – 30/9/2023) 

Best Western 
Premier 
Sonasea Phu 
Quoc 
 
Deluxe King 
with Balcony 

Khu tổ hợp 
du lịch 
Sonasea 
Villas và 
Resort, Tổ 5, 
Ấp Đường 
Bào, Xã 
Dương Tơ, 
Huyện Phú 
Quốc, tỉnh 
Kiên Giang 

Không áp dụng 
vào lễ Tết và 
các dịp đặc biệt 
do Khách sạn 
quy định 

Mùa thấp điểm: 
- Hủy phòng trước 14ngày so với ngày nhân 
phòng: không mất phí 
- Hủy phòng sau 14 ngày so với ngày nhận 
phòng: mất 100% tiền phòng 
- Khách không đến nhận phòng hoặc giảm số 
đêm nghỉ, phạt 100% tiền phòng cho cả giai 
đoạn đã đặt. 
 
Mùa cao điểm: 
- Hủy phòng trước 14ngày so với ngày nhân 
phòng: không mất phí 
- Hủy phòng sau 14 ngày so với ngày nhận 
phòng: mất 100% tiền phòng 
- Khách không đến nhận phòng hoặc giảm số 
đêm nghỉ, phạt 100% tiền phòng cho cả giai 

- Bữa sáng cho 02 khách 
- Miễn phí xe buýt đưa đón khách từ Sân 
bay Phú Quốc về khu nghỉvà ngược lại 
theo lịch trình xe của khu nghỉ 

N/A 
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đoạn đã đặt. 
 
Nếu áp dụng giá khuyến mãi: Không hoàn hủy 

Orson Côn 
Đảo 
 
Deluxe Hill 
view 

Khu 10, Bến 
Đầm, Đảo 
Côn Đảo, Bà 
Rịa - Vũng 
Tàu 

Không áp dụng 
vào lễ Tết và 
các dịp đặc biệt 
do Khách sạn 
quy định 

Không hoàn hủy 

- Ăn sáng cho tối đa 02 người lớn và 02 
trẻ em dưới 05 tuổi cho mỗi phòng tại 
nhà hàng COCO 
- Nước uống chào đón ngày nhận phòng 
- Nước suối, trà và cà phê trong phòng 
- Miễn phí đón, tiễn hai chiều từ sân  bay 
Côn  Sơn tới Khu nghỉ dưỡng và ngược lại 
theo lịch trình của Khu nghỉ dưỡng 
- Miễn phí nâng cấp hạng phòng dành 
cho đặt phòng 02 đêm liên tiếp trong giai 
đoạn trong tuần (CN tới thứ 5), tùy thuộc 
vào tình trạng phòng còn trống. Không áp 
dụng cho giai đoạn cuối tuần. 

N/A 

Silverland 
Sakyo 
 
Deluxe 

10A Đ. Lê 
Thánh Tôn, 
Bến Nghé, 
Quận 1, 
Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Không áp dụng 
vào lễ Tết và 
các dịp đặc biệt 
do Khách sạn 
quy định 

• Before 7 days prior to arrival date: without 
charge 
• After 7 days or No-show: Full stay charge 
will be applied 

• Buffet breakfast with many choices, 
afternoon tea (14h – 16h). 
• Welcome drink, wifi internet, mineral 
water. 
• Outdoor Jacuzzi Pool, Sauna, Gym. 

N/A 

Swissbel 
Resort Tuyen 
Lam 
 
Studio 
Mountain 
View 

Khu 7&8, Khu 
du lịch hồ 
Tuyền Lâm, 
Phường 3, Đà 
Lạt, Lâm 
Đồng, Việt 
Nam 

Không áp dụng 
vào lễ Tết và 
các dịp đặc biệt 
do Khách sạn 
quy định 

- Hủy trước 30 ngày so với ngày nhận phòng: 
Miễn phí 
- Từ 15-30 ngày trước khi nhận phòng: 50% 
giá phòng đã đặt 
- Từ 7-14 ngày trước khi nhận phòng: 75% giá 
phòng đã đặt 
- Ít hơn 7 ngày so với ngày nhận phòng: Chịu 
100% phí phòng đã đặt 
- Không xuất hiện: Chịu 100% phí phòng đã 
đặt 

-  Phòng nghỉ bao gồm ăn sáng hàng ngày 
cho 02 khách. 
-  Miễn phí 2 chai nước khoáng mỗi ngày 
-  Truy cập Wi-Fi miễn phí 
-  Miễn phí trà, cà phê trong phòng 
-  Miễn phí sử dụng phòng tập Gym, bể 
bơi nước ấm trong nhà và bể bơi ngoài 
trời 

Áp dụng cho bữa tối bắt 
buộc ngày: 24/01/2023; 
30/04/2023; 02/09/2023; 
24/12/2023, GALA 
31/12/2023 
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Merpele 
Beach Hotel 
Nha Trang 
 
Luxury Suite 

88A Trần 
Phú, Lộc Thọ, 
Thành phố 
Nha Trang, 
Khánh Hòa 

Không áp dụng 
vào lễ Tết và 
các dịp đặc biệt 
do Khách sạn 
quy định 

* Mùa thấp điểm (tháng 3,4,5,6,9,10,11): 
- Từ 14 đến 08 ngày trước khi đến: phí phạt là 
đêm đầu tiên 
- Từ 07 đến 04 ngày trước khi đến: phạt 50% 
giá trị đơn đặt phòng 
- Từ 03 ngày trước khi đến: phạt 100% giá trị 
đơn đặt phòng 
 
* Mùa cao điểm (tháng 1,2,7,8,12): 
- Từ 21 đến 15 ngày trước khi đến: phí phạt là 
đêm đầu tiên 
- Từ 14 đến 08 ngày trước khi đến: phạt 50% 
giá trị đơn đặt phòng 
- Từ 07 ngày trước khi đến: phạt 100% giá trị 
đơn đặt phòng 
 
* Trả phòng sớm: tiền các đêm phòng trong 
đơn đặt phòng không sử dụng sẽ không được 
hoàn trả  
 
*No-show: Toàn bộ thời gian lưu trú sẽ được 
tính phí. 

- Buffet sáng 
- Đồ uống chào mừng & khăn mát tại 
quầy lễ tân 

N/A 

Silkpath 
Grand Hue 
 
Classic 

Số 2 Lê Lợi, 
phường Vĩnh 
Ninh, thành 
phố Huế 

Không áp dụng 
vào lễ Tết và 
các dịp đặc biệt 
do Khách sạn 
quy định 

Ngày thường: 
- 05 ngày trước ngày nhận phòng: không mất 
phí. 
- Ít hơn 05 ngày trước khi đến hoặc không 
đến: toàn bộ phí 
 
Ngày lễ tết: Không hoàn hủy 

- Bữa sáng tại nhà hàng 
- Welcome drink 
- Đồ uống miễn phí khi nhận phòng 
- Miễn phí trà và cà phê trong phòng 
- Miễn phí dịch vụ internet trong phòng 
và khu công cộng 
- Miễn phí sử dụng phòng Gym và bể bơi 

N/A 
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Boton Blue 
Hotel & Spa 
(Royal Beach 
Boton Blue 
Hotel & Spa 
cũ) 
 
PACIFIC 
DOUBLE  

Phạm Văn 
Đồng, 
phường Vĩnh 
Hải, Thành 
phố Nha 
Trang, Khánh 
Hòa 

Không áp dụng 
vào lễ Tết và 
các dịp đặc biệt 
do Khách sạn 
quy định 

Không hoàn hủy 

- Miễn phí ăn sáng và phòng ở mỗi ngày. 
- Được hỗ trợ miễn phí Check-in sớm và 
Check-out muộn tuỳ thuộc vào tình trạng 
phòng của khách sạn. 
- Dịch vụ Fitness Center, hồ bơi vô cực 
sảng khoái duy nhất tại Nha Trang 
- Lợi ích dành cho phòng VIP: Loại phòng 
Deluxe Ocean, Pacific double, Pacific 
Triple, Suite được miễn phí 01 lần xông 
hơi/giai đoạn ở (không áp dụng lễ, Tết) 

N/A 

Belle Maison 
Parosand Da 
Nang Hotel 
 
Family 

Số 216 Võ 
Nguyên Giáp, 
Quận Sơn 
Trà, Thành 
phố Đà Nẵng 

Không áp dụng 
vào lễ Tết và 
các dịp đặc biệt 
do Khách sạn 
quy định 

* Mùa thấp điểm:  
- Hủy 03 – 02 ngày trước ngày đến: Tính 50%  
- Hủy 01 ngày trước ngày đến hoặc không 
đến: Tính 100%  
* Mùa cao điểm: 
- Hủy 07 - 04 ngày trước ngày đến: phạt 50%  
- Hủy 03 ngày trước ngày đến hoặc không 
đến: phạt 100%  

* Đồ uống khi nhận phòng; 
* Ăn sáng hàng ngày tại nhà hàng; 
* Miễn phí 02 chai nước uống mỗi ngày 
trong phòng; 
* Trang thiết bị két điện tử trong phòng; 
* Truy cập Internet miễn phí trong khách 
sạn; 
* Miễn phí sử dụng phòng Fitness Center 
và bể bơi vô cực ngoài trời; 

Bữa tối bắt buộc đêm Giáng 
Sinh 24/12 và đêm giao 
thừa 31/12 

A la carte Da 
Nang Beach 
 
Delight Plus 
City View 

200 Võ 
Nguyên Giáp, 
Phước Mỹ, 
Sơn Trà, Đà 
Nẵng 

Không áp dụng 
vào lễ Tết và 
các dịp đặc biệt 
do Khách sạn 
quy định và Giai 
đoạn pháo hoa 
Quốc Tế Đà 
Nẵng 

- Nếu hủy trước 7 ngày sẽ không bị phạt 
- Hủy trước từ 3 đến 7 ngày sẽ bị phạt 50% 
giá trị tiền phòng 
- Nếu hủy trong vòng 72 giờ sẽ bị phạt 100% 
giá trị tiền phòng. 

- Bữa sáng cho 2 người 
- Nước uống chào đón khi nhận phòng 

N/A 
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Crown Retreat 
Quy Nhon 
 
Pine Hill 

Thôn Trung 
Lương, Xã Cát 
Tiến, Huyện 
Phù Cát, Tỉnh 
Bình Định 

Không áp dụng 
vào lễ Tết và 
các dịp đặc biệt 
do Khách sạn 
quy định 

- Hủy trước 31 ngày trước ngày đến: Không 
phạt 
- Hủy từ 21- 30 ngày trước ngày đến: Phạt 
50% 
- Hủy trong vòng 20 ngày trước ngày đến 
hoặc không đến: phạt 100% 

- Bữa sáng cho 2 khách 
- Nước uống chào đón 

N/A 

Sankofa 
Village Hill 
Resort & Spa 
 
Deluxe 
Bungalow 

Số 08 Ngọc 
Hồ, P. Hương 
Hồ, TP Huế, 
Tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

Không áp dụng 
vào lễ Tết và 
các dịp đặc biệt 
do Khách sạn 
quy định 

- Giai đoạn thấp điểm:  
07 ngày: Miễn phí 
06 ngày đến 03 ngày: 50% tổng tiền phòng 
Trong thời hạn 02 ngày, no show: 100% tổng 
tiền phòng. 
- Giai đoạn cao điểm:  
14 ngày: Miễn phí 
13 ngày đến 08 ngày: 50% tổng tiền phòng 
Trong thời hạn 07 ngày, no show: 100% tổng 
tiền phòng. 

- Bao gồm bữa sáng hàng ngày  
- Phục vụ nước uống khi đến nhận phòng 
và trái cây đặt phòng 
- Sử dụng xe đạp tham quan của khu nghỉ 
- Sử dụng hồ bơi, phòng thể dục 
- Miễn phí 1 chai nước suối/ khách, trà và 
cà phê 
- Sử dụng WIFI 
- Giảm 30% giá vé tham quan Làng Văn 
Hóa Về Nguồn 

N/A 

  



 

 
QUAY LẠI TRANG ĐẦU TIÊN 

 

3. PREMIUM HEALTHCHECK - ĐẶC QUYỀN CHĂM SÓC SỨC KHOẺ CAO CẤP 
 

Thời gian đặt dịch vụ Việc đặt hẹn khám phải được thực hiện ít nhất 1 tuần trước ngày khám. 

Chính sách hủy, thay đổi, 
vắng mặt 

- Hủy hoặc thay đổi đặt chỗ bắt buộc phải thực hiện qua tổng đài 24/7 
- Bất kỳ thay đổi hay việc hủy phải đươc thực hiện ít nhất 24 tiếng trước lịch 
khám sức khỏe   
- Bất kỳ thay đổi hay việc hủy trong vòng 24 tiếng trước lịch khám hoặc Khách 
hàng không đến sẽ được tính là Khách hàng đã sử dụng đặc quyền. 

Ưu đãi • Một chương trình khám sức khoẻ cao cấp dành cho 1 người tại chuỗi các bệnh 
viện lớn 
• Ưu đãi đặc biệt (lên tới 20%) cho các dịch vụ khám bổ sung theo yêu cầu 
• Miễn phí tư vấn y tế 24/7 từ mạng lưới bác sĩ chuyên môn cao 
• Miễn phí hỗ trợ y tế toàn cầu khi khám chữa bệnh tại nước ngoài 
• Áp dụng tại 20 địa điểm bệnh viện & phòng khám toàn quốc 
HOẶC kết hợp 2 đặc quyền cho Gói Khám sức khoẻ cao cấp toàn diện  

Số đặc quyền sử dụng 1 lượt sử dụng được tính bằng 1 đặc quyền HNW hoặc 2 đặc quyền HNW 
trong trường hợp KHÁM GÓI CAO CẤP TOÀN DIỆN 

 

 

  



 

 
QUAY LẠI TRANG ĐẦU TIÊN 

NHÀ CUNG 
CẤP 

ĐỊA CHỈ 
GÓI KHÁM SỨC KHOẺ CAO 

CẤP CHO NAM 
GÓI KHÁM SỨC KHOẺ CAO CẤP 

CHO NỮ 
CÁC TIỆN 
ÍCH KHÁC 

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG 

BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA QUỐC TẾ 

VINMEC 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 
Vinmec Times City 

458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà 
Nội. 

 
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 

Vinmec Central Park 
208 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 
22, quận Bình Thạnh, TP. HCM 

 
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 

Vinmec Đà Nẵng 
Đường 30 tháng 4, Khu dân cư số 

4 Nguyễn Tri Phương, Phường 
Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, 

TP Đà Nẵng 
 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 
Vinmec Phú Quốc 

Bãi Dài, Xã Gành Dầu, Huyện Phú 
Quốc, Tỉnh Kiên Giang 

 
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 

Vinmec Nha Trang 
42A Trần Phú, P. Vĩnh Nguyên, 

Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 
 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 
Vinmec Hạ Long 

Số 10A Lê Thánh Tông, Thành 
phố Hạ Long, Quảng Ninh. 

 
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 

Vinmec Hải Phòng 
Đường Võ Nguyên Giáp, Phường 

Khám lâm sàng Khám lâm sàng 

Ưu đãi 10% 
cho khách 

hàng khi sử 
dụng thêm 
các dịch vụ 

cận lâm sàng 
khác (Chụp 
chiếu, xét 

nghiệm) cho 
bản thân 

trong ngày 
thực hiện 

khám. 

Việc đặt hẹn khám phải 
được thực hiện ít nhất 1 

tuần trước ngày khám. Bất 
cứ thông báo nào gửi ra 
dưới 1 tuần trước ngày 

khám phải phụ thuộc vào 
nguồn lực có sẵn của bệnh 

viện. 
 

1. Bệnh viện Đa khoa Quốc 
tế Vinmec Times City, 

Central Park, Phú Quốc - 
Mở cửa từ T2 - sáng T7. 

Nhận khách từ 8h00.  
2. Bệnh viện Đa khoa Quốc 

tế Vinmec Đà Nẵng, Nha 
Trang – Thứ 2-  sáng thứ 7. 

Nhận khách từ 7h30.  
3. Bệnh viện Đa khoa Quốc 
tế Vinmec Hạ Long – Thứ 
4. Nhận khách từ 7h30.  

4. Bệnh viện Đa khoa Quốc 
tế Vinmec Hải Phòng – Thứ 
3,5,6. Nhận khách từ 7h30 

KSK_Khám Nội Đa Khoa Tổng 
Quát 

KSK_Khám Nội Đa Khoa Tổng Quát 

KSK_Khám kiểm tra huyết áp, cân 
nặng 

KSK_Khám kiểm tra huyết áp, cân 
nặng 

KSK_Khám Kiểm Tra Thị Lực KSK_Khám Kiểm Tra Thị Lực 

KSK_Khám kiểm tra răng miệng KSK_Khám kiểm tra răng miệng 

KSK_Kiểm tra TMH KSK_Kiểm tra TMH 

  KSK_Khám phụ khoa, khám vú 

Cận lâm sàng - Xét nghiệm Cận lâm sàng - Xét nghiệm 

Tổng phân tích tế bào máu ngoại 
vi (bằng máy đếm laser) 

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 
(bằng máy đếm laser) 

Định lượng Cholesterol Định lượng Cholesterol 

Định lượng Triglycerid Định lượng Triglycerid 

Định lượng HDL-C (High density 
lipoprotein Cholesterol) 

Định lượng HDL-C (High density 
lipoprotein Cholesterol) 

Định lượng LDL - C (Low density 
lipoprotein Cholesterol) 

Định lượng LDL - C (Low density 
lipoprotein Cholesterol) 

Đo hoạt độ AST (GOT) Đo hoạt độ AST (GOT) 

Đo hoạt độ ALT (GPT) Đo hoạt độ ALT (GPT) 

Định lượng Axit uric Định lượng Axit uric 

Định lượng Creatinin Định lượng Creatinin 

Định lượng Ure Định lượng Ure 
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Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành 
phố Hải Phòng.  

Định lượng Glucose Định lượng Glucose 

Tổng phân tích nước tiểu (Bằng 
máy tự động) 

Tổng phân tích nước tiểu (Bằng 
máy tự động) 

  
Vi khuẩn nhuộm soi ( dịch âm đạo 
nữ) 

  
Lấy bệnh phẩm làm phiên đồ tế bào 
cổ tử cung – âm đạo (Pap smear) 

Cận lâm sàng - Chẩn đoán hình 
ảnh 

Cận lâm sàng - Chẩn đoán hình ảnh 

Chụp Xquang ngực thẳng Chụp Xquang ngực thẳng 

Siêu âm ổ bung  (tổng quát) Siêu âm ổ bung  (tổng quát) 

  
Siêu âm tử cung buồng trứng qua 
đường bụng 

Siêu âm tiền liệt tuyến qua 
đường bụng 

  

Điện tim thường Điện tim thường 

Đo mật độ xương bằng kỹ thuật 
DEXA 

Đo mật độ xương bằng kỹ thuật 
DEXA 

Chụp Xquang cột sống cổ thẳng 
nghiêng 

Chụp Xquang cột sống cổ thẳng 
nghiêng 

            

BỆNH VIỆN 
VIỆT PHÁP HÀ 

NỘI 

BỆNH VIỆN VIỆT PHÁP HÀ NỘI 
Số 01 Đường Phương Mai, Quận 

Đống Đa, Hà Nội 

1-Clinical examination with 
General Practitioner/Khám lâm 
sàng với  Bác sỹ đa khoa: 

1-Clinical examination with 
General Practitioner/Khám lâm 
sàng với  Bác sỹ đa khoa: 

- Giảm giá 
10% cho dịch 
vụ y tế thêm 
không bao 
gồm trong 

gói khám sức 
khỏe trên 
(ngoại trừ 

thuốc, vật tư, 
thủ thuật, 

phẫu thuật, 

 Việc đặt hẹn khám phải 
được thực hiện ít nhất 1 

tuần trước ngày khám. Bất 
cứ thông báo nào gửi ra 
dưới 1 tuần trước ngày 

khám phải phụ thuộc vào 
nguồn lực có sẵn của bệnh 

viện. 
 

- Lịch khám được áp dụng 
vào các ngày trong tuần và 

Physical examination/ Khám và 
tư vấn tổng quát  

Physical examination/ Khám và tư 
vấn tổng quát  

Arterial blood pressure / Kiểm tra 
huyết áp 

Arterial blood pressure / Kiểm tra 
huyết áp 

Body mass index (BMI)/ Kiểm tra 
chỉ số cơ thể 

Body mass index (BMI)/ Kiểm tra 
chỉ số cơ thể 

Dental exam/ Kiểm tra răng 
miệng 

Dental exam/ Kiểm tra răng miệng 



 

 
QUAY LẠI TRANG ĐẦU TIÊN 
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Ear, nose and throat exam/ Kiểm 
tra tai mũi họng 

Ear, nose and throat exam/ Kiểm 
tra tai mũi họng 

dịch vụ về 
răng và các 
gói khám 

trọn gói khác. 
- Voucher 

Cafeteria khi 
sử dụng dịch 
vụ gói khám 

sức khỏe 
thường niên 

này. 

buổi sáng thứ 7. Không áp 
dụng vào chiều thứ 7 và 

ngày Chủ Nhật. Vision test and color check/ Đo 
thị lực và sắc giác 

Vision test and color check/ Đo thị 
lực và sắc giác 

  
Breast examination (for female 
only)/ Kiểm tra vú cho nữ 

2-Investigations/ Cận lâm sàng: 2-Investigations/ Cận lâm sàng: 

FBC (Full blood count)/ Công thức 
máu toàn phần 

FBC (Full blood count)/ Công thức 
máu toàn phần 

Liver enzymes I: ALT, AST/Men 
Gan 

Liver enzymes I: ALT, AST/Men Gan 

Kidney function test : Creatinin/ 
Chức năng  thận creatinin 

  

Comprehensive blood lipid panel: 
Total Cholesterol, HDL-
Cholesterol, LDL-Cholesterol, 
Tryglicerides/ Đánh giá mỡ máu 
toàn phần  

Comprehensive blood lipid panel: 
Total Cholesterol, HDL-Cholesterol, 
LDL-Cholesterol, Tryglicerides/ 
Đánh giá mỡ máu toàn phần  

Fasting blood glucose/ Đường 
máu lúc đói 

Fasting blood glucose/ Đường máu 
lúc đói 

Urine Analysis (dipstick)/ Phân 
tích nước tiểu 

Urine Analysis (dipstick)/ Phân tích 
nước tiểu 

3-Diagnostic imaging/ Chẩn 
đoán hình ảnh 

3-Diagnostic imaging/ Chẩn đoán 
hình ảnh 

Chest X-Ray/Chụp tim phổi Chest X-Ray/Chụp tim phổi 

Abdominal ultrasound /Siêu âm ổ 
bụng 

Abdominal ultrasound /Siêu âm ổ 
bụng 

  
ThinPrep papsmear (for female 
only) with GP/Phiến đồ cổ tử cung 
cho nữ với BS Đa khoa  

5-Test explanation and 
recommendation by General 
Practioner /Giải thích kết quả và 
tư vấn với bác sỹ Đa khoa 

5-Test explanation and 
recommendation by General 
Practioner /Giải thích kết quả và 
tư vấn với bác sỹ Đa khoa 

            



 

 
QUAY LẠI TRANG ĐẦU TIÊN 

NHÀ CUNG 
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ĐỊA CHỈ 
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PHÒNG KHÁM 
RAFFLES 
MEDICAL 

Phòng khám tại Hà Nội:  
51 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội 

 
 

Phòng khám tại TP.HCM: 
167A Nam Kỳ Khởi Nghĩa , Q3 

TP. Hồ Chí Minh 

Clinical Examinations  / Khám 
lâm sàng 

Clinical Examinations  / Khám lâm 
sàng 

Giảm giá 20% 
mức giá niêm 
yết tại phòng 
khám đối với 

tất cả xét 
nghiệm 
và/hoặc 

khám tư vấn 
theo dõi khác 

- Việc đặt hẹn khám phải 
được thực hiện ít nhất 1 

tuần trước ngày khám. Bất 
cứ thông báo nào gửi ra 
dưới 1 tuần trước ngày 

khám phải phụ thuộc vào 
nguồn lực có sẵn của bệnh 

viện. 
 

- Nếu khám sức khỏe tổng 
quát với bác sĩ người nước 
ngoài, thêm 630.000 VND 

vào phí khám 
 

- Lịch khám được áp dụng 
vào các ngày trong tuần và 
buổi sáng thứ 7. Không áp 
dụng vào chiều thứ 7 và 

ngày Chủ Nhật. 
 

Bác sĩ được chỉ định bởi Raffles 
Medical Clinic sẽ khám tổng quát, 
đặt các câu hỏi liên quan đến thể 
trạng, sức khỏe và đồng thời 
cung cấp thông tin tư vấn cho 
bệnh nhân 

Bác sĩ được chỉ định bởi Raffles 
Medical Clinic sẽ khám tổng quát, 
đặt các câu hỏi liên quan đến thể 
trạng, sức khỏe và đồng thời cung 
cấp thông tin tư vấn cho bệnh nhân 

Kiểm tra bệnh sử cá nhân Kiểm tra bệnh sử cá nhân 

Kiểm tra thị lực và sắc giác Kiểm tra thị lực và sắc giác 

Kiểm tra chỉ số cơ thể Kiểm tra chỉ số cơ thể 

Khám tai mũi họng Khám tai mũi họng 

Kiểm tra và tư vấn lịch tiêm 
chủng, tiêm phòng 

Kiểm tra và tư vấn lịch tiêm chủng, 
tiêm phòng 

Kiểm tra huyết áp Kiểm tra huyết áp 

Khám phụ khoa và các xét 
nghiệm 

Khám phụ khoa và các xét nghiệm 

  Khám vú cho nữ 

  
Khám phụ khoa cho nữ (dành cho 
nữ đã lập gia đình) 

  
Soi tươi huyết trắng (dành cho nữ 
độc thân) 

  
Xét nghiệm tế bào cổ tử cung (cho 
nữ đã lập gia đình) 

Imagery & functional diagnosis / 
Chuẩn đoán hình ảnh & thăm dò 
chức năng 

Imagery & functional diagnosis / 
Chuẩn đoán hình ảnh & thăm dò 
chức năng 

Chụp X-Quang tim phổi Chụp X-Quang tim phổi 

Siêu âm tổng quát ổ bụng Siêu âm tổng quát ổ bụng 

Siêu âm tuyến giáp Siêu âm tuyến giáp 

Điện tâm đồ Điện tâm đồ 

Lab tests/ Xét nghiệm Lab tests/ Xét nghiệm 

Lipid panel/ Kiểm tra mỡ máu Lipid panel/ Kiểm tra mỡ máu 
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Kiểm tra chức năng thận Kiểm tra chức năng thận 

Xét nghiệm sinh hóa chức năng 
thận 

Xét nghiệm sinh hóa chức năng 
thận 

Kiểm tra chức năng gan (SGOT-
SGPT test) 

Kiểm tra chức năng gan (SGOT-
SGPT test) 

Kiểm tra chức năng gan (Gamma 
GT test (LFT)) 

Kiểm tra chức năng gan (Gamma GT 
test (LFT)) 

Xét nghiệm viêm gan B - Kháng 
nguyên bề mặt virút viêm gan B 

Xét nghiệm viêm gan B - Kháng 
nguyên bề mặt virút viêm gan B 

Xét nghiệm viêm gan B - Kháng 
thể bề mặt virút viêm gan B 

Xét nghiệm viêm gan B - Kháng thể 
bề mặt virút viêm gan B 

Other Lab test/ Các xét nghiệm 
khác 

Other Lab test/ Các xét nghiệm 
khác 

Xét nghiệm công thức máu toàn 
phần 

Xét nghiệm công thức máu toàn 
phần 

Xét nghiệm đường huyết lúc đói Xét nghiệm đường huyết lúc đói 

Kiểm tra nồng độ Uric Acid Kiểm tra nồng độ Uric Acid 

Phân tích nước tiểu Phân tích nước tiểu 

Xét nghiệm nội tiết tố tuyết giáp Xét nghiệm nội tiết tố tuyết giáp 

Xét nghiệm tuyến giáp Xét nghiệm tuyến giáp 

Xét nghiệm nội tiết tố tuyết giáp Xét nghiệm nội tiết tố tuyết giáp 

Cancer marker/ Xét nghiệm tầm 
soát ung thư 

Cancer marker/ Xét nghiệm tầm 
soát ung thư 

PSA toàn phần - Xét nghiệm dấu 
ấn ung thư tiền liệt tuyến  

  

            

BỆNH VIỆN 
HỒNG NGỌC 

BỆNH VIỆN HỒNG NGỌC 
Address: 55 Yen Ninh Str, Ba Dinh 

Dist, Hanoi 
 

PHÒNG KHÁM HỒNG NGỌC 
KEANGNAM 

Address: 10th Floor, Keangnam 
Landmark 72, Pham Hung Str, 

Khám lâm sàng Khám lâm sàng - Giảm 10% 
phí xét 

nghiệm, tư 
vấn hoặc 
theo dõi 

thêm được 
bác sĩ yêu cầu 
mà không có 

 Việc đặt hẹn khám phải 
được thực hiện ít nhất 1 

tuần trước ngày khám. Bất 
cứ thông báo nào gửi ra 
dưới 1 tuần trước ngày 

khám phải phụ thuộc vào 
nguồn lực có sẵn của bệnh 

viện. 

Khám chuyên khoa nội Khám chuyên khoa nội 

Khám chuyên khoa mắt Khám chuyên khoa mắt 

Khám chuyên khoa Răng Hàm 
Mặt 

Khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt 

  Khám sản khoa - phụ khoa 



 

 
QUAY LẠI TRANG ĐẦU TIÊN 

NHÀ CUNG 
CẤP 

ĐỊA CHỈ 
GÓI KHÁM SỨC KHOẺ CAO 

CẤP CHO NAM 
GÓI KHÁM SỨC KHOẺ CAO CẤP 

CHO NỮ 
CÁC TIỆN 
ÍCH KHÁC 

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG 

Hanoi 
 

Y TẾ HỒNG NGỌC 
Address: B1F zone, Keangnam 
Landmark 72, Pham Hung Str, 

Hanoi 
 

Hong Ngoc Clinic – Savico Long 
Bien 

Address: 3rd Floor, B Building, 
Savico Megamall, 7 – 9 Nguyen 

Van Linh Str, Long Bien Dist, 
Hanoi 

 
HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG 

MINH 
Số 8 Châu Văn Liêm phường Phú 

Đô, Từ Liêm, Hà Nội 

Thăm dò chức năng Thăm dò chức năng trong danh 
sách gói 

khám (Ngoại 
trừ thuốc, vật 
tư, thủ thuật, 
phẫu thuật, 
dịch vụ về 

răng và các 
gói khám 
trọn gói 
khác). 

 
- Dịch vụ VIP 
– Hỗ trợ 1-1: 

Nhân viên Chi 
nhánh tham 
gia của Đối 

tác sẽ liên hệ 
xác nhận lịch 
hẹn và hỗ trợ 

trực tiếp 
Người tiêu 
dùng trong 

suốt quá 
trình khám 
sức khỏe. 

 
- Lịch khám được áp dụng 
vào các ngày trong tuần và 
buổi sáng thứ 7. Không áp 
dụng vào chiều thứ 7 và 

ngày Chủ Nhật. 

Nội soi Tai mũi họng Nội soi Tai mũi họng 

Tầm soát thể trạng và trọng 
lượng cơ thể - BMI 

Tầm soát thể trạng và trọng lượng 
cơ thể - BMI 

Chuẩn đoán hình ảnh Chuẩn đoán hình ảnh 

Siêu âm ổ bụng tổng quát Siêu âm ổ bụng tổng quát 

Siêu âm tuyến giáp Siêu âm tuyến giáp 

Điện tâm đồ Điện tâm đồ 

Chụp X-quang số hóa phổi Thẳng 
Chụp X-quang số hóa phổi Thẳng 
(không chụp cho phụ nữ có thai) 

Các xét nghiệm Các xét nghiệm 

Tổng phân tích tế bào máu ngoại 
vi (bằng máy đếm laser) - 22 
thông số 

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 
(bằng máy đếm laser) - 22 thông số 

Định lượng Glucose Định lượng Glucose 

Định lượng mỡ 2TP (Cholesterol, 
Triglicerid) 

Định lượng mỡ 2TP (Cholesterol, 
Triglicerid) 

Đo hoạt độ ALT (GPT) + AST 
(GOT) 

Đo hoạt độ ALT (GPT) + AST (GOT) 

Định lượng (Urea + Creatinine) Định lượng (Urea + Creatinine) 

Acid Uric   

Gama GT   

Kháng nguyên viêm gan B - 
HBsAg & Kháng thể viêm gan B - 
HBsAb (Test nhanh) 

Kháng nguyên viêm gan B - HBsAg 
& Kháng thể viêm gan B - HBsAb 
(Test nhanh) 

Tổng phân tích nước tiểu - 10 
thông số 

Tổng phân tích nước tiểu - 10 thông 
số 

            



 

 
QUAY LẠI TRANG ĐẦU TIÊN 

NHÀ CUNG 
CẤP 

ĐỊA CHỈ 
GÓI KHÁM SỨC KHOẺ CAO 

CẤP CHO NAM 
GÓI KHÁM SỨC KHOẺ CAO CẤP 

CHO NỮ 
CÁC TIỆN 
ÍCH KHÁC 

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG 

DR MARIE / 
MARIE STOPES 

PHÒNG KHÁM DR.MARIE HÀ 
NỘI 1 

Số 2 Tầng 1, Nhà A4 Làng Quốc tế 
Thăng Long, Cầu Giấy, HN 

 
PHÒNG KHÁM DR.MARIE HÀ 

NỘI 2 
Tâng 2, CT3 E4 ParkView Yên Hòa 

, 3 Vũ Phạm Hàm, HN 
 

PHÒNG KHÁM DR.MARIE HÀ 
NỘI 3 

Tâng 2, Tháp A, D2 Giảng Võ 
 

PHÒNG KHÁM MARIE STOPES 
NGHỆ AN 

Số 24 Phan Đình Phùng, Thành 
phố Vinh 

 
PHÒNG KHÁM MARIE STOPES 

HÀ TĨNH 
Số 1 Ngõ 13, Nguyễn Biểu, Thành 

phố Hà Tĩnh 
 

PHÒNG KHÁM DR.MARIE ĐÀ 
NẴNG 

Số 47 Lê Đình Lý, Quận Thanh 
Khê, Tp Đà Nẵng 

 
PHÒNG KHÁM DR.MARIE NHA 

TRANG 
Số 25, phố Lê Đại Hành, p. Phước 

Tiến, Tp. Nha Trang 
 

PHÒNG KHÁM DR.MARIE HỒ CHÍ 
MINH 01 

307/15 Nguyễn Văn Trỗi Phường 

N/A 

Tư vấn 

  

Việc đặt hẹn khám phải 
được thực hiện ít nhất 1 

tuần trước ngày khám. Bất 
cứ thông báo nào gửi ra 
dưới 1 tuần trước ngày 

khám phải phụ thuộc vào 
nguồn lực có sẵn của bệnh 

viện. 
 

- Lịch khám được áp dụng 
vào các ngày trong tuần và 
buổi sáng thứ 7. Không áp 
dụng vào chiều thứ 7 và 

ngày Chủ Nhật. 

Khám phụ khoa 

  

Soi tươi dịch âm đạo 

  

Siêu âm phụ khoa 

  

Chlamydia 

  

Khám vú 

  

Thinprep 

  

HPV 

  

Soi cổ tử cung 

  



 

 
QUAY LẠI TRANG ĐẦU TIÊN 

NHÀ CUNG 
CẤP 

ĐỊA CHỈ 
GÓI KHÁM SỨC KHOẺ CAO 

CẤP CHO NAM 
GÓI KHÁM SỨC KHOẺ CAO CẤP 

CHO NỮ 
CÁC TIỆN 
ÍCH KHÁC 

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG 

1, Q.Tân Bình, TP.HCM 
 

PHÒNG KHÁM DR.MARIE BÌNH 
DƯƠNG 

Số 1B/19 Đường số 18 Khu phố 
Thống Nhất 1, Thị xã Dĩ An 

 
PHÒNG KHÁM DR.MARIE ĐỒNG 

NAI 
Số 267/5A Phan Trung (đường 5 

cũ) Phường Tân Tiến, TP. Biên 
Hòa 

 
PHÒNG KHÁM DR.MARIE CẦN 

THƠ 
Số 228L Trần Hưng Đạo, p.An 

Nghiệp, q.Ninh Kiều 

            

PHÒNG KHÁM 
ĐA KHOA TRỰC 

THUỘC  
CÔNG TY CỔ 
PHẦN BỆNH 

VIỆN ĐA KHOA 
QUỐC TẾ 
TOMEC 

38 P. Lê Văn Hưu, Phạm Đình Hổ, 
Hai Bà Trưng, Hà Nội 

KHÁM LÂM SÀNG KHÁM LÂM SÀNG - Giảm 10% 
phí xét 

nghiệm, tư 
vấn hoặc 
theo dõi 

thêm được 
bác sĩ yêu cầu 
mà không có 
trong danh 

sách gói 
khám (Ngoại 

trừ thuốc, vật 
tư, thủ thuật, 
phẫu thuật, 
dịch vụ về 

răng và các 
gói khám 

 Việc đặt hẹn khám phải 
được thực hiện ít nhất 1 

tuần trước ngày khám. Bất 
cứ thông báo nào gửi ra 
dưới 1 tuần trước ngày 

khám phải phụ thuộc vào 
nguồn lực có sẵn của bệnh 

viện. 
 

- Lịch khám được áp dụng 
vào các ngày trong tuần và 
buổi sáng thứ 7. Không áp 
dụng vào chiều thứ 7 và 

ngày Chủ Nhật. 

Khám bệnh (Nội tổng quát) Khám bệnh (Nội tổng quát) 

  Khám phụ khoa "Nữ" 

Thăm dò chức năng Thăm dò chức năng 

Điện tâm đồ Điện tâm đồ 

Chuẩn đoán hình ảnh Chuẩn đoán hình ảnh 

Chụp Xquang ngực thẳng Chụp Xquang ngực thẳng 

Siêu âm ổ bụng tổng quát Siêu âm ổ bụng tổng quát 

Siêu âm tuyến giáp Siêu âm tuyến giáp 

Xét nghiệm Xét nghiệm 

Công thức máu toàn phần Công thức máu toàn phần 

Định lượng Glucose Định lượng Glucose 

Định lượng Cholesterol  Định lượng Cholesterol  



 

 
QUAY LẠI TRANG ĐẦU TIÊN 

NHÀ CUNG 
CẤP 

ĐỊA CHỈ 
GÓI KHÁM SỨC KHOẺ CAO 

CẤP CHO NAM 
GÓI KHÁM SỨC KHOẺ CAO CẤP 

CHO NỮ 
CÁC TIỆN 
ÍCH KHÁC 

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG 

Định lượng Triglycerid Định lượng Triglycerid trọn gói 
khác). 

Định lượng HDL-C Định lượng HDL-C 

Định lượng LDL-C Định lượng LDL-C 

Đo hoạt độ AST (GOT)  Đo hoạt độ AST (GOT)  

Đo hoạt độ ALT (GPT)  Đo hoạt độ ALT (GPT)  

Đo hoạt độ GGT Đo hoạt độ GGT 

Định lượng Bilirubin trực tiếp Định lượng Bilirubin trực tiếp 

Định lượng Bilirubin gián tiếp Định lượng Bilirubin gián tiếp 

Định lượng Bilirubin toàn phần Định lượng Bilirubin toàn phần 

Định lượng Creatinin Định lượng Creatinin 

Định lượng Ure Định lượng Ure 

Điện giải đồ (Na, K, Cl) Điện giải đồ (Na, K, Cl) 

Định lượng Acid Uric   

HBsAg miễn dịch tự động   

HBsAb định lượng   

Tổng phân tích nước tiểu  Tổng phân tích nước tiểu  

            

MediPlus 
Tầng 2 - TTTM Mandarin Garden 
2, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 

KHÁM LÂM SÀNG KHÁM LÂM SÀNG - Giảm 10% 
phí xét 

nghiệm, tư 
vấn hoặc 
theo dõi 

thêm được 
bác sĩ yêu cầu 
mà không có 
trong danh 

sách gói 
khám (Ngoại 

trừ thuốc, vật 
tư, thủ thuật, 
phẫu thuật, 

 Việc đặt hẹn khám phải 
được thực hiện ít nhất 1 

tuần trước ngày khám. Bất 
cứ thông báo nào gửi ra 
dưới 1 tuần trước ngày 

khám phải phụ thuộc vào 
nguồn lực có sẵn của bệnh 

viện.  
 

- Lịch khám được áp dụng 
vào các ngày trong tuần và 
buổi sáng thứ 7. Không áp 
dụng vào chiều thứ 7 và 

ngày Chủ Nhật. 

Kiểm tra mạch, huyết áp chỉ số 
khối cơ thể  

Kiểm tra mạch, huyết áp chỉ số khối 
cơ thể  

Khám nội tổng quát Khám nội tổng quát 

  Khám sản phụ khoa 

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH - THĂM 
DÒ CHỨC NĂNG 

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH - THĂM DÒ 
CHỨC NĂNG 

Chụp Xquang tim phổi Chụp Xquang tim phổi 

Siêu âm tuyến giáp Siêu âm tuyến giáp 

  Siêu âm tuyến vú (2 bên) 

Siêu âm ổ bụng tổng quát Siêu âm ổ bụng tổng quát 

Điện tim  Điện tim  



 

 
QUAY LẠI TRANG ĐẦU TIÊN 

NHÀ CUNG 
CẤP 

ĐỊA CHỈ 
GÓI KHÁM SỨC KHOẺ CAO 

CẤP CHO NAM 
GÓI KHÁM SỨC KHOẺ CAO CẤP 

CHO NỮ 
CÁC TIỆN 
ÍCH KHÁC 

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG 

DANH MỤC XÉT NGHIỆM  DANH MỤC XÉT NGHIỆM  dịch vụ về 
răng và các 
gói khám 
trọn gói 
khác). 

Tổng phân tích máu ngoại vi bằng 
máy laser 

Tổng phân tích máu ngoại vi bằng 
máy laser 

Tổng phân tích nước tiểu Tổng phân tích nước tiểu 

Xét nghiệm đường máu (Glucose) Xét nghiệm đường máu (Glucose) 

Acid - Uric   

Chức năng thận Chức năng thận 

Urea Urea 

Creatinine Creatinine 

Chức năng gan Chức năng gan 

SGOT SGOT 

SGPT SGPT 

GGT   

Nhóm mỡ máu Nhóm mỡ máu 

Cholesterol Cholesterol 

Triglyceride Triglyceride 

HDL HDL 

LDL LDL 

HBsAb miễn dịch tự động    

XÉT NGHIỆM TẦM SOÁT UNG 
THƯ 

XÉT NGHIỆM TẦM SOÁT UNG THƯ 

Định lượng AFP Định lượng AFP 

Định lượng CA 72-4 Định lượng CA 15 - 3 

Định lượng PSA toàn phần   

            



 

 
QUAY LẠI TRANG ĐẦU TIÊN 

NHÀ CUNG 
CẤP 

ĐỊA CHỈ 
GÓI KHÁM SỨC KHOẺ CAO 

CẤP CHO NAM 
GÓI KHÁM SỨC KHOẺ CAO CẤP 

CHO NỮ 
CÁC TIỆN 
ÍCH KHÁC 

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG 

Victoria 
Healthcare 

PHÒNG KHÁM VICTORIA 
HEALTHCARE PHÚ NHUẬN 
135A Đ. Nguyễn Văn Trỗi, 
Phường 12, Phú Nhuận, Thành 
phố Hồ Chí Minh 
 
PHÒNG KHÁM VICTORIA 
HEALTHCARE QUẬN 1 
20-20Bis-22, Đ. Đinh Tiên Hoàng, 
Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ 
Chí Minh 
 
PHÒNG KHÁM VICTORIA 
HEALTHCARE QUẬN 2 
37-39 Lương Định Của, P. Bình 
An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

GÓI KHÁM SỨC KHOẺ VIP DÀNH 
CHO NAM 
- Đo chỉ số sinh hiệu 
- Kiểm tra thị lực 
- Khám tổng quát 
• Khám bác sĩ – khám thực thể 
trong đó bác sĩ kiểm tra, cảm 
nhận hoặc lắng nghe các bộ phận 
trên cơ thể bạn. 
• BMI (Chỉ số khối của cơ thể) 
một phương pháp để chẩn đoán 
thừa cân và béo phì, đánh giá 
mối quan hệ giữa trọng lượng cơ 
thể và chiều cao. Một cách đáng 
tin cậy để biết một người có quá 
nhiều mỡ trong cơ thể hay không 
bằng cách tính tỷ lệ cân nặng với 
bình phương chiều cao của họ 
• Tư vấn và chăm sóc sức khỏe – 
bao gồm hướng dẫn chế độ ăn 
uống và dinh dưỡng 
Xét nghiệm 
- Xét nghiệm Công thức máu 
- Đường huyết lúc đói 
- Bộ mỡ (Cholesterol, 
Triglycerides, HDL and LDL) 
- Xét nghiệm chức năng thận – 
Creatinine 
- Xét nghiệm AST (aspartate 
aminotransferase) 
- Xét nghiệm ALT (alanine 
aminotransferase) 
- Xét nghiệm GGT (gamma-
glutamyl transpeptidase) 
- Xét nghiệm kháng thể viêm gan 
siêu vi B (HbsAb) 
- Xét nghiệm kháng nguyên viêm 

GÓI KHÁM SỨC KHOẺ VIP DÀNH 
CHO NỮ 
- Đo chỉ số sinh hiệu 
- Kiểm tra thị lực 
- Khám tổng quát 
• Khám bác sĩ – khám thực thể 
trong đó bác sĩ kiểm tra, cảm nhận 
hoặc lắng nghe các bộ phận trên cơ 
thể bạn. 
• BMI (Chỉ số khối của cơ thể) một 
phương pháp để chẩn đoán thừa 
cân và béo phì, đánh giá mối quan 
hệ giữa trọng lượng cơ thể và chiều 
cao. Một cách đáng tin cậy để biết 
một người có quá nhiều mỡ trong 
cơ thể hay không bằng cách tính tỷ 
lệ cân nặng với bình phương chiều 
cao của họ 
• Tư vấn và chăm sóc sức khỏe – 
bao gồm hướng dẫn chế độ ăn 
uống và dinh dưỡng 
Xét nghiệm 
- Xét nghiệm Công thức máu 
- Đường huyết lúc đói 
- Bộ mỡ (Cholesterol, Triglycerides, 
HDL and LDL) 
- Xét nghiệm chức năng thận – 
Creatinine 
- Xét nghiệm AST (aspartate 
aminotransferase) 
- Xét nghiệm ALT (alanine 
aminotransferase) 
- Xét nghiệm GGT (gamma-glutamyl 
transpeptidase) 
- Xét nghiệm kháng thể viêm gan 
siêu vi B (HbsAb) 
- Xét nghiệm kháng nguyên viêm 

  

Việc đặt hẹn khám phải 
được thực hiện ít nhất 1 
tuần trước ngày khám. Bất 
cứ thông báo nào gửi ra 
dưới 1 tuần trước ngày 
khám phải phụ thuộc vào 
nguồn lực có sẵn của bệnh 
viện. 
 
- Lịch khám được áp dụng 
vào các ngày trong tuần và 
buổi sáng thứ 7. Không áp 
dụng vào chiều thứ 7 và 
ngày Chủ Nhật. 



 

 
QUAY LẠI TRANG ĐẦU TIÊN 

NHÀ CUNG 
CẤP 

ĐỊA CHỈ 
GÓI KHÁM SỨC KHOẺ CAO 

CẤP CHO NAM 
GÓI KHÁM SỨC KHOẺ CAO CẤP 

CHO NỮ 
CÁC TIỆN 
ÍCH KHÁC 

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG 

gan siêu vi B (HbsAg) 
- Xét nghiệm virus viêm gan C 
(Kháng thể HCV) 
- Xét nghiệm hormon kích thích 
tuyến giáp (TSH) 
- Uric Acid 
- Xét nghiệm tổng phân tích nước 
tiểu 
Chẩn đoán hình ảnh 
- Đo điện tâm đồ (ECG) 
- Siêu âm bụng tổng quát 
- Siêu âm tuyến giáp 
- Chụp X-quang phổi 

gan siêu vi B (HbsAg) 
- Xét nghiệm virus viêm gan C 
(Kháng thể HCV) 
- Xét nghiệm hormon kích thích 
tuyến giáp (TSH) 
- Uric Acid 
- Xét nghiệm tổng phân tích nước 
tiểu 
Chẩn đoán hình ảnh 
- Đo điện tâm đồ (ECG) 
- Siêu âm bụng tổng quát 
- Siêu âm bụng tổng quát 
- Chụp X-quang phổi 
Khám phụ khoa 
- Thực hiện Papsmear 
- Kiểm tra vú 

 

 

 

    GÓI KHÁM SỨC KHỎE CAO CẤP TOÀN DIỆN 

NHÀ CUNG CẤP ĐỊA CHỈ GÓI KHÁM SỨC KHOẺ VIP DÀNH CHO NAM GÓI KHÁM SỨC KHOẺ VIP DÀNH CHO NỮ 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 
QUỐC TẾ VINMEC 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec 
Times City 
458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
 
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec 
Central Park 
208 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, 
quận Bình Thạnh, TP. HCM 
 
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha 

Khám lâm sàng/ Clinical Examination Khám lâm sàng/ Clinical Examination 

KSK_Khám Nội Đa Khoa Tổng Quát KSK_Khám Nội Đa Khoa Tổng Quát 

KSK_Khám kiểm tra huyết áp, cân nặng KSK_Khám kiểm tra huyết áp, cân nặng 

KSK_Khám Kiểm Tra Thị Lực KSK_Khám Kiểm Tra Thị Lực 

KSK_Khám kiểm tra răng miệng KSK_Khám kiểm tra răng miệng 

KSK_Kiểm tra TMH KSK_Kiểm tra TMH 

  KSK_Khám phụ khoa, khám vú 

Cận lâm sàng - Xét nghiệm/ Test Cận lâm sàng - Xét nghiệm/ Test 



 

 
QUAY LẠI TRANG ĐẦU TIÊN 

    GÓI KHÁM SỨC KHỎE CAO CẤP TOÀN DIỆN 

NHÀ CUNG CẤP ĐỊA CHỈ GÓI KHÁM SỨC KHOẺ VIP DÀNH CHO NAM GÓI KHÁM SỨC KHOẺ VIP DÀNH CHO NỮ 

Trang 
42A Trần Phú, P. Vĩnh Nguyên, Thành 
phố Nha Trang, Khánh Hòa 
 
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải 
Phòng 
Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Vĩnh 
Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải 
Phòng. 
 
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà 
Nẵng 
Đường 30 tháng 4, Khu dân cư số 4 
Nguyễn Tri Phương, Phường Hòa Cường 
Bắc, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng 
 
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Phú 
Quốc 
Bãi Dài, Xã Gành Dầu, Huyện Phú Quốc, 
Tỉnh Kiên Giang 
 
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ 
Long 
Số 10A Lê Thánh Tông, Thành phố Hạ 
Long, Quảng Ninh. 

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy 
đếm laser) 

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm 
laser) 

Định lượng Cholesterol Định lượng Cholesterol 

Định lượng Triglycerid Định lượng Triglycerid 

Định lượng HDL-C (High density lipoprotein 
Cholesterol) 

Định lượng HDL-C (High density lipoprotein 
Cholesterol) 

Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein 
Cholesterol) 

Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein 
Cholesterol) 

Đo hoạt độ AST (GOT) Đo hoạt độ AST (GOT) 

Đo hoạt độ ALT (GPT) Đo hoạt độ ALT (GPT) 

Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) 

HBsAg miễn dịch tự động HBsAg miễn dịch tự động 

HBsAb định lượng HBsAb định lượng 

Định lượng FT4 (Free Thyroxine) Định lượng FT4 (Free Thyroxine) 

Định lượng TSH (Thyroid Stimulating 
hormone) 

Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) 

Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) 

Định lượng Axit uric Định lượng Axit uric 

Định lượng Creatinin Định lượng Creatinin 

Định lượng Ure Định lượng Ure 

Định lượng Glucose Định lượng Glucose 

Định lượng HbA1c Định lượng HbA1c 

Định lượng PSA tự do (Free  prostate-Specific 
Antigen) 

  

Định lượng PSA tự do (Free  prostate-Specific 
Antigen) 

  

Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) 

  Vi khuẩn nhuộm soi 



 

 
QUAY LẠI TRANG ĐẦU TIÊN 

    GÓI KHÁM SỨC KHỎE CAO CẤP TOÀN DIỆN 

NHÀ CUNG CẤP ĐỊA CHỈ GÓI KHÁM SỨC KHOẺ VIP DÀNH CHO NAM GÓI KHÁM SỨC KHOẺ VIP DÀNH CHO NỮ 

  Xét nghiệm tế bào học bằng phương pháp Thin Prep 

Cận lâm sàng - Chẩn đoán hình ảnh/ 
Diagnostic imaging 

Cận lâm sàng - Chẩn đoán hình ảnh/ Diagnostic 
imaging 

Chụp Xquang ngực thẳng Chụp Xquang ngực thẳng 

Siêu âm ổ bung  (tổng quát) Siêu âm ổ bung  (tổng quát) 

Siêu âm tiền liệt tuyến qua đường bụng   

  Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng 

Siêu âm tuyến giáp Siêu âm tuyến giáp 

Điện tim thường Điện tim thường 

BỆNH VIỆN VIỆT PHÁP 
HÀ NỘI 

Số 01 Đường Phương Mai, Quận Đống 
Đa, Hà Nội 

1- Khám lâm sàng với  Bác sỹ đa khoa / 
Clinical examination with General 
Practitioner: 

1- Khám lâm sàng với  Bác sỹ đa khoa / Clinical 
examination with General Practitioner: 

Khám và tư vấn tổng quát/ Physical 
examination 

Khám và tư vấn tổng quát/ Physical examination 

Kiểm tra huyết áp/ Arterial blood pressure Kiểm tra huyết áp/ Arterial blood pressure 

Kiểm tra chỉ số cơ thể /Body mass index (BMI) Kiểm tra chỉ số cơ thể /Body mass index (BMI) 

Kiểm tra răng miệng /Dental exam Kiểm tra răng miệng /Dental exam 

Kiểm tra tai mũi họng/ Ear, nose and throat 
exam 

Kiểm tra tai mũi họng/ Ear, nose and throat exam 

Đo thị lực và sắc giác / Vision test and color 
check 

Đo thị lực và sắc giác / Vision test and color check 

  
Kiểm tra vú cho nữ /Breast examination (for female 
only) 

2- Cận lâm sàng/ Investigations: 2- Cận lâm sàng/ Investigations: 

Công thức máu toàn phần /FBC (Full blood 
count) 

Công thức máu toàn phần /FBC (Full blood count) 

Men Gan /Liver enzymes: ALT, AST Men Gan /Liver enzymes: ALT, AST 

Men Gan/ Liver enzymes: GGT   



 

 
QUAY LẠI TRANG ĐẦU TIÊN 

    GÓI KHÁM SỨC KHỎE CAO CẤP TOÀN DIỆN 

NHÀ CUNG CẤP ĐỊA CHỈ GÓI KHÁM SỨC KHOẺ VIP DÀNH CHO NAM GÓI KHÁM SỨC KHOẺ VIP DÀNH CHO NỮ 

Kháng nguyên, kháng thể viêm gan 
B/Hepatitis B: HBsAg 

Kháng nguyên, kháng thể viêm gan B/Hepatitis B: 
HBsAg 

Chức năng thận/ Kidney function: Creatinin Chức năng thận/ Kidney function: Creatinin 

Mỡ máu toàn phần/ Lipid profile: Total 
Cholesterol, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, 
Tryglicerides 

Mỡ máu toàn phần/ Lipid profile: Total Cholesterol, 
HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, Tryglicerides 

Acid Uric /Uric Acid  Acid Uric /Uric Acid  

Đường huyết lúc đói /Fasting blood glucose Đường huyết lúc đói /Fasting blood glucose 

Phân tích nước tiểu/ Urine Analysis (dipstick)  Phân tích nước tiểu/ Urine Analysis (dipstick)  

Ung thư tiền liệt tuyến /PSA (Total & Free)     

3 Chẩn đoán hình ảnh/Diagnostic imaging 4 Chẩn đoán hình ảnh/Diagnostic imaging 

Chụp tim phổi/ Chest X-Ray Chụp tim phổi/ Chest X-Ray 

Siêu âm ổ bụng/Abdominal ultrasound  Siêu âm ổ bụng/Abdominal ultrasound  

Siêu âm tuyến giáp /Thyroid ultrasound Siêu âm tuyến giáp /Thyroid ultrasound 

  
Sàng lọc ung thư cổ tử cung (cho nữ, thực hiện bởi 
bác sỹ Phụ khoa) /ThinPrep papsmear (for female 
only) with specialist 

4. Giải thích kết quả và tư vấn với bác sỹ Đa 
khoa/ Test explanation and recommendation 
by General Practioner  

4. Giải thích kết quả và tư vấn với bác sỹ Đa khoa/ 
Test explanation and recommendation by General 
Practioner  

        

PHÒNG KHÁM 
RAFFLES MEDICAL 

Phòng khám tại Hà Nội:  
51 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội 
 
Phòng khám tại Hồ Chí Minh:  
167A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP. HCM 

Clinical Examinations  / Khám lâm sàng Clinical Examinations  / Khám lâm sàng 

Bác sĩ được chỉ định bởi Raffles Medical Clinic 
sẽ khám tổng quát, đặt các câu hỏi liên quan 
đến thể trạng, sức khỏe và đồng thời cung 
cấp thông tin tư vấn cho bệnh nhân 

Bác sĩ được chỉ định bởi Raffles Medical Clinic sẽ 
khám tổng quát, đặt các câu hỏi liên quan đến thể 
trạng, sức khỏe và đồng thời cung cấp thông tin tư 
vấn cho bệnh nhân 

Kiểm tra bệnh sử cá nhân Kiểm tra bệnh sử cá nhân 

Kiểm tra thị lực và sắc giác Kiểm tra thị lực và sắc giác 

Kiểm tra chỉ số cơ thể Kiểm tra chỉ số cơ thể 

Khám tai mũi họng Khám tai mũi họng 



 

 
QUAY LẠI TRANG ĐẦU TIÊN 

    GÓI KHÁM SỨC KHỎE CAO CẤP TOÀN DIỆN 

NHÀ CUNG CẤP ĐỊA CHỈ GÓI KHÁM SỨC KHOẺ VIP DÀNH CHO NAM GÓI KHÁM SỨC KHOẺ VIP DÀNH CHO NỮ 

Kiểm tra và tư vấn lịch tiêm chủng, tiêm 
phòng 

Kiểm tra và tư vấn lịch tiêm chủng, tiêm phòng 

Kiểm tra huyết áp Kiểm tra huyết áp 

  
Gynecology exam & Lab test for Female / Khám phụ 
khoa và các xét nghiệm dành cho Nữ 

  Khám vú cho nữ 

  Khám phụ khoa cho nữ (dành cho nữ đã lập gia đình) 

  Soi tươi huyết trắng 

  Xét nghiệm tế bào cổ tử cung (cho nữ giới) 

Imagery & functional diagnosis / Chuẩn đoán 
hình ảnh & thăm dò chức năng 

Imagery & functional diagnosis / Chuẩn đoán hình 
ảnh & thăm dò chức năng 

Đo loãng xương Đo loãng xương 

Chụp X-Quang tim phổi Chụp X-Quang tim phổi 

Siêu âm tổng quát ổ bụng Siêu âm tổng quát ổ bụng 

  Siêu âm vú (Đối với nữ) 

Siêu âm tuyến giáp Siêu âm tuyến giáp 

   Điện tâm đồ    Điện tâm đồ 

Lab tests/ Xét nghiệm Lab tests/ Xét nghiệm 

Lipid panel/ Kiểm tra mỡ máu Lipid panel/ Kiểm tra mỡ máu 

Total cholesterol level Total cholesterol level 

HDL-LDL cholesterol HDL-LDL cholesterol 

Triglycerides Triglycerides 

Kidney Funtion/ chức năng thận Kidney Funtion/ chức năng thận 

Kiểm tra chức năng thận Kiểm tra chức năng thận 

Xét nghiệm sinh hóa chức năng thận Xét nghiệm sinh hóa chức năng thận 

Liver Enzymes/ Chức năng gan Liver Enzymes/ Chức năng gan 

Kiểm tra chức năng gan (SGOT-SGPT) Kiểm tra chức năng gan (SGOT-SGPT) 

Kiểm tra chức năng gan (LFT) Kiểm tra chức năng gan (LFT) 



 

 
QUAY LẠI TRANG ĐẦU TIÊN 

    GÓI KHÁM SỨC KHỎE CAO CẤP TOÀN DIỆN 

NHÀ CUNG CẤP ĐỊA CHỈ GÓI KHÁM SỨC KHOẺ VIP DÀNH CHO NAM GÓI KHÁM SỨC KHOẺ VIP DÀNH CHO NỮ 

Hepatitis B tests/ Xét nghiệm kiểm tra viêm 
gan B 

Hepatitis B tests/ Xét nghiệm kiểm tra viêm gan B 

Xét nghiệm viêm gan B - Kháng nguyên bề 
mặt virút viêm gan B 

Xét nghiệm viêm gan B - Kháng nguyên bề mặt virút 
viêm gan B 

Xét nghiệm viêm gan B - Kháng thể bề mặt 
virút viêm gan B 

Xét nghiệm viêm gan B - Kháng thể bề mặt virút viêm 
gan B 

Other Lab test/ Các xét nghiệm khác Other Lab test/ Các xét nghiệm khác 

Xét nghiệm công thức máu toàn phần Xét nghiệm công thức máu toàn phần 

Xét nghiệm đường huyết lúc đói Xét nghiệm đường huyết lúc đói 

Xét nghiệm phát hiện sớm bệnh tiểu đường Xét nghiệm phát hiện sớm bệnh tiểu đường 

Kiểm tra nồng độ Uric Acid Kiểm tra nồng độ Uric Acid 

Phân tích nước tiểu Phân tích nước tiểu 

Xét nghiệm nội tiết tố tuyết giáp Xét nghiệm nội tiết tố tuyết giáp 

Xét nghiệm tuyến giáp Xét nghiệm tuyến giáp 

Xét nghiệm nội tiết tố tuyết giáp Xét nghiệm nội tiết tố tuyết giáp 

Cancer marker/ Xét nghiệm tầm soát ung 
thư 

Cancer marker/ Xét nghiệm tầm soát ung thư 

PSA toàn phần - Xét nghiệm dấu ấn ung thư 
tiền liệt tuyến  

  

Xét nghiệm tầm soát ung thư đại trực tràng Xét nghiệm tầm soát ung thư đại trực tràng 

Xét nghiệm tầm soát ung thư Gan   

Xét nghiệm tầm soát ung thư phổi   

        

BỆNH VIỆN HỒNG 
NGỌC 

BỆNH VIỆN HỒNG NGỌC 
55 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội 

 
PHÒNG KHÁM HỒNG NGỌC 

KEANGNAM 
Lầu 10, Keangnam Landmark 72, Phạm 

Hưng, Hà Nội 
 

Y TẾ HỒNG NGỌC 

Khám lâm sàng Khám lâm sàng 

KSK_Khám Nội Đa Khoa Tổng Quát KSK_Khám Nội Đa Khoa Tổng Quát 

KSK_Khám kiểm tra huyết áp, cân nặng KSK_Khám kiểm tra huyết áp, cân nặng 

KSK_Khám Kiểm Tra Thị Lực KSK_Khám Kiểm Tra Thị Lực 

KSK_Khám kiểm tra răng miệng KSK_Khám kiểm tra răng miệng 

KSK_Kiểm tra TMH KSK_Kiểm tra TMH 

  KSK_Khám phụ khoa, khám vú 



 

 
QUAY LẠI TRANG ĐẦU TIÊN 

    GÓI KHÁM SỨC KHỎE CAO CẤP TOÀN DIỆN 

NHÀ CUNG CẤP ĐỊA CHỈ GÓI KHÁM SỨC KHOẺ VIP DÀNH CHO NAM GÓI KHÁM SỨC KHOẺ VIP DÀNH CHO NỮ 

Khu B1F, Keangnam Landmark 72, Phạm 
Hưng, Hà Nội 

 
HỒNG NGỌC CLINIC - SAVICO LONG 

BIÊN 
Lầu 3, Tòa nhà B, Savico Megamall, 7 – 9 

Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội 
 

HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH 
Số 8 Châu Văn Liêm phường Phú Đô, Từ 

Liêm, Hà Nội 

Cận lâm sàng - Xét nghiệm Cận lâm sàng - Xét nghiệm 

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy 
đếm laser) 

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm 
laser) 

Định lượng Cholesterol Định lượng Cholesterol 

Định lượng Triglycerid Định lượng Triglycerid 

Định lượng HDL-C (High density lipoprotein 
Cholesterol) 

Định lượng HDL-C (High density lipoprotein 
Cholesterol) 

Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein 
Cholesterol) 

Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein 
Cholesterol) 

Đo hoạt độ AST (GOT) Đo hoạt độ AST (GOT) 

Đo hoạt độ ALT (GPT) Đo hoạt độ ALT (GPT) 

Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase)   

HBsAg miễn dịch tự động- HBsAg (Architect) HBsAg miễn dịch tự động- HBsAg (Architect) 

HBsAb định lượng- (Architect) HBsAb định lượng- (Architect) 

Định lượng FT4 (Free Thyroxine) Định lượng FT4 (Free Thyroxine) 

Định lượng TSH (Thyroid Stimulating 
hormone) 

Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) 

Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) 

Định lượng Creatinin Định lượng Creatinin 

Định lượng Ure Định lượng Ure 

Định lượng Axit uric Định lượng Axit uric 

Định lượng Glucose Định lượng Glucose 

Định lượng HbA1c Định lượng HbA1c 

Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-
Specific Antigen) - PSA free + PSA total 

  

  Vi khuẩn nhuộm soi (dịch âm đạo nữ) 



 

 
QUAY LẠI TRANG ĐẦU TIÊN 

    GÓI KHÁM SỨC KHỎE CAO CẤP TOÀN DIỆN 

NHÀ CUNG CẤP ĐỊA CHỈ GÓI KHÁM SỨC KHOẺ VIP DÀNH CHO NAM GÓI KHÁM SỨC KHOẺ VIP DÀNH CHO NỮ 

  Xét nghiệm tế bào học bằng phương pháp Papsmear 

Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) 

Cận lâm sàng - CĐHA Cận lâm sàng - CĐHA 

Chụp Xquang ngực thẳng Chụp Xquang ngực thẳng 

Siêu âm ổ bụng (tổng quát) Siêu âm ổ bụng (tổng quát) 

Siêu âm tiền liệt tuyến qua đường bụng Siêu âm tiền liệt tuyến qua đường bụng 

  Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng 

Siêu âm tuyến giáp Siêu âm tuyến giáp 

Điện tim thường Điện tim thường 

        

Dr Marie / Marie 
Stopes 

PHÒNG KHÁM DR.MARIE HÀ NỘI 1 
Số 2 Tầng 1, Nhà A4 Làng Quốc tế Thăng 

Long, Cầu Giấy, HN 
 

PHÒNG KHÁM DR.MARIE HÀ NỘI 2 
Tâng 2, CT3 E4 ParkView Yên Hòa , 3 Vũ 

Phạm Hàm, HN 
 

PHÒNG KHÁM DR.MARIE HÀ NỘI 3 
Tâng 2, Tháp A, D2 Giảng Võ 

 
PHÒNG KHÁM MARIE STOPES NGHỆ 

AN 
Số 24 Phan Đình Phùng, Thành phố Vinh 

 
PHÒNG KHÁM MARIE STOPES HÀ TĨNH 
Số 1 Ngõ 13, Nguyễn Biểu, Thành phố 

Hà Tĩnh 

N/A 

Tư vấn 

 Khám phụ khoa 

 Soi tươi dịch âm đạo 

 Siêu âm phụ khoa 

 Chlamydia 



 

 
QUAY LẠI TRANG ĐẦU TIÊN 

    GÓI KHÁM SỨC KHỎE CAO CẤP TOÀN DIỆN 

NHÀ CUNG CẤP ĐỊA CHỈ GÓI KHÁM SỨC KHOẺ VIP DÀNH CHO NAM GÓI KHÁM SỨC KHOẺ VIP DÀNH CHO NỮ 

 
PHÒNG KHÁM DR.MARIE ĐÀ NẴNG 

Số 47 Lê Đình Lý, Quận Thanh Khê, Tp 
Đà Nẵng 

 
PHÒNG KHÁM DR.MARIE NHA TRANG 
Số 25, phố Lê Đại Hành, p. Phước Tiến, 

Tp. Nha Trang 
 

PHÒNG KHÁM DR.MARIE HỒ CHÍ MINH 
01 

307/15 Nguyễn Văn Trỗi Phường 1, 
Q.Tân Bình, TP.HCM 

 
PHÒNG KHÁM DR.MARIE BÌNH 

DƯƠNG 
Số 1B/19 Đường số 18 Khu phố Thống 

Nhất 1, Thị xã Dĩ An 
 

PHÒNG KHÁM DR.MARIE ĐỒNG NAI 
Số 267/5A Phan Trung (đường 5 cũ) 

Phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa 
 

PHÒNG KHÁM DR.MARIE CẦN THƠ 
Số 228L Trần Hưng Đạo, p.An Nghiệp, 

q.Ninh Kiều 

 Khám vú/Siêu âm vú 

 Thinprep 

 Xét nghiệm CA 125+153 

 HPV 

 Soi cổ tử cung 

Herpes 

 Viêm gan B 

    

GÓI KHÁM SỨC KHOẺ VIP DÀNH CHO NAM 
- Đo chỉ số sinh hiệu  
- Kiểm tra thị lực  
- Khám tổng quát  
• Khám bác sĩ – khám thực thể trong đó bác sĩ 
kiểm tra, cảm nhận hoặc lắng nghe các bộ 
phận trên cơ thể bạn. 
• BMI (Chỉ số khối của cơ thể) một phương 
pháp để chẩn đoán thừa cân và béo phì, đánh 
giá mối quan hệ giữa trọng lượng cơ thể và 
chiều cao. Một cách đáng tin cậy để biết một 

  



 

 
QUAY LẠI TRANG ĐẦU TIÊN 

    GÓI KHÁM SỨC KHỎE CAO CẤP TOÀN DIỆN 

NHÀ CUNG CẤP ĐỊA CHỈ GÓI KHÁM SỨC KHOẺ VIP DÀNH CHO NAM GÓI KHÁM SỨC KHOẺ VIP DÀNH CHO NỮ 

người có quá nhiều mỡ trong cơ thể hay 
không bằng cách tính tỷ lệ cân nặng với bình 
phương chiều cao của họ 
• Tư vấn và chăm sóc sức khỏe – bao gồm 
hướng dẫn chế độ ăn uống và dinh dưỡng 
Xét nghiệm 
- Xét nghiệm Công thức máu  
- Đường huyết lúc đói  
- Bộ mỡ (Cholesterol, Triglycerides, HDL and 
LDL) 
- Xét nghiệm chức năng thận – Creatinine 
- Xét nghiệm AST (aspartate 
aminotransferase) 
- Xét nghiệm ALT (alanine aminotransferase) 
- Xét nghiệm GGT (gamma-glutamyl 
transpeptidase) 
- Xét nghiệm kháng thể viêm gan siêu vi B 
(HbsAb) 
- Xét nghiệm kháng nguyên viêm gan siêu vi B 
(HbsAg) 
- Xét nghiệm virus viêm gan C (Kháng thể 
HCV) 
- Xét nghiệm hormon kích thích tuyến giáp 
(TSH) 
- Uric Acid 
- Xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu 
Chẩn đoán hình ảnh 
- Đo điện tâm đồ (ECG) 
- Siêu âm bụng tổng quát  
- Siêu âm bụng tổng quát  
- Siêu âm tuyến giáp 

Victoria Healthcare 

PHÒNG KHÁM VICTORIA HEALTHCARE 
PHÚ NHUẬN  
135A Đ. Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, 
Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 
PHÒNG KHÁM VICTORIA HEALTHCARE 
QUẬN 1 

GÓI KHÁM SỨC KHOẺ VIP DÀNH CHO NAM 
- Đo chỉ số sinh hiệu  
- Kiểm tra thị lực  
- Khám tổng quát  
• Khám bác sĩ – khám thực thể trong đó bác sĩ 
kiểm tra, cảm nhận hoặc lắng nghe các bộ 

GÓI KHÁM SỨC KHOẺ VIP DÀNH CHO NỮ 
- Đo chỉ số sinh hiệu  
- Kiểm tra thị lực  
- Khám tổng quát  
• Khám bác sĩ – khám thực thể trong đó bác sĩ kiểm 
tra, cảm nhận hoặc lắng nghe các bộ phận trên cơ thể 



 

 
QUAY LẠI TRANG ĐẦU TIÊN 

    GÓI KHÁM SỨC KHỎE CAO CẤP TOÀN DIỆN 

NHÀ CUNG CẤP ĐỊA CHỈ GÓI KHÁM SỨC KHOẺ VIP DÀNH CHO NAM GÓI KHÁM SỨC KHOẺ VIP DÀNH CHO NỮ 

20-20Bis-22, Đ. Đinh Tiên Hoàng, Đa 
Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 
PHÒNG KHÁM VICTORIA HEALTHCARE 
QUẬN 2 
37-39 Lương Định Của, P. Bình An, Quận 
2, Thành phố Hồ Chí Minh 

phận trên cơ thể bạn. 
• BMI (Chỉ số khối của cơ thể) một phương 
pháp để chẩn đoán thừa cân và béo phì, đánh 
giá mối quan hệ giữa trọng lượng cơ thể và 
chiều cao. Một cách đáng tin cậy để biết một 
người có quá nhiều mỡ trong cơ thể hay 
không bằng cách tính tỷ lệ cân nặng với bình 
phương chiều cao của họ 
• Tư vấn và chăm sóc sức khỏe – bao gồm 
hướng dẫn chế độ ăn uống và dinh dưỡng 
Xét nghiệm 
- Xét nghiệm Công thức máu  
- Đường huyết lúc đói  
- Bộ mỡ (Cholesterol, Triglycerides, HDL and 
LDL) 
- Xét nghiệm chức năng thận – Creatinine 
- Xét nghiệm AST (aspartate 
aminotransferase) 
- Xét nghiệm ALT (alanine aminotransferase) 
- Xét nghiệm GGT (gamma-glutamyl 
transpeptidase) 
- Xét nghiệm kháng thể viêm gan siêu vi B 
(HbsAb) 
- Xét nghiệm kháng nguyên viêm gan siêu vi B 
(HbsAg) 
- Xét nghiệm virus viêm gan C (Kháng thể 
HCV) 
- Xét nghiệm hormon kích thích tuyến giáp 
(TSH) 
- Uric Acid 
- Xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu 
Chẩn đoán hình ảnh 
- Đo điện tâm đồ (ECG) 
- Siêu âm bụng tổng quát  
- Siêu âm tuyến giáp  
- Chụp X-quang phổi 

bạn. 
• BMI (Chỉ số khối của cơ thể) một phương pháp để 
chẩn đoán thừa cân và béo phì, đánh giá mối quan hệ 
giữa trọng lượng cơ thể và chiều cao. Một cách đáng 
tin cậy để biết một người có quá nhiều mỡ trong cơ 
thể hay không bằng cách tính tỷ lệ cân nặng với bình 
phương chiều cao của họ 
• Tư vấn và chăm sóc sức khỏe – bao gồm hướng dẫn 
chế độ ăn uống và dinh dưỡng 
Xét nghiệm 
- Xét nghiệm Công thức máu  
- Đường huyết lúc đói  
- Bộ mỡ (Cholesterol, Triglycerides, HDL and LDL) 
- Xét nghiệm chức năng thận – Creatinine 
- Xét nghiệm AST (aspartate aminotransferase) 
- Xét nghiệm ALT (alanine aminotransferase) 
- Xét nghiệm GGT (gamma-glutamyl transpeptidase) 
- Xét nghiệm kháng thể viêm gan siêu vi B (HbsAb) 
- Xét nghiệm kháng nguyên viêm gan siêu vi B 
(HbsAg) 
- Xét nghiệm virus viêm gan C (Kháng thể HCV) 
- Xét nghiệm hormon kích thích tuyến giáp (TSH) 
- Uric Acid 
- Xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu 
Chẩn đoán hình ảnh 
- Đo điện tâm đồ (ECG) 
- Siêu âm bụng tổng quát  
- Siêu âm bụng tổng quát  
- Chụp X-quang phổi 
Khám phụ khoa 
- Thực hiện Papsmear 
- Kiểm tra vú 
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    GÓI KHÁM SỨC KHỎE CAO CẤP TOÀN DIỆN 

NHÀ CUNG CẤP ĐỊA CHỈ GÓI KHÁM SỨC KHOẺ VIP DÀNH CHO NAM GÓI KHÁM SỨC KHOẺ VIP DÀNH CHO NỮ 

MediPlus 
Tầng 2 - TTTM Mandarin Garden 2, Tân 

Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 

KHÁM LÂM SÀNG KHÁM LÂM SÀNG 

Kiểm tra mạch, huyết áp chỉ số khối cơ thể  Kiểm tra mạch, huyết áp chỉ số khối cơ thể  

Khám nội tổng quát Khám nội tổng quát 

  Khám sản phụ khoa 

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH - THĂM DÒ CHỨC 
NĂNG 

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH - THĂM DÒ CHỨC NĂNG 

Chụp CT phồi liều thấp Chụp CT phồi liều thấp 

Siêu âm tuyến giáp Siêu âm tuyến giáp 

  Siêu âm tuyến vú (2 bên) 

Siêu âm ổ bụng tổng quát Siêu âm ổ bụng tổng quát 

Điện tim  Điện tim  

DANH MỤC XÉT NGHIỆM  DANH MỤC XÉT NGHIỆM  

Tổng phân tích máu ngoại vi bằng máy laser Tổng phân tích máu ngoại vi bằng máy laser 

Tổng phân tích nước tiểu Tổng phân tích nước tiểu 

Xét nghiệm đường máu (Glucose) Xét nghiệm đường máu (Glucose) 

Acid - Uric   

Chức năng thận Chức năng thận 

Urea Urea 

Creatinine Creatinine 

Chức năng gan Chức năng gan 

SGOT SGOT 
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    GÓI KHÁM SỨC KHỎE CAO CẤP TOÀN DIỆN 

NHÀ CUNG CẤP ĐỊA CHỈ GÓI KHÁM SỨC KHOẺ VIP DÀNH CHO NAM GÓI KHÁM SỨC KHOẺ VIP DÀNH CHO NỮ 

SGPT SGPT 

GGT   

Nhóm mỡ máu Nhóm mỡ máu 

Cholesterol Cholesterol 

Triglyceride Triglyceride 

HDL HDL 

LDL LDL 

  Xét nghiệm Papsmear 

HBsAb miễn dịch tự động  HBsAb miễn dịch tự động  

XÉT NGHIỆM TẦM SOÁT UNG THƯ XÉT NGHIỆM TẦM SOÁT UNG THƯ 

Định lượng CA 72-4 Định lượng CA 72-4 

Định lượng AFP   

Định lượng Cyfra 21- 1    

Định lượng PSA toàn phần   

Định lượng FT3   

Định lượng FT4 Định lượng AFP 

Định lượng TSH  Định lượng CA 15 - 3 

        

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA TRỰC THUỘC  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 
QUỐC TẾ TOMEC 

38 P. Lê Văn Hưu, Phạm Đình Hổ, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội 

KHÁM LÂM SÀNG KHÁM LÂM SÀNG 

Khám bệnh (Nội tổng quát) Khám bệnh (Nội tổng quát) 

  Khám phụ khoa "Nữ" 
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    GÓI KHÁM SỨC KHỎE CAO CẤP TOÀN DIỆN 

NHÀ CUNG CẤP ĐỊA CHỈ GÓI KHÁM SỨC KHOẺ VIP DÀNH CHO NAM GÓI KHÁM SỨC KHOẺ VIP DÀNH CHO NỮ 

Thăm dò chức năng Thăm dò chức năng 

Điện tâm đồ Điện tâm đồ 

Chuẩn đoán hình ảnh Chuẩn đoán hình ảnh 

Siêu âm ổ bụng tổng quát Siêu âm ổ bụng tổng quát 

Siêu âm tuyến giáp Siêu âm tuyến giáp 

Chụp Xquang ngực thẳng Chụp Xquang ngực thẳng 

  Siêu âm tuyến vú 2 bên "Nữ" 

Xét nghiệm Xét nghiệm 

Công thức máu toàn phần Công thức máu toàn phần 

Định lượng Glucose Định lượng Glucose 

Định lượng Cholesterol  Định lượng Cholesterol  

Định lượng Triglycerid Định lượng Triglycerid 

Định lượng HDL-C Định lượng HDL-C 

Định lượng LDL-C Định lượng LDL-C 

Đo hoạt độ AST (GOT)  Đo hoạt độ AST (GOT)  

Đo hoạt độ ALT (GPT)  Đo hoạt độ ALT (GPT)  

Đo hoạt độ GGT Đo hoạt độ GGT 

Định lượng Bilirubin trực tiếp Định lượng Bilirubin trực tiếp 

Định lượng Bilirubin gián tiếp Định lượng Bilirubin gián tiếp 

Định lượng Bilirubin toàn phần Định lượng Bilirubin toàn phần 
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    GÓI KHÁM SỨC KHỎE CAO CẤP TOÀN DIỆN 

NHÀ CUNG CẤP ĐỊA CHỈ GÓI KHÁM SỨC KHOẺ VIP DÀNH CHO NAM GÓI KHÁM SỨC KHOẺ VIP DÀNH CHO NỮ 

Định lượng Creatinin Định lượng Creatinin 

Định lượng Ure Định lượng Ure 

Định lượng Acid Uric Định lượng Acid Uric 

Điện giải đồ (Na, K, Cl) Điện giải đồ (Na, K, Cl) 

HBsAg miễn dịch tự động HBsAg miễn dịch tự động 

HBsAb định lượng HBsAb định lượng 

Định lượng Calci toàn phần Định lượng Calci toàn phần 

Định lượng Calci ion hóa Định lượng Calci ion hóa 

Định lượng T3 Định lượng T3 

Định lượng FT4 Định lượng FT4 

Định lượng TSH Định lượng TSH 

Định lượng CEA   

Định lượng CA 72-4   

Định lượng PSA tự do   

Định lượng PSA toàn phần   

  Định lượng CA 15-3 

Tổng phân tích nước tiểu  Tổng phân tích nước tiểu  

 

  



 

 
QUAY LẠI TRANG ĐẦU TIÊN 

4. SPECIALISED HEALTH CARE PACKAGE - ĐẶC QUYỀN CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHUYÊN SÂU 
 

 

Thời gian đặt dịch vụ Việc đặt hẹn khám phải được thực hiện ít nhất 1 tuần trước ngày khám. 

Chính sách hủy, thay đổi, 
vắng mặt 

- Hủy hoặc thay đổi đặt chỗ bắt buộc phải thực hiện qua tổng đài 24/7 
- Bất kỳ thay đổi hay việc hủy phải đươc thực hiện ít nhất 24 tiếng trước lịch 
khám sức khỏe   
- Bất kỳ thay đổi hay việc hủy trong vòng 24 tiếng trước lịch khám hoặc Khách 
hàng không đến sẽ được tính là Khách hàng đã sử dụng đặc quyền. 

Ưu đãi • Một chương trình khám sức khoẻ chuyên sâu theo chủ đề dành cho 01 người 
• Áp dụng tại hệ thống đơn vị bệnh viện & phòng khám tiêu chuẩn quốc tế tại 
Việt Nam 
• Ưu đãi đặc biệt (lên tới 20%) cho các dịch vụ khám bổ sung theo yêu cầu 
• Miễn phí tư vấn y tế 24/7 từ mạng lưới bác sĩ chuyên môn cao 
• Tư vấn bác sĩ tiêu chuẩn quốc tế miễn phí 24/7 về các vấn đề sức khoẻ thông 
thường & khẩn cấp 
• Hỗ trợ miễn phí các sắp xếp y tế theo yêu cầu của khách hàng 
• Ưu đãi 10% cho khách hàng khi sử dụng thêm các dịch vụ cận lâm sàng khác 
(Chụp chiếu, xét nghiệm) cho bản thân trong ngày thực hiện khám. 
 

Số đặc quyền sử dụng 1 lượt sử dụng được tính bằng 1 đặc quyền HNW 
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NHÀ CUNG 

CẤP 
ĐỊA CHỈ 

GÓI SÀNG LỌC BỆNH LÝ TIM MẠCH - TIỂU ĐƯỜNG - 

TĂNG MỠ MÁU 
ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG 

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA QUỐC TẾ 

VINMEC 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City 

458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park 

208 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, 

TP. HCM 

 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang 

42A Trần Phú, P. Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa 

 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng 

Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê 

Chân, Thành phố Hải Phòng. 

 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng 

Đường 30 tháng 4, Khu dân cư số 4 Nguyễn Tri 

Phương, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP 

Đà Nẵng 

 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Phú Quốc  

Bãi Dài, Xã Gành Dầu, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên 

Giang 

 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long 

Số 10A Lê Thánh Tông, Thành phố Hạ Long, Quảng 

Ninh. 

Định lượng Triglycerid 

Việc đặt hẹn khám phải được 

thực hiện ít nhất 1 tuần trước 

ngày khám. Bất cứ thông báo nào 

gửi ra dưới 1 tuần trước ngày 

khám phải phụ thuộc vào nguồn 

lực có sẵn của bệnh viện. 

 

1. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 

Vinmec Times City, Central Park, 

Phú Quốc - Mở cửa từ T2 - sáng 

T7. Nhận khách từ 8h00.  

2. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 

Vinmec Đà Nẵng, Nha Trang – 

Thứ 2-  sáng thứ 7. Nhận khách 

từ 7h30.  

3. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 

Vinmec Hạ Long – Thứ 4. Nhận 

khách từ 7h30.  

4. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 

Vinmec Hải Phòng – Thứ 3,5,6. 

Nhận khách từ 7 

Định lượng HbA1c 

Đo hoạt độ AST (GOT) 

Định lượng Creatinin 

Định lượng Axit uric 

Đo hoạt độ ALT (GPT) 

Định lượng Cholesterol 

Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) 

Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) 

Định lượng Glucose 

Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) 

Định lượng Ure 

Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) 

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) 

Khám CK Nội Tim mạch (có hẹn) 

Siêu âm tim, màng tim qua thành ngực 

Điện tim thường 

Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) 
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5. COUPLE FINE DINING - ĐẶC QUYỀN ẨM THỰC CẶP ĐÔI CAO CẤP 
 

Thời gian đặt dịch vụ Tối thiểu 24 tiếng trước bữa ăn.  Riêng Basilico đặt trước 48 tiếng 

Chính sách hủy, thay đổi, vắng 
mặt 

-  Hủy hoặc thay đổi đặt chỗ bắt buộc phải thực hiện qua tổng đài 24/7. 

-  Có thể hủy miễn phí chỗ đã đặt trước 4 tiếng trước giờ đặt bàn, ngoại trừ các nhà hàng 

với thời gian khác được quy định cụ thể dưới đây  

-  Việc hủy chỗ đã đặt sau 4 tiếng so với giờ đặt bàn hoặc không đến theo ngày giờ đã 

được xác nhận sẽ được tính đã sử dụng 1 đặc quyền, ngoại trừ các nhà hàng với thời gian 

khác được quy định cụ thể dưới đây 

- Trừ các nhà hàng trong Khách sạn áp dụng thời hạn đổi hủy là 12 tiếng trước giờ đặt 

bàn. Dưới 12 tiếng thì tính thành 1 đặc quyền đã sử dụng. Riêng Yu Chu & Basilico thời 

hạn hủy đổi là 24 tiếng trước giờ đặt bàn, Maison MD hủy trước 8 tiếng trước giờ đặt 

bàn. 

Ưu đãi • Được quy định cụ thể trong từng nhà cung cấp dưới đây 

Số đặc quyền sử dụng 1 lượt sử dụng được tính bằng 1 đặc quyền HNW 
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John Anthony @JW 
Marriott Hanoi 

JW Marriott Hanoi, 
8 Đỗ Đức Dục, Mễ 
Trì, Nam Từ Liêm, 

Hà Nội 

Thứ 2 - Thứ 6   
11:30 - 14:00 &  18:00 - 

21:30 
Thứ 7 - Chủ nhật  

10:30 - 14:30 & 18:00 - 
21:30 

Bao gồm 02 ly rượu vang / Gin Cocktail 
LUNCH SET MENU A 

Steamed Shrimp Dumpling (Har Gao) 
Há Cảo Tôm Tươi 

 
Steamed Minced Pork with Mushroom (Siew Mai) 

Xíu Mại Thịt Heo và Nấm 
 

FriedHome Made Tofu with Bamboo Charcoal 
Đậu phụ than tre chiên tỏi 

 
Fried Rice in Yangzhou Style 

Cơm Chiên Dương Châu 
 

Fresh Mango Cream, Pomelo & Sago 
Dương Chi Bột Báng 

  
 

LUNCH SET MENU B 
 

Steamed Pork Rib with Pumpkin 
Sườn Heo Hấp Bí Đỏ 

 
Traditional Pork Soup Dumpling 

Bánh Hấp Nhân Súp Thịt Heo Truyền Thống 
 

Roasted Duck Hong Kong Style (Portion) 
Vịt Quay Kiểu Hong Kong 

 
Truffle Rice, Egg White, Pine Nuts 

Cơm Viên Hạt Thông, Lòng Trắng Trứng 
 

Grass Jelly with Honey 
Thạch Đen Mật Ong 

 
DINNER SET MENU A 

 

Có thể không 
áp dụng vào 
các dịp Lễ, 
Tết, Special 
Occasions 
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Mini Lion’s Head 
Hồng Thiêu Sư Tử Đầu 

 
Baked Prawn with Salted Egg 

Tôm Rang Trứng Muối 
 

Truffled Rice, Egg White, Spinach, Pine Nuts 
Cơm Viên Hạt Thông với Lòng Trắng Trứng 

 
Grass Jelly with Honey 

Thạch Đen Mật ong 
  
 

DINNER SET MENU B 
 

Fried Homemade Tofu, Bamboo Charcoal Powder, Golden Garlic 
Đậu Phụ Than Tre Chiên Tỏi 

 
Baked Prawn with Salted Egg Yolk 

Tôm Rang Trứng Muối 
 

Fried Rice in Yangzhou Style 
Cơm Chiên Dương Châu 

 
Fresh Mango Cream with Pomelo, Sago 

Chè Dương Chi Bột Báng 

Hemispheres 
@Sheraton Hanoi 
(Michelin Selected 

2023) 

Sheraton Hanoi 
K5 Nghi Tàm, 11 

Xuân Diệu, Tây Hồ, 
Hà Nội 

Thứ 4 - Chủ Nhật: 
18.00 - 22.30 

Couple Fine Dining Set Menu Includes 2gl of wine  
Thực đơn dành cho 2 người, bao gồm 2 ly rượu vang 

 
Couple Set menu 1  

HOUSE MARINATED SALMON | CÁ HỒI MUỐI  
Avocado mousse, basil sour cream, rocket leaves & passion fruit vinaigrette  

Quả bơ nghiền, kem chua, rau rocket, sốt chanh leo  
 

CLASSICAL LOBSTER BISQUE | SÚP TÔM HÙM  
Served with Canadian scallops and Aioli tartine  

Có thể không 
áp dụng vào 
các dịp Lễ, 
Tết, Special 
Occasions 
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Súp kem tôm hùm và sò điệp Canada  
 

DUCK ROSSINI | VỊT VÀ GAN NGỖNG  
Foie gras, local arrowroot puree, Dalat baby vegetables, pomegranate sauce  

Gan vịt Pháp, củ dong riềng nghiền, rau non, sốt quả lựu  
 

COCONUT MOUSSE | BÁNH DỪA MỀM  
Coconut ice cream, almond  

Kem dừa, hạnh nhân  
 

TEA or COFFEE  
Trà hoặc Cà phê 

 
Couple Set menu 2  

CEVICHE TRIO | GỎI CÁ VÀ SÒ ĐIỆP  
Tuna, Sea bass, Scallop with Quang An kumquat dressing and fresh local herbs  
Cá ngừ Đại Dương, cá vược, sò điệp Nhật với sốt quất Quảng An và rau thơm  

 
LOCAL MUSHROOM DELICE | SÚP NẤM  

Fresh Dalat mozzarella, truffle emulsion & roasted macadamia  
Pho mát tươi Đà Lạt và hạt macadamia  

 
ROASTED ANGUS TENDERLOIN I THĂN NỘI BÒ ANGUS ÚC NƯỚNG  

Purple mashed potatoes, baby carrot, black garlic & Port wine sauce  
Khoai tím nghiền, cà rốt non, tỏi đen và sốt rượu thơm  

 
KUMQUAT MOUSSE & LEMON SORBET | SORBET CHANH VÀ QUẤT  

Quang An kumquat sauce | Sốt quất Quảng An 
TEA or COFFEE  

Trà hoặc Cà phê 
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Satine @Hotel de 
L'Opéra Hanoi - 

MGallery 

Khách sạn Hotel de 
L'opera de Hanoi - 

Mgallery 
29 Tràng Tiền, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Thứ 2 - Chủ Nhật: 
06.00 - 22.30 

Couple Fine Dining incl. 2 glasses of wine 
Thực đơn dành cho 2 người bao gồm 2 ly rượu vang 

Western 
Starter 

Mixed salad leaves with smoked chicken, red wine vinegar dressing 
Sa lát vườn với lườn gà xông khói và sốt giấm rượu 

Soup 
Creamy lobster bisque with seafood 

Súp tôm hùm với hải sản 
Main-course 

Pan seared Norway salmon, cream saffron sauce 
Seasonal vegetables and green asparagus 

Cá hồi Nauy áp chảo, sốt hoa nghệ tây ăn kèm với rau non và măng tây 
Dessert 

Cold cheese cake 
Bánh phô mai lạnh 

 
Asian 

Starter 
Sea grapes salad with tuna and sesame dressing 

Sa lát rong nho với ca ngừ và sốt mè rang 
Soup 

Green asparagus and crabmeat 
Súp măng tây thịt cua 

Main-course 
Grilled Australian tenderloin marinated with lemongrass 

Served with seasonal vegetables and steamed rice 
Thăn nội bò Úc tẩm ướp sả nướng ăn kèm rau theo mùa và cơm trắng 

Dessert 
Sweet longan with lotus seed 

Chè sen long nhãn 

Có thể không 
áp dụng cho 
Ngày lễ và 
những dịp 

đặc biệt 
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Kiseki-ro 
53 Hàng Chuối, 

Phạm Đình Hổ, Hai 
Bà Trưng, Hà Nội 

Thứ 2 - Chủ Nhật 
10:00 - 14:00 
17:30 - 22:00 

Couple Fine Dining incl. 2 glasses of wine 
Thực đơn dành cho 2 người bao gồm 2 ly rượu vang 

Green Salad 
Soup tôm/ngao theo ngày 

Cá Kampachi nướng 
Sò dương 

Kim chi tổng hợp 
Wagyu Tataki 

Lưỡi bò hầm kiểu Nhật 
Lưỡi bò cắt mỏng nướng 

Cơm tỏi hải sản 
Rượu vang Luis Felipe Edwards 

Có thể không 
áp dụng cho 
Ngày lễ và 
những dịp 

đặc biệt 

KASA Sushi 
49 Triệu Việt 

Vương, Q. Hai Bà 
Trưng, Hà Nội 

Thứ 2 - Chủ Nhật: 
11.00 - 14.00 
17.00 - 22.00 

Couple Fine Dining incl. 2 glasses of wine 
Thực đơn dành cho 2 người bao gồm 2 ly rượu vang/sake 

Đậu quả 
Vi cá nướng 
Hàu cocktail 

Pizza cá hồi-cá ngừ 
Carpaccio cá Kampachi 

Cơm chiên cá hồi sốt mayonaise 
Lườn vịt sốt teri 

Sashimi set D ( Emerald sapphire ) 
Cơm lươn nhật 

Mai cua nướng phomai 
Wine/Sake 

Có thể không 
áp dụng cho 
Ngày lễ và 
những dịp 

đặc biệt 

Lý Club - Hà Nội 
12 Lê Phụng Hiểu, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Thứ 2 - Chủ Nhật 
7:00am - 10:30pm 

SET MENU DÀNH CHO 2 KHÁCH 
Bao gồm/ Including 

2 ly rượu vang trắng/đỏ (Casa Subercaseaux, Sauvignon Blanc, by Concha y 
Toro, Central Valley)  

 
Súp Cua Trong Trái Bí Đỏ  

crab and pumpkin soup with lemongrass, ginger & mushroom 
 

– — 
 

Gỏi Bưởi Tôm  
pomelo salad with steamed prawns, shredded salted prawn, 

Có thể không 
áp dụng vào 
các dịp Lễ, 
Tết, Special 
Occasions 
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flavored with Vietnamese herbs 
 

Sò Điệp Chiên Lê, Táo  
browned, vermicelli-wrapped minced scallops and squid with apple & pear 

 
– — 

 
Cá Mú Hấp Xì Dầu  

steamed grouper served in soya sauce and covered with sliced spring onion,  
shredded ginger and herbs  

 
Bò Nướng Ống Tre  

grilled beef in bamboo pipe,  
topped with spring onion in olive oil and crispy peanuts 

 
Rau Xào Dầu Ô Liu  

stir-fried mixed garden vegetables with olive oil 
 

Cơm Tám Thơm Hải Hậu  
steamed Hai Hau fragrant rice 

 
– — 

 
Kem Đốt Ba Loại: Trà Xanh, Chanh Leo & Gừng  

trio of crème brûlées: green tea, passion fruit and ginger 

KASAYA 
(Vegetarian) 

14 Hàng Than, 
Nguyễn Trung Trực, 

Ba Đình, Hà Nội 

Thứ 2 - Chủ Nhật  
10:00-14:00 
18:00-22:00 

Couple Fine Dining incl. 2 glasses of wine 
Thực đơn dành cho 2 người bao gồm 2 ly rượu vang trắng 

MENU 
Gỏi cuốn mộc lan 

Súp  kem cốm 
Salad củ sen diêm mạch 
Hành phomai chiên giòn 

Nấm hấp lá sen 
Cơm gạo lứt gói lá sen 
Canh nấm dưỡng sinh 

Hoa Quả Theo Mùa 
Trà Hoa Quả 

Có thể không 
áp dụng vào 
các dịp Lễ, 
Tết, Special 
Occasions 
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SENTÉ - The Flavour of 
Lotus  

(Michelin Selected 
2023) 

CS1. Số 20 Nguyễn 
Quang Bích, Cửa 

Đông, Hoàn Kiếm, 
Hà Nội 

CS2. Số 12 Liễu 
Giai, Phường Cống 
Vị, Quận Ba Đình, 

Hà Nội 

Thứ 2 - Chủ nhật  
09.00 - 22.00 

Couple Fine Dining incl. 01 bottle of wine and 2 healthy drinks 
Thực đơn dành cho 2 người bao gồm 1 chai vang và 2 ly đồ uống tốt cho sức 

khỏe. 
SET MENU 

Món ăn 
"Nem tươi cuốn tôm, ngó sen 

 Fresh springs rolls with shrimp, lotus roof" 
"Gỏi tôm, bưởi và ngó sen 

Shrimp, pomelo &lotus root salad" 
"Cơm gạo lứt cuộn, lươn nướng, xốt cà ri sò điệp hạt sen 

Brown rice roll Unagi, chopped scallop in curry lotus seed puree" 
"Diềm bụng bò Angus nướng than hoa, khoai lang mật bọc vừng, rượu nếp 

cẩm, xốt tiêu đen 
Grilled Angus flat meet, seasame & sweet potato, black sweet rice wine, 

pepper sauce" 
"Mẹt chả ốc, củ sen nướng lá lốt 

Grilled snail lotus root & piper lolot rolls" 
"Canh sườn heo sấu chua với củ sen, củ cải, đậu phụ Nhật 

Sour pork rib soup with dracontomelon fruit, lotus root, radish & Japanese 
tofu" 

Đồ uống 
"Nước ép táo gừng, mật hoa dừa và trân châu lê 

Apple juice, ginger, coconut nectar & pear tapioca pearl" 
"Château Clou Du Pin (white wine) 
Bordeaux Blanc/ Bordeaux, France" 

Tráng miệng 
"Chè chuối nướng sữa hạt sen  

Caramelized banana & lotus milk sweet soup " 

Có thể không 
áp dụng vào 
các dịp Lễ, 
Tết, Special 
Occasions 
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BASILICO - 
InterContinental 

Saigon 

Tầng trệt, 
InterContinental 

Saigon, Góc đường 
Lê Văn Hưu & 
Nguyễn Du, 

Phường Bến Nghé, 
Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh  

Thứ Hai - Chủ Nhật 
6:00 - 22:30 (gọi món 

không quá 22:00) 

THỰC ĐƠN CHO 2 KHÁCH 
SET MENU FOR 2 PERSONS 

 
MENU 1 

TARTARE DI SALMONE 
SalmonTartare, granny smith apple, celery, crème fraiche, sorrel, salmon roe 

Cá hồi, táo xanh, cần tây, kem chua, lá me và trứng cá hồi 
 

ZUPPA DI ZUCCA E CAPESANTE 
Roasted butternut squash soup, seared Hokkaido scallops, toasted pumpkin 

seed oil 
Súp bí ngô, sò điệp Hokkaido, dầu hạt bí đỏ 

 
RAVIOLI DI CARNE 

Pistachio, Italian sausage, ricotta ravioli with asparagus and Parmiggiano 
Reggiano 

Mì Ý nhân hạt dẽ cười, phô mai kèm với măng tây và xốt phô mai 
 

MANZO ALLA ROSSINI 
Grilled beef tenderloin and seared foie gras, potatoes puree, pistachio, brown 

sauce flavored with truffles 
Thăn bò nướng và gan ngỗng áp chảo, khoai tây nghiền, hạt hồ trằn, xốt nấm 

 
MOUSSE AL CIOCCOLATO 

Basilico’s Chocolate-mousse 
Bánh kem sô cô la đen 

 
THỨC UỐNG 

2 ly rượu 
 

MENU 2 
INSALATA DI POLPA DI GRANCHIO 

Crab meat Salad with Mango, avocado, Salmon roe and basil aioli 
Xa lát thịt cua với xoài, bơ sáp, trứng cá hồi và xốt ô liu tỏi lá  

 
ZUPPA AI FRUTTI DI MARE 

Seafood soup with octopus, clam, mussel, cuttlefish, shrimp, tomato broth 

Có thể không 
áp dụng cho 
Ngày lễ và 
những dịp 

đặc biệt 
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Súp hải sản vị cà chua,  bạch tuộc, nghêu, hến, mực, tôm,Scallops/ Sò điệp 
 

L'AMATRICIANA 
Tagliatelle, homemade light spicy tomato sauce with pancetta prepared in a 

parmesan cheese wheel 
Xốt cà chua vị cay nhẹ với thịt heo Ý và phô mai 

 
IL MANZO 

Balck Angus beef striploin steak, truffle scented potato puree, asparagus, foie 
gras sauce 

Bò Angus nướng, khoai tây nghiền vị nấm, măng tây, xốt gan ngỗng 
 

PESCHE E MANDORLE 
White chocolate bavaroise with peach, almonds & caramel 

Bánh sô cô la đào dọn cùng hạnh nhân ngào ca ra men 
 

THỨC UỐNG 
2 ly rượu 

KABIN - Renaissance 
Riverside Hotel Saigon 

Renaissance 
Riverside Hotel 

Saigon, 15 Tôn Đức 
Thắng, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí 

Minh 

 
Trưa (Thứ 2 – Thứ 6):  

12:00 – 14:30 
 

Trưa (Thứ 7 – Chủ 
Nhật): 10:00 – 14:30 

 
Tối (hàng ngày):  

18:00 – 22:00 

THỰC ĐƠN CHO 2 KHÁCH 
SET MENU FOR 2 PERSONS 

 
SET 1 

Salad trái cây sò điệp chiên giòn 
Seasonal fresh fruit salad with  

deep fried scallop  
Súp hải sản sò điệp trúc sinh 

Seafood with bamboo pith and scallop soup 
Tôm Càng hấp tỏi 

Steamed king prawn with minced garlic 
 Mực chiên giòn 

Crispy deep fried squid 
Cá Mú phi lê và đậu hủ hấp sốt XO 

 Steamed grouper fillet with tofu and XO sauce 
Cơm chiên Thượng Hải 

 Fried rice Shanghai style 
Bánh ngọt Kabin 2 loại 

Kabin petit four 

Có thể không 
áp dụng cho 
Ngày lễ và 
những dịp 

đặc biệt 
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*** 
THỨC UỐNG (2 ly rượu vang) 

DRINK (2 glasses of wine) 
  

Ad Astra – Italy / Wolfblass Bilayara – Australia / Casa Subercaseux – Chile 
 

SET 2 
Khai vị 2 loại: há cảo và bánh khoai môn  

sò điệp chiên giòn 
Combination appetizer: steamed prawn dumping and deep fried taro jam 

scallop cake  
Súp măng cua 

Asparagus and crab meat soup 
Càng Cua bách hoa 

Deep fried coasted prawn pasted in Crab’s claw 
Sò Điệp xào Cần tây sốt XO 

Sautéed scallop with celery and XO Sauce 
Bò xào sốt tiêu đen 

 Sautéed beef with black pepper sauce 
Cơm chiên Dương Châu 

 Fried rice “Yang Chou” style 
Cao cốt rùa mật ong 

Double-boiled essence of turtle and honey sauce 
*** 

THỨC UỐNG (2 ly rượu vang) 
DRINK (2 glasses of wine) 

 
Ad Astra – Italy / Wolfblass Bilayara – Australia / Casa Subercaseux – Chile 

XP Infinity 

Số 4 Đường B4 Khu 
Sala, Phường An 
Lợi Đông, Thành 

phố Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Chủ Nhật 
10:00 - 22:00 

THỰC ĐƠN CHO 2 KHÁCH 
SET MENU FOR 2 PERSONS 
Súp tôm cổ điển kiểu Pháp 

Lobster Bisque 
Xà Lách cá hồi với măng tây 
Salmon Salad with Asparagus 
Sò điệp Nhật nướng pho mai 

Grilled Japanese Scallops with Cheese 
Sườn cừu New Zealand kiểu Pháp nướng 

Có thể không 
áp dụng cho 
Ngày lễ và 
những dịp 

đặc biệt 
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Grilled New Zealand Lamb racks French cut 
Mì Ý sốt Pho mai 

Bucatini Carbonara 
 Bánh Caramel kiểu Pháp    

Cream Brulee   
 

Thức uống / Drink 
2 ly rượu / 2 glasses of wine 

Raminara Carbernet Sauvignon, Chile (red wine) or  Raminara Chardonnay, 
Chile (White Wine) 

Maison Man Do 

27J Trần Nhật Duật, 
Phường Tân Định, 

Quận 1, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ Nhật  
07:30 - 22:30 

THỰC ĐƠN CHO 2 KHÁCH 
SET MENU FOR 2 PERSONS 

MENU 1 
Khai vị / Appetizer 

SÚP BÍ ĐỎ, BÀO NGƯ, SÒ ĐIỆP  
Pumpkin, Jpn Scallop, Abalone Soup 

XÀ LÁCH MĂNG TÂY ROCKET DIÊM MẠCH TRỨNG CÚT 
Asparagus Rocket Quinoa Salad,  Quail Egg 

 
Món chính / Main coure 

 
STEAK HEO IBERICO NƯỚNG THAN  

Charcoal Grilled Iberico Steak, Vegetable 
CƠM CHIÊN NGŨ SẮC HẠT ĐIỀU 

Five Color Vegetable Cashew Fried Rice 
 

Tráng miệng / Dessert 
TRÁNG MIỆNG THEO NGÀY : BÁNH FLAN CARAMEL / CHÈ THƯNG/ TIRAMISU 

Dessert of the day : Flan Caramel / Nuts and coconut juice sweet porridge 
/Tiramisu 

Thức uống / Beverage 
Thức uống 
2 ly rượu  

2 Glasses of wine 
 

MENU 2 
Khai vị / Appetizer 

Có thể không 
áp dụng cho 
Ngày lễ và 
những dịp 

đặc biệt 



 

 
QUAY LẠI TRANG ĐẦU TIÊN 

NHÀ CUNG CẤP ĐỊA CHỈ GIỜ HOẠT ĐỘNG THỰC ĐƠN CHO 2 NGƯỜI GHI CHÚ 

NEM CUA 
Rab Rolls, Minced Pork, Cassava 
SÚP BÀO NGƯ, BONG BÓNG CÁ 

Pumpkin, Jpn Scallop, Abalone Soup 
CÁ NGỪ CUỘN MÈ ĐEN ÁP CHẢO TÁI, SỐT GIẤM ĐEN GỪNG HÀNH 

Sesame Crusted Seared Tuna Balsamic Ginger Dressing, Rocket  
 

Món chính / Main coure 
SƯỜN CỪU ÚC KIỂU PHÁP NƯỚNG, BƠ HƯƠNG THẢO RAU CỦ, KHOAI TÂY 

CHIÊN 
Grilled Aussie Prime Frenched Lamb Rack,  

House Herbs Butter, Vegetable  
 

Tráng miệng / Dessert 
TRÁNG MIỆNG THEO NGÀY : BÁNH FLAN CARAMEL / CHÈ THƯNG 

Dessert of the day : Flan Caramel / Nuts and coconut juice sweet porridge 
 

Thức uống / Beverage 
Thức uống 
2 ly rượu  

2 Glasses of wine 

Madame Lam 

Số 10 Trần Ngọc 
Diện, Phường Thảo 

Điền, Thành phố 
Thủ Đức, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 5: 10:30 - 
22:00 

 
Thứ 6 - Chủ nhật: 7:00 - 

22:00 

THỰC ĐƠN CHO 2 KHÁCH 
SET MENU FOR 2 PERSONS 

Gỏi vịt (1 phần) 
Chả giò que (1 phần) 

Hến xào xúc bánh đa (1 phần) 
Bào ngư nướng ( 2 con) 

Sò điệp nhật nướng (2 con) 
Bò lúc lắc xoài (1 phần) 

Cơm chiên hải sản (1 phần) 
Chè nhãn trái cây nhiệt đới (2 phần) 

Rượu Vang 88 (Pháp) (2 ly) 

Có thể không 
áp dụng cho 
Ngày lễ và 
những dịp 

đặc biệt 



 

 
QUAY LẠI TRANG ĐẦU TIÊN 

NHÀ CUNG CẤP ĐỊA CHỈ GIỜ HOẠT ĐỘNG THỰC ĐƠN CHO 2 NGƯỜI GHI CHÚ 

YU CHU - 
InterContinental 

Saigon 

Tầng 1, 
InterContinental 

Saigon, Góc đường 
Lê Văn Hưu & 
Nguyễn Du, 

Phường Bến Nghé, 
Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ Nhật: 
11:30 - 14:30 
17:30 - 21:00 

(gọi món không quá 
20:45) 

THỰC ĐƠN CHO 2 KHÁCH 
SET MENU FOR 2 PERSONS 

 
SET 1 

Appetizer/Khai vị 
Yu Chu combination: “Roasted pork belly + Chilled beef shank with Chinese 

mixed spice” 
Khai vị Yu Chu tổng hợp: “Ba rọi quay, Bắp bò ngũ vị hương” 

 
Soup/ Súp  

Bird’s nest soup with winter melon and crab meat 
Súp tổ yến thịt cua và bí đao 

 
Main course/ Món chính 

Deep fried soft shell crab with salted egg sauce 
Cua lột chiên sốt hoàng kim 

Stir-fried seafood with asparagus and black pepper sauce 
Hải sản xào sốt tiêu đen và măng tây 

Deep fried cod fish with eggplant ginger sauce 
Cá tuyết sốt cà tím hành gừng 

Fried rice with crab meat and truffle oil 
Cơm chiên thịt cua và dầu nấm 

 
Dessert/ Tráng miệng 

Double boiled Hasma with lotus seed and jujupe fruit 
Chè tuyết giáp tiềm táo đỏ 

 
THỨC UỐNG: 2 ly rượu vang sủi Prosecco 

DRINK: 2 glasses of Sparking Wine: Prosecco 
 

SET 2 
Appetizer/Khai vị 

Yu Chu combination “Roasted pork belly, Seafood rolls with mango” 
Khai vị thập cẩm “Ba rọi quay, chả giò xoài” 

 
Soup/ Súp  

Hasma soup with crab meat 

Có thể không 
áp dụng cho 
Ngày lễ và 
những dịp 

đặc biệt 



 

 
QUAY LẠI TRANG ĐẦU TIÊN 

NHÀ CUNG CẤP ĐỊA CHỈ GIỜ HOẠT ĐỘNG THỰC ĐƠN CHO 2 NGƯỜI GHI CHÚ 

Súp tuyết giáp thịt cua 
 

Main course/ Món chính 
Deep fried king prawns with pumpkin and salted egg sauce 

Tôm càng sốt bí đỏ và trứng muối 
Steamed garoupa fillet "Hong Kong" style 

Cá mú phi lê hấp kiểu Hồng Kông 
Wok fried kailan with garlic and mushroom 

Cải rổ xào tỏi và nấm 
Wok fried rice with egg white and crab meat spinach 

Cơm chiên lòng trắng trứng, thịt cua và cải bó xôi 
 

Dessert/ Tráng miệng 
Double boiled bird’s nest with papaya and rock sugar 

Chè tổ yến tiềm đu đủ 
 

THỨC UỐNG: 2 ly rượu vang sủi Prosecco 
DRINK: 2 glasses of Sparking Wine: Prosecco 

Coco Dining & Whisky 
Bar 

143 Nam Kỳ Khởi 
Nghĩa, Phường 6, 

Quận 3, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật 
11:00 - 23:00 

THỰC ĐƠN CHO 2 KHÁCH 
(COUPLE DINING SET MENU 2 PERSONS WITH 2 GLASSES OF WINE) 

STARTERS 
WHITE WINE: BANFI LE RIME, PINOT GRIGIO, ITALY 2020 (BY GLASS) 

 
Cured Norway Salmon / Smoked Ikura / Nori tartlet 

Cá hồi Na-uy ủ thảo mộc / Trứng cá hồi Nhật hun khói / Bánh rong biển Nori 
 

Binchotan Unagi / Ky Son ginger chutney / Long An soursop 
Cá chình suối nướng than dừa / Mứt gừng Kỳ Sơn / Men mãng cầu Long An 

 
King crab / Bình Định rice cracker / Đà Lạt guacamole 

Cua Hoàng Đế / Bánh đa mè Bình Định / Sốt bơ sáp Đà Lạt 
 

MAIN COURSE 
RED WINE: RICASOLI, SANGIOVESE, ITALY 2020 (BY GLASS) 

 
7-days aged Long An duck breast / Grilled Asparagus / Red tofu sauce 

Ức vịt phơi gió hun khói rơm / Măng tây nướng / Sốt chao đỏ 

Có thể không 
áp dụng cho 
Ngày lễ và 
những dịp 

đặc biệt 



 

 
QUAY LẠI TRANG ĐẦU TIÊN 

NHÀ CUNG CẤP ĐỊA CHỈ GIỜ HOẠT ĐỘNG THỰC ĐƠN CHO 2 NGƯỜI GHI CHÚ 

 
DESSERT 

Daklak coffee / Tiramisu 
Cà phê Đắk Lắk / Bánh tiramisu 

Đỉnh Phong 
Steakhouse 

Sapphire 1, Saigon 
Pearl - 92 Nguyễn 

Hữu Cảnh, Phường 
22, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
108 Xuân Thuỷ 
,Phường Thảo 

Điền, Thành phố 
Thủ Đức, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
Q2 Terrace, 21 Võ 

Trường Toản, 
Phường Thảo Điền, 

Thành phố Thủ 
Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Đỉnh Phong Sapphire 1 
Thứ 3 - Chủ nhật: 

11:00 - 22:00 
 

Đỉnh Phong 108 Xuân 
Thuỷ 

11:00 - 22:00 (nghỉ vào 
Thứ 4) 

 
Đỉnh Phong Q2 Terrace 

Thứ 2 - Chủ nhật: 
11:00 - 22:00 

THỰC ĐƠN CHO 2 KHÁCH 
SET MENU FOR 2 PERSONS 

 
Súp : 1 phần súp trong ngày 

Soup : 1 Soup of day  
 

Khai vị : 2 phần salad Frisee thịt heo xông khói và sốt dầu giấm  
Starter : 2 Frisee aux lardons salad 

 
Món chính :  Sườn bò Úc ăn cỏ xông khói ăn kèm khoai tây nghiền và sốt vang 

đỏ 
Maincoures : Smoke Australian Beef Ribs with mash potato & redwine 

sau+G17ce   
Pan seared Patagonian toothfish with mushroom risotto 

 
Tráng miệng : Bánh sô cô la tan chảy với kem sô cô la 

2 ly rượu vang tuỳ chọn 
Dessert :  Hot chocolate puding 
2 Glass of wine of your choice 

Có thể không 
áp dụng cho 
Ngày lễ và 
những dịp 

đặc biệt 

Ottimo @Lotte Hotel 
Saigon  

Khách sạn LOTTE 
Sài Gòn, 2A-4A Tôn 

Đức Thắng, 
Phường Bến Nghé, 
Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ Nhật 
Trưa: 11:30 ~ 14:30 

Nhận order cuối trước 
14:00 

Tối: 17:30 ~ 22:00 
Nhận order cuối trước 

21:30 

THỰC ĐƠN CHO 2 KHÁCH 
SET MENU FOR 2 PERSONS 

POLPO ALLA GRIGLIA SU CREMA DI PATATE 
Bạch tuột nấu chậm,khoai tây nghiền 

INSALATA ESTIVA 
Hỗn hộp rau xà lách trộn 

 
LINGUINE ALLO SCOGLIO 

Mì Ý hỗn hợp hải sản 
SALMONE IN CROSTA DI ERBE GR. 250 

Cá hồi nướng  
 

TIRAMISU` TRADIZIONALE  

Có thể không 
áp dụng cho 
Ngày lễ và 
những dịp 

đặc biệt 



 

 
QUAY LẠI TRANG ĐẦU TIÊN 

NHÀ CUNG CẤP ĐỊA CHỈ GIỜ HOẠT ĐỘNG THỰC ĐƠN CHO 2 NGƯỜI GHI CHÚ 

 
Drink /Thức uống 

2 glasses of wine / 2 ly rượu 
White wine by glass:  

Tavernello Trebbiano, Chardonnay Rubicone, Italy 
 

Red wine by glass: 
Monferrato DOC Dolcetto, Piemonte. Italy 

Stoker Woodfired Grill 
& Bar 

STOKER D1: 44 Mạc 
Thị Bưởi, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí 

Minh 
 

STOKER Thao Dien: 
2 Đặng Hữu Phổ, 

Phường Thảo Điền, 
Thành phố Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 6: 
11:30 - 23:00 

 
Thứ 7 - Chủ Nhật: 

17:00 - 23:00 

THỰC ĐƠN CHO 2 KHÁCH 
SET MENU FOR 2 PERSONS 

Starter (Sharing) 
Porchetta Di Testa - Gin Apples, Cucumber, Chilli 

Tomato Salad - Heirloom Tomatoes, Smoked Burrata, House Chorizo 
Main (Choice) 

BBQ Norwegian Salmon - Baby Potatoes, Smoked Romesco 
Wood-Fired Angus Tenderloin - Potato Puree, Chimichurri 

Dry Aged Duck Breast (14+ days) - Red Currants, Braised Cabbage 
Sides (Sharing) 

BBQ Broccolini - Brown Butter, Anchovy, Almond 
Baby Potatoes - Dry Aged Beef Fat, Garlic, Rosemary 

Dessert 
Woodfired Meringue - Vanilla Ice Cream, Charcoal Syrup, Scorched Berries 

Wine 
House Red Wine 

Có thể không 
áp dụng cho 
Ngày lễ và 
những dịp 

đặc biệt 

Botea Woodfire Đà Lạt 
30B Hồ Tùng Mậu, 
Phường 1, Đà Lạt, 

Lâm Đồng 

Thứ 2 - Chủ Nhật 
17:00 - 21:00 

THỰC ĐƠN CHO 2 KHÁCH 
SET MENU FOR 2 PERSONS 

Vì lý do nhà hàng chọn lựa nguyên liệu tươi ngon theo ngày/mùa nên các món 
ăn/đồ uống có thể được thay thế bởi Bếp trưởng bằng món có giá trị tương 

đương mà không cần báo trước. 
 

Khai vị/ Amuse Bouche (mỗi khách chọn 1/one is chosen) 
IBERICO HAM & FOCCACIA & ROASTED OLIVE 

BÁNH MÌ FOCCACIA & HAM HEO IBERICO& TRÁI OLIVE NƯỚNG 
 

WOODFIRE CARBAGGE & PESTO 

Có thể không 
áp dụng cho 
Ngày lễ và 
những dịp 

đặc biệt 



 

 
QUAY LẠI TRANG ĐẦU TIÊN 

NHÀ CUNG CẤP ĐỊA CHỈ GIỜ HOẠT ĐỘNG THỰC ĐƠN CHO 2 NGƯỜI GHI CHÚ 

BẮP CẢI NƯỚNG & SỐT PESTO THẢO MỘC 
 

SUMMER SALAD BITE 
SALAD MÙA HÈ 

 
MISO MUSHROOM SOUP 

SÚP NẤM VỐI MISO TRẮNG 
 

Handroll Pasta (mỗi khách chọn 1/one is chosen) 
 

CURED EGG YORK CARBONARA 
MÌ CÁN TAY CARBONARA & TRỨNG MUỐI 

 
PUTTANESCA PASTA 

MÌ CÁN TAY SỐT CÀ CHUA CÁ CƠM 
 

Món Chính/ Hors d'oeuvre (mỗi khách chọn 1/one is chosen) 
 

WILD SALMON& DILL BECHAMEL 
CÁ HỒI HOANG DÃ NAUY & SỐT THÌ LÀ 

 
IBERICO PORCHETTA 

HEO QUAY KIỂU Ý PORCHETTA 
 

BEEF WELLINGTON 150gr  (Phần cho 2 khách/TO SHARE 2 PAX) 
TRUFFLE SAUCE, SWEET BEANS 

 
Tráng Miệng/ Dessert  

"PICK ME UP TONIGHT" 
Instant Tiramisu 

Or/hoặc 
SUMMER DESSERT 

Daklak Avocado Icecream with Chocolate 
Mango Jelly 

 
Thức uống / Drink 

02 housewines / fresh sakes 



 

 
QUAY LẠI TRANG ĐẦU TIÊN 

6. GOLF - ĐẶC QUYỀN CHƠI GOLF 
 

Thời gian đặt dịch vụ Đặt dịch vụ trước ít nhất 36 tiếng 

Chính sách hủy, thay đổi, 
vắng mặt 

• Hủy hoặc thay đổi đặt chỗ bắt buộc phải thực hiện qua tổng đài 24/7 

• Bất kỳ thay đổi hay việc hủy phải đươc thực hiện ít nhất 72 tiếng trước giờ 

sử dụng dịch vụ 

• Bất kỳ thay đổi hay việc hủy trong vòng 72 tiếng trước giờ sử dụng dịch vụ 

hoặc Khách hàng không đến sẽ được tính là Khách hàng đã sử dụng đặc 

quyền. 

Ưu đãi • 1 lượt chơi Golf các ngày trong tuần miễn phí green fee + Caddy fee + 
Buggy fee;  

• HOẶC 1 lượt chơi Golf các ngày cuối tuần miễn phí Green fee + Buggy fee 

• Hưởng phí Member guest cho 01 khách đi chơi cùng 

• Áp dụng tại hệ thống 30 sân golf hàng đầu trên toàn quốc 

• Áp dụng cả các ngày lễ tết và ngày nghỉ 

Số đặc quyền sử dụng 1 lượt sử dụng được tính bằng 1 đặc quyền HNW 

  



 

 
QUAY LẠI TRANG ĐẦU TIÊN 

NHÀ CUNG 
CẤP 

ĐỊA CHỈ 
THỜI GIAN 

HOẠT ĐỘNG 
GIỚI THIỆU 

Chi Linh Star 
Golf & Country 

Club  

Số 445 đường Nguyễn 
Thái Học, KDC Thái 
Học 3, Phường Sao 
Đỏ, Thành phố Chí 
Linh, Hải Dương 

6:00am - 
7:00pm 

CHI LINH GOLF COURSE tọa lạc tại Phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, Hải Dương, cách Hà Nội hơn 70km, trên 
trục đường Hà Nội – Hạ Long. Sân Golf Chí Linh được đánh giá cao không chỉ tại Việt Nam mà toàn khu vực Đông 
Nam Á. 
Sân Golf Chí Linh đuợc mệnh danh là “Sân Golf thách thức nhất Việt Nam” và các tay golf chuyên nghiệp khó thể 
bỏ qua địa điểm thi đấu thú vị này. 
Được xây dựng 27 hố theo tiêu chuẩn quốc tế AAA, Sân Golf Chí Linh có diện tích lên tới 325 ha trong lòng một 
thung lũng tuyệt đẹp với một hồ nước tự nhiên bên những dải đồi xanh hùng vĩ bao quanh. Để duy trì tiêu chuẩn 
của sân, Sân Golf Chí Linh luôn có đội ngũ Bảo trì sân chuyên nghiệp chăm sóc hàng ngày và suốt 4 mùa quanh 
năm nhằm đem đến những trải nghiệm tốt nhất cho người chơi. 
Chi Linh Golf Course 27 hố là một trải nghiệm đầy thử thách đối với các golfer. Khai trương 9 hố đầu tiên vào 
tháng 11 năm 2003, Sân Golf Chí Linh được đánh giá là “Sân golf đáng để chinh phục”. Đến năm 2008, Sân Golf 
Chí Linh tiếp tục đưa thêm 18 hố đi vào hoạt động nâng quy mô sân lên tới 27 hố . Sân Golf Chí Linh đã và đang 
khẳng định uy tín hàng đầu của mình thông qua chất lượng của sân và là một điểm nhấn về du lịch và thể thao 
golf chất lượng cao và ấn tượng. 
Với những tiện ích và dịch vụ chuyên nghiệp, Sân golf Chí Linh hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu của Hội Viên và 
Khách mời như tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp, tổ chức sự kiện, dịch vụ đặt tiệc… 

BRG RUBY TREE 
GOLF RESORT 

Phường Ngọc Xuyên, 
Quận Đồ Sơn, Hải 
Phòng 

6:00am - 
9:00pm 

Sân golf Do Son Seaside Golf Resort toạ lạc tại Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng. Vào ngày 
12/12/2015, sân đã chính thức được đổi tên thành BRG Ruby Tree Golf Resort. 
 
Quần thể BRG Ruby Tree Golf Resort nằm trên một vị trí khá đắc địa, ngay sát biển và chỉ cách trung tâm Thành 
phố Hải Phòng khoảng 20 km, giao thông đi lại rất thuận tiện. Với vị trí mặt trước giáp biển, mặt sau là dãy núi 
Rồng, khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp bao bọc, tận hưởng không khí trong lành của gió, vị mặn mà của biển. Sân 
gôn mang phong cách du lịch nằm uốn mình theo biển Đồ Sơn này chắc chắc sẽ là điểm đến chơi gôn hàng đầu 
tại miền Bắc Việt Nam. 
 
Đặc điểm sân golf: gồm 18 hố, par 72 dài 6317m 

Stone Valley 
Golf & Resort 

Thị trấn Ba Sao, Kim 
Bàng, Hà Nam, Việt 
Nam 

5:46am - 
7:00pm 

Chốt booking 
cuối đến 
2:00pm 

Không có giờ 
đèn 

Stone Valley Golf Resort là một sân golf mười tám lỗ được thiết kế bởi Brian Curley của Schmidt-Curley Design. Vị 
trí cách Hà Nội 65 km và mất khoảng 1,5 giờ để đến sân golf từ trung tâm thị trấn. 
Khu vực rộng gần 200 ha nằm trong một khu vực nổi tiếng với các tour du lịch trên sông len lỏi qua các thung 
lũng giữa những ngọn núi lớn, thực vật và là địa điểm cho các bộ phim truyện, bao gồm cả King Kong. Cảnh quan 
tuyệt đẹp trên các hồ nội địa giống như Vịnh Hạ Long có thể nhìn thấy từ các lỗ đóng. 
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Vinpearl Hai 
Phong Golf  

Đảo Vũ Yên, Nguyễn 
Bỉnh Khiêm, Đông Hải 
2, Hải An, Hải Phòng 

6:00am - 
9:00pm 

Chốt booking 
cuối đến 
2:30pm 

Vinpearl Golf Hải Phòng 36 hố nằm ở trung tâm của hòn đảo xinh đẹp Vũ Yên, nằm ngay tại thành phố Hải Phòng 
– thành phố lớn thứ ba của Việt Nam và cảng biển quan trọng nhất của miền Bắc Việt Nam, cách Hà Nội 120 km. 
Được thiết kế bởi IMG Worldwide, Vinpearl Golf Hải Phòng sở hữu hai sân gôn riêng biệt với 18 hố gôn sân hồ và 
18 hố gôn sân đầm lầy. 
Sân gôn hồ mang phong cách khu nghỉ dưỡng nơi danh lam thắng cảnh với các đường dẫn bóng (fairway) và khu 
vực đẩy bóng (green) lượn sóng rộng rãi. Sân gôn đầm lầy được mệnh danh “chuyên gia nhồi bóng” được thiết kế 
đặc biệt để gắn kết hài hòa cũng như bảo tồn môi trường đầm lầy tự nhiên 

Dai Lai golf club 
Ngoc Thanh, Phuc 
Yen, Vinh Phuc, 
Vietnam 

5:08 - 19:00 
Nằm ở chân dãy núi Ngọc Thanh, một bên là hồ Đại Lải thơ mộng, cách trung tâm Hà Nội chưa đầy 40 km, gần với 
Quốc lộ 2, kết nối với hệ thống giao thông thuận tiện 

FLC Hạ Long 

Hẻm 16, đường 
Nguyễn Văn Cừ, 
phường Hồng Hải, 
thành phố Hạ Long, 
tỉnh Quảng Ninh 

5:30 am - 
05:30 pm 

Là một trong những sân Golf sở hữu tầm view đẹp nhất tại Việt Nam. Với vị trí trên đồi cao, tầm nhìn ôm trọn 
toàn bộ khung cảnh tuyệt đẹp của Vịnh Hạ Long – di sản thiên nhiên thế giới. Hướng tầm mắt ra xa hơn một chút 
có thể bao quát thành phố Hạ Long với những biểu tượng của thành phố như cầu Bãi Cháy, Bão Tàng Hạ Long, 
vòng quay Mặt Trời. Sân golf được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế 18 lỗ, thiết kế sân golf bởi nhà thiết kế tài 
ba, có nhiều kinh nghiệm thiết kế sân golf trên đồi Schmidt – Curley Design Company. Công ty này đã từng thực 
hiện nhiều dự án sân golf nổi tiếng trên thế giới trong đó nổi bật là quần thể Mission Hill Trung Quốc. 

FLC Sam Son 
Golf Links  

Đường Thanh Niên, 
phường Quảng Cư, 
thành phố Sầm Sơn, 
Tỉnh Thanh Hóa, Việt 
Nam 

5:30 am - 
10:00 pm 

Gợi nhớ đến các sân golf dạng links ven biển truyền thống tại Anh Quốc, sân golf Flc Sầm Sơn Golf LInks tạo nên 
sự phấn khích thực sự của một sân golf links trên một thiết kế ấn tượng của Nicklaus Design - một trong những 
công ty thiết kế sân golf hàng đầu thế giới. Vị trí sân ngay sát biển với hướng và tốc độ gió khó đoán định, các 
fairway uốn lượn và điều kiện chơi đặc thù của sân dạng links mang lại những vòng golf đầy thách thức nhưng 
cũng rất thú vị tại mọi thời điểm trong năm. 
 
Sân FLC Sầm Sơn Golf Links dài 7,242, yards, par-72 và được trồng bằng cỏ Platinum Paspalum. Sân golf cách 
thành phố Thanh Hóa 25 phút và cách Hà Nội 2 giờ 45 phút lái xe. Với nhà câu lạc bộ lớn, hiện đại bao gồm các 
phòng locker tiện nghi, proshop bán hàng quần áo và phụ kiện golf, sân tập và các kiosk ăn uống trên sân, FLC 
Sầm Sơn Golf Links đã trở thành một trong những trải nghiệm golf tuyệt vời nhất châu Á.  
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 Tràng An Golf & 
Country Club 

Thôn Phùng Thượng, 
xã Kỳ Phú Nho Quan, 
Ninh Bình 

5:00am - 
10:00pm 

Được ví như Đà Lạt thứ hai của Việt Nam, sân golf Tràng An - thuộc xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình - 
uốn lượn quanh các rừng thông soi bóng xuống măt hồ Đồng Chương thơ mộng, cảnh sắc hoang sơ, kỳ bí và tĩnh 
lặng tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình. 
 
Sân gôn 18 hố Par 72 Champion với kích thước 7,200 yards và đặc điểm bao gồm 2 hồ nước, 5 dòng suối và 98 
bunkers hứa hẹn sẽ mang lại cho golfer những trải nghiệm vô cùng thú vị. 

Phoenix Golf 
Course 

Lâm Sơn, Lương Sơn, 
Hòa Bình 

Thứ 2 - Thứ 7 
5h30 – 16h30 

 
Chủ nhật 

5h30 - 17h00 

Sân golf Phoenix Hoà Bình hay còn được gọi là sân Phượng Hoàng Hoà Bình mọi người thường xuyên nhắc tới 
(Phoenix Golf Resort Hoà Bình) là một tổ hợp khu du lịch nghỉ dưỡng và sân golf chất lượng tại khu vực miền bắc. 
Với diện tích lên tới 311,7 ha và sân golf lên tới 54 lỗ gồm 3 sân Phoenix Course, Champion Course, Dragon 
Course lần lượt được thiết kế bởi các đơn vị đến từ Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản mang tới những bản sắc riêng. 
Sân golf không chỉ mang tầm đẳng cấp và quy mô trong nước mà còn được biết tới là sân golf lớn trong khu vực 
Đông Nam Á. 

Tam Dao Golf & 
Resort 

Thị trấn Tam Đảo, Tam 
Đảo, Vĩnh Phúc 

05:30 – 22:30 

Nằm cách trung tâm Hà Nội chỉ 65km và cách sân bay quốc tế Nội bài chỉ 45km về phía Tây Bắc, Sân golf Tam Đảo 
tọa lạc bên dãy núi Tam Đảo nằm giữa phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ của vùng Tam Đảo. 
 
Được thiết kế bởi tập đoàn quản lý và tiếp thị thể thao nổi tiếng thế giới IMG, Sân golf với những suối, hồ và thác 
nước, các bẫy cát được đặt ở những vị trí chiến lược sẽ đem đến sự thách thức đầy thú vị cho những người chơi 
golf. 

Amber Hill Golf 
& Resort 

Thôn Bình An, xã Tiền 
Phong, huyện Yên 
Dũng, tỉnh Bắc Giang 

05:30 – 20:00 

Amber Hills Golf & Resort có diện tích 190 ha, quy mô 36 hố, được triển khai theo 2 giai đoạn: giai đoạn 1 gồm 18 
hố sân Sườn đồi (Hillside) và giai đoạn 2 gồm 18 hố sân Thung lũng đá (Rock Valley). 
Với địa hình độc đáo cũng như đường golf đa dạng, Amber Hills hứa hẹn thách thức cả những gôn thủ cừ khôi 
nhất đúng như danh hiệu “Sân golf thử thách nhất Việt Nam”. Tận dụng địa hình quần thể dãy núi Nham Biền 
hùng vĩ, Amber Hills tự hào luôn đem tới cho người chơi những trải nghiệm hoàn toàn mới mỗi lần đánh. Với địa 
hình sườn núi tự nhiên, cùng với sự sắp đặt khéo léo của bẫy cát, bẫy nước, các kiến trúc sư đã kiến tạo nên 
những đường golf đa dạng đưa đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người chơi. Từng green và tee trên sân đều có 
tầm nhìn khác nhau, độc đáo. 
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Sky Lake Golf 
Club 

(Đặc quyền áp 
dụng cho sân 
Sky, không áp 
dụng cho sân 
Lake từ ngày 

1/1/2023) 

Khu vực hồ Văn Sơn, 
Chương Mỹ, Hà Nội 

Thứ 2 - Thứ 6: 
05:30am - 
07:00pm 

 
Thứ 7 - Chủ 

Nhật: 
05:00am - 
07:00pm 

Sân gôn Sky Lake Golf Resort được biết đến là sân golf 36 lỗ tốt nhất gần thành phố Hà Nội với tầm nhìn đẹp và 
chất lượng sân cỏ đạt đẳng cấp thế giới. Những ngọn núi đá vôi uốn lượn và hồ nước yên bình bao quanh Sky 
Lake sẽ mang đến cho golfer cảm giác thoải mái, thư giãn và thoát khỏi cuộc sống đô thị đầy bận rộn. 

The Golf Hub 
(Golf 3D) 

 

CS1: 30A Lý Thường 
Kiệt, Hàng Bài, Hoàn 
Kiếm, Hà Nội 

Thứ 2 - Thứ 6: 
08:00 - 20:00 

 
Thứ 7 - Chủ 

Nhật: 
07:00 - 19:00 

The Golf Hub là một học viện golf trong nhà với chương trình giảng dạy đa dạng, phục vụ cho mọi đối tượng từ 
các nhân đến các nhóm, từ trẻ em đến người lớn, từ người chưa tiếp xúc với golf đến người chơi chuyên nghiệp.   
 
Ngự tại tầng thượng của khu căn hộ cao cấp bậc nhất ngay trung tâm Hà Nội, The Golf Hub được trang bị cơ sở 
hạ tầng hiện đại với phòng huấn luyện thể lực cho golfer, phòng tập golf tiện nghi, khu vực chơi 18 hố 3D mô 
phỏng các sân tập đẳng cấp trên thế giới ngay tại trong nhà, khu tập shortgame và khu tập ngoài trời với tầm 
nhìn phóng ra khu trung tâm phố cổ Hà Nội…  
 
Ngoài ra, The Golf Hub còn là không gian thư giãn sang trọng, đẳng cấp với tổ hợp nhà hàng – bar – cafe. Đây là 
nơi lý tưởng để tận hưởng, nghỉ ngơi sau những giờ tập hiệu quả, cũng là nơi thích hợp để hẹn hò hay tổ chức 
những cuộc gặp gỡ với bạn bè hoặc đối tác. 
 
5 giờ chơi golf 3D tại khu vực Open Bay dành cho 1 người, có thể chia nhiều khung giờ chơi khác nhau tuỳ lịch của 
khách và The Golf Hub 

Vietnam Golf & 
Country Club 

Phường Long Thành 
Mỹ, Q.9, TPHCM 

5:30am - 
10:00pm 

Chốt booking 
cuối đến 
6:00pm 

Vietnam Golf & Country Club là Sân Gôn 36 lỗ đầu tiên và được biết đến rộng rãi như Câu lạc bộ Gôn và Thể thao 
ngoài trời hàng đầu của Việt Nam. 
Cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh chỉ 20km, Câu lạc bộ Gôn và thể thao ngoài trời Việt Nam cũng là Câu lạc 
bộ Gôn gần trung tâm thành phố nhất. 
Tọa lạc trong khuôn viên 300 hecta, hai khu Đông và Tây của Sân Gôn được tạo thành từ vùng đất vốn là rừng, 
việc giữ nguyên địa hình đã góp phần tạo nên những đường lăn bóng nhấp nhô, mang lại cho quý khách cảm giác 
vùng đất này dường như đã được thiên nhiên ưu đãi để trở thành Sân Gôn với thiết kế và bố cục hoàn toàn tự 
nhiên. 
Khu Tây của Sân Gôn bắt đầu đi vào hoạt động vào tháng 12 năm 1994 và được thiết kế bởi ông Chen King Shih, 
kiến trúc sư người Đài Loan. Sân Gôn tiêu chuẩn 72 gậy này đã vinh dự được đăng cai tổ chức giải Việt Nam mở 
rộng (Asian PGA Tour Event) vào năm 1995 và 1997. Những đường Gôn uốn lượn xuyên qua những hàng cây tạo 
nên thử thách cho những cú đánh banh đến fairway trước khi đến green với những đường viền cỏ Bermuda 
TifEagle thật mềm mại, mang đến cho quý khách những khu lùa banh với bề mặt cỏ đẹp quanh năm. 
Ông Lee Trevino, người đã sáu lần đoạt danh hiệu vô địch các giải lớn như: Giải US Open 1968, 1971, Giải vô địch 
USPGA 1974, 1984 và Giải vô địch mở rộng 1971 và 1972. Ông cũng là người thiết kế Khu Đông Sân Gôn bắt đầu 
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hoạt động vào tháng 9 năm 1997. Khu Đông mang đến cho quý khách những fairway rộng thoáng hơn Khu Tây 
nhưng lại được bao quanh bởi những chướng ngại vật như hố cát và hồ nước được phối cảnh đẹp mắt với những 
thảm cỏ Bermuda TifEagle nhấp nhô. 

Taekwang 
Jeongsan 

Country Club  

Đảo Ông Cồn, Đại 
Phước, Nhơn Trạch, 
Đồng Nai 

6:00am - 
7:00pm 

Chốt booking 
cuối đến 
1:00pm 

Không có giờ 
đèn 

Taekwang Jeongsan Country Club nằm trên cù lao sinh thái Đại Phước, được bao bọc bởi sông Đồng Nai, chỉ cách 
thành phố Hồ Chí Minh – trung tâm kinh tế của Việt Nam 25 phút bằng tàu. Đảo Đại Phước – nơi dự kiến xây 
dựng khu đô thị mới tốt nhất miền Nam Việt Nam dự kiến sẽ trở thành khu villa quy mô lớn và tự hào là điểm 
đến phù hợp nhất chỉ mất 20 phút bằng đường bộ từ sân bay quốc tế Long Thành. Hòa mình với không gian thiên 
nhiên,Qúy khách có thể trải nghiệm, thư giãn, , giải trí kết hợp với chơi gôn trên sông Đồng Nai êm đềm trải ra 
như một bức tranh. Chúng tôi mong muốn Quý khách có thể rời xa những bận rộn thường ngày và có được thời 
gian thư giãn thật sự giữa vẻ đẹp của thiên nhiên. 

Long Thanh Golf 
Club 

Xã Phước Tân, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng 
Nai 

Thứ 6 - Thứ 4: 
5:30 am - 8:30 

pm 
 

Thứ 5: 5:30 
am - 9:30 pm 

Sân Golf Long Thành được bao bọc bởi vùng sông nước cùng khí hậu thuận lợi tạo nên một bầu không khí trong 
lành, khung cảnh thiên nhiên hiền hòa, quyến rũ. 
Với diện tích hơn 350 ha, sân golf được bao bọc bởi vùng sông nước cùng khí hậu thuận lợi tạo nên một bầu 
không khí trong lành, khung cảnh thiên nhiên hiền hòa, quyến rũ. Đường golf được thiết kế quanh co, uốn lượn 
qua những hàng cọ xanh mướt cùng hồ nước nhân tạo góp phần tạo cảm giác sảng khoái, thư giãn cho người 
chơi. 
 
Hiện nay, sân golf Long Thành đang hoạt động với 18 đường golf Sân Đồi và 18 đường golf Sân Hồ được thiết kế 
tinh tế mang đến cho người chơi golf chuyên nghiệp cũng như người mới tập chơi golf những thử thách thật ly kỳ 
và hấp dẫn. Hệ thống ánh sáng đạt chất lượng quốc tế, phục vụ cho cả người chơi golf vào ban đêm. 

BoChang 
DongNai Golf  

Quốc Lộ 1A, Trảng 
Bom, Đồng Nai 

5:46am - 
7:00pm 

Chốt booking 
cuối đến 
1:00pm 

Không có giờ 
đèn 

Sân golf  Đồng Nai hoạt động chính thức vào năm 1997 với 18 lỗ golf và 9 lỗ golf còn lại cũng được mở vào tháng 
11 năm 2002. Là một trong 10 sân golf có cảnh quan đẹp nhất và độ thử thách nhiều nhất thuộc khu vực Đông 
Nam Á. 
Chia làm 3 khu (A,B,C), mỗi khu có 9 lỗ được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế. Chiều dài mỗi khu khoảng 3500 
yard tính từ Đài Phát Bóng. 
Diện tích chiếm khoảng 300 hécta thuộc vùng miền quê, tạo nên mô hình của những đường bóng, lỗ golf nhấp 
nhô gợn sóng với những ao hồ nước thiên nhiên. 
Sân golf  Đồng Nai là một nơi thật sự yên tĩnh để trải nghiệm thú chơi golf  trong một bầu không khí trong lành và 
thoáng đãng. 
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Sealinks Golf 
Course 

Đường tỉnh 706B, Phú 
Hài, Thành phố Phan 
Thiết, Bình Thuận, 
Vietnam 

5:30 am - 6:00 
pm 

Tọa lạc tại khu vực Mũi Né – Phan Thiết, ở độ cao 80m so với mực nước biển với khí hậu mát mẻ quanh năm, 
sân Golf Sea Links được đánh giá như một trong những "Sân Golf 18 Lỗ Thử Thách Nhất Châu Á". 
 
Sân Golf Sea Links trải dài trên diện tích 168 ha nhìn ra Biển Đông thơ mộng, hội tụ tất cả những yếu tố 
của một sân links đúng nghĩa với tiêu chuẩn quốc tế. 
Hầu hết 18 lỗ đều hướng biển, hòa mình trong nét đẹp tự nhiên của đồi cát với những đường cong uốn lượn, 
địa hình đồi dốc và được bao bọc bởi những bunker đầy thử thách. 
 
Sân golf Sea Links nằm trong khu phức hợp đẳng cấp quốc tế - Sea Links City, cạnh 188 phòng sang trọng 
của khách sạn Sea Links 5 sao, 315 biệt thự hài hòa giữa sân golf tuyệt đẹp, 338 căn hộ cao cấp Ocean Vista nhìn 
ra bãi biển 
 và lâu đài cổ kính rượu vang RD đầu tiên ở Việt Nam. 

Sam Tuyen Lam 
Golf & Resort 

Phân khu chức năng 
số 7 & 8, Khu du lịch 
Hồ Tuyền Lâm, Thành 
phố Đà Lạt 

6:00am - 
9:00pm 

SAM Tuyền Lâm Golf Club là “viên đá” đặt nền móng cho toàn dự án sân golf và khu nghỉ dưỡng cao cấp SAM 
Tuyền Lâm, tọa lạc trong thung lũng thuộc khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt. 
Sân golf SAM Tuyền Lâm 18 lỗ được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế với chiều dài hơn 7.200 yards, 
được trang bị đầy đủ hệ thống dịch vụ đầu tiên trong khu vực. 
Sở hữu Club House riêng, nằm cạnh Swiss-Belresort Tuyền Lâm, Đà Lạt và SAM Tuyền Lâm Resort, đây thực sự là 
nơi các golf thủ vừa có thể thử thách bản thân vừa nghỉ dưỡng và tận hưởng những tiện nghi & dịch vụ sang 
trọng. 

Vinpearl Golf 
Phú Quốc 

Bãi Dài, Đảo Phú 
Quốc, Tỉnh Kiên Giang, 
Việt Nam 

Thứ 2 - Chủ 
nhật: 6Am - 6 

PM 

Tọa lạc giữa ngút ngàn xanh hoang sơ vùng cực Bắc Phú Quốc, sân gôn Vinpearl Golf Phú Quốc mang đến cảm 
giác độc đáo nơi thiên đường nhiệt đới, những tán rừng rậm rạp và bãi biển thanh bình. 
Gôn thủ có thể cảm nhận rõ vẻ đẹp của những đường fairway gợn sóng nhấp nhô, tô điểm bởi cảnh quan như 
tranh vẽ từ mảng xanh mênh mông, khoáng đạt của khu rừng nhiệt đới nhìn ra Biển Đông bao la tạo cảm giác 
trong lành, thư thái. Vinpearl Golf Phú Quốc xứng đáng là điểm đến không thể bỏ qua của mọi tín đồ gôn. 
Sân golf nằm trong quần thể khách sạn - sự kiện - vui chơi giải trí đa tiện ích, thích hợp cho những chuyến đi kết 
hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp cho cả gia đình. 

Twin Doves Golf 
Club 

368 Trần Ngọc Lên, 
Định Hoà, Thủ Dầu 
Một, Bình Dương 

05:00 – 20:30 

Twin Doves Golf Club là sân golf dành riêng cho các hội viên. Mặc dù mới có mặt tại Việt Nam nhưng mô hình này 
đã góp phần làm đa dạng và thúc đẩy sự phát triển của môn thể thao ngày càng được ưa chuộng tại Việt Nam. 
Với hình thức này, Twin Doves có nhiều điều kiện thuận lợi và đáp ứng mọi nhu cầu của golfer. 
 
Khu phức hợp Twin Doves có tổng diện tích 165 ha bao gồm: 122 ha sân golf, 16 ha nhà biệt thự, 12 ha nhà cao 
tầng, 7 ha khách sạn, trung tâm hội nghị, trường học quốc tế. Tất cả tạo thành một du lịch và nghỉ dưỡng golf 
tuyệt vời cho du khách và golfer tại các tỉnh phía Nam. 
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DHA Golfzon 
(Golf 3D) 

Diamond Plaza, 34 Lê 
Duẩn, Phường Bến 
Nghé, Quận 1, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

8:00-00:00 

DHA Golfzon – mô hình Golf Simulator đầu tiên có vị trí giữa trung tâm thành phố, sẽ luôn là sự lựa chọn ưu tiên 
cho việc luyện tập Golf và chơi Golf 3D, cũng là nơi để Qúy Công ty và Qúy Anh/Chị đến giao lưu ăn uống, giải trí 
cùng bạn bè, gia đình, đối tác,… bất kì thời gian nào và bất kể thời tiết. Khi thời gian công việc bận rộn không thể 
ra sân tập thực tế và điều kiện thời tiết không cho phép. 
 
Đặc quyền dành cho 1 khách và được kèm thêm 1 người nữa 
- Mỗi người 1 game/18 hố 
- Được cung cấp các dụng cụ cần thiết cho buổi chơi: găng tay, giày tập, bộ gậy 
- Bia: 2 ly/người hoặc 2 lon/người 
- Nước suối: 2 chai 
- Món ăn: 01 món bất kỳ trên menu 
- GDR: 30 phút luyện tập/người 

BRG Danang 
Golf Resort 

Hoa Hai Ward, Ngu 
Hanh Son, Da Nang 
City, Vietnam. 

Thứ 3 đến Thứ 
7 

06:00–21:00 
Chủ nhật & 

Thứ 2 
06:00–21:00 

 Là một trong những sân golf ven biển nằm ở miền trung, Đà Nẵng Golf Club mang trong mình sự kết giữa vẻ đẹp 
của Ngũ Hành Sơn hùng vĩ, Biển Đông và Cù Lao Chàm. Tất cả tạo nên một khúc hòa tấu golf tuyệt vời. 
Là nơi hội tụ thiết kế có một không hai trên thế giới của hai huyền thoại gôn Jack Nicklaus và Greg Norman khiến 
BRG Đà Nẵng Golf Resort trở thành một điểm phải đến cho các gôn thủ cả trong nước và quốc tế muốn tự cảm 
nhận và so sánh nét đẹp cùng triết lý riêng của hai nhà thiết kế hàng đầu thế giới hiện nay. 

FLC Quy Nhon 
Golf Links 

FLC Quy Nhon Beach 
& Golf Resort, Nhơn 
Lý, Quy Nhơn, Bình 
Định 

6:00am - 
7:00pm 

Chốt booking 
cuối đến 
2:00pm 

Không có giờ 
đèn 

Nằm trong quần thể FLC Quy Nhon Beach & Golf Resort, FLC Quy Nhon Golf Links là sự kết hợp hài hòa giữa thiết 
kế độc đáo của sân golf 36 hố và khung cảnh nên thơ của bờ biển Nhơn Lý với địa danh Eo Gió, nơi được xem là 
có cảnh bình minh đẹp nhất Việt Nam. 
 
Ở FLC Quy Nhon Golf Links, mỗi hố golf là một kiệt tác. Sân golf được thiết kế trên những đồi cát lớn, bên cạnh 
rừng thông xanh rì rào. Từ sân golf, các golfer vừa được thỏa sức chinh phục các hố golf vừa được phóng tầm 
mắt bao quát một vùng biển rộng lớn, chiêm ngưỡng những cồn cát tự nhiên, thơ mộng, tràn đầy nắng vàng và 
gió mát. 
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KN Golf Links - 
Cam Ranh 

Bãi Dài, Cam Nghĩa, 
Cam Ranh, Khánh Hòa 

5:30am - 
7:00pm 

Chốt booking 
cuối đến 
2:00pm 

Không có giờ 
đèn 

Tiếp nối thành công của Sân golf Long Thành (36 lỗ) và Sân golf Long Viên tại Lào (27 lỗ), KN Golf Links ra đời từ 
tầm nhìn và sự tận tâm của Chủ tịch Lê Văn Kiểm. Là một phần quan trọng trong khu phức hợp nghỉ dưỡng và vui 
chơi giải trí cao cấp KN Paradise, KN Golf Links tự hào sẽ trở thành một dấu ấn cùng năm tháng với thêm danh 
tiếng của gia đình ngài Chủ tịch trong ngành Golf Việt Nam.  
 
Ý tưởng KN Golf Links hình thành từ khát vọng tạo nên những điều mới mẻ, độc nhất trong vùng. Với mục tiêu 
đạt được dấu ấn trên trường Quốc tế, cũng như hướng đến sự phát triển của Việt Nam như là một điểm đến 
thách thức xứng tầm cho tất cả các golf thủ chuyên nghiệp. 

FLC Quảng Bình 

FLC QUANG BINH 
BEACH & GOLF 
RESORT, Xã Hải Ninh, 
huyện Quảng Ninh, 
tỉnh Quảng Bình. 

5:30 am - 
05:30 pm 

Dự án FLC Quang Binh Beach & Golf Resort (FLC Quảng Bình) triển khai tại địa phận xã Hải Ninh, huyện Quảng 
Ninh, tỉnh Quảng Bình, là quần thể khách sạn, resort, sân golf, biệt thự, nhà phố thương mại cao cấp, được ví như 
ốc đảo xanh thanh bình giữa lòng dải đất miền Trung đầy nắng gió. 
Điểm nhấn của FLC Quảng Bình là chuỗi sân golf liên hoàn tiêu chuẩn quốc tế, được thiết kế bởi Brian Curley – 
người xếp thứ 4 trong bảng xếp hạng “Kiến trúc sư của năm” do Golf Magazine tổ chức. Được biết, ông cũng là 
người thiết kế tổ hợp sân golf Misson Hill – một trong những sân golf lớn nhất trên thế giới tính đến thời điểm 
hiện tại. 
FLC Quảng Bình còn cung cấp chuỗi khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, là tổ hợp nhiều khu resort, được vận hành và 
quản lý bởi những thương hiệu hàng đầu thế giới, cùng hàng chục tiện ích nội khu đẳng cấp như bến đỗ du 
thuyền, nhà hàng Á – Âu, quán bar, hệ thống spa công suất lớn… 

Vinpearl Golf 
Nam Hoi An  

Bình Minh, Quận 
Thăng Bình, Tỉnh 
Quảng Nam, Vietnam 

6:00am - 
9:00pm 

Vinpearl Golf là công ty quản lý sân gôn thuộc Tập đoàn Vingroup. Là Tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt 
Nam, Vingroup đại diện cho hình ảnh thương hiệu Việt uy tín, cam kết đem đến cho thị trường những sản phẩm - 
dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời mang lại những trải nghiệm hoàn toàn mới về phong cách sống hiện 
đại cho người tiêu dùng. 
 
Vinpearl Golf tự hào là đơn vị luôn tiên phong trong việc phát triển và quản lý những sân gôn đẳng cấp tại các 
điểm đến tiêu biểu của Việt Nam, cung cấp dịch vụ, sản phẩm sân gôn cao cấp, đáp ứng những nhu cầu và tiêu 
chuẩn cao nhất cho các gôn thủ. 
 
Hiện tại, Vinpearl Golf đang vận hành 4 sân gôn theo tiêu chuẩn Quốc tế tại đảo Vũ Yên (Hải Phòng), Nam Hội An 
(Quảng Nam), Hòn Tre (Nha Trang) và đảo Phú Quốc, được thiết kế bởi IMG Worldwide với lựa chọn phong phú 
từ 18 đến 36 hố gôn. Các sân gôn mang thương hiệu Vinpearl đều được đánh giá cao bởi ưu thế nổi bật về địa 
hình, sự hài hòa của thiết kế với cảnh quan thiên nhiên tuyệt mỹ cùng dịch vụ quản lý cao cấp. 
 
Vinpearl Golf đang tiếp tục không ngừng phát triển sân Vinpearl golf tại các điểm đến hàng đầu Việt Nam cũng 
như góp phần đưa Việt Nam trở thành một điểm đến được yêu thích trong cộng đồng chơi gôn thế giới. 
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Laguna Golf 
Lang Co 

Thôn Cù Dù, Xã Lộc 
Vĩnh, Huyện Phú Lộc, 
Tỉnh Thừa Thiên Huế, 

Thứ 2, 4, 6, 7 
06:00 – 19:30 

 
Thứ 3, 5, Chủ 

Nhật 
06:00–18:30 

Tọa lạc ngay trung tâm khu nghỉ dưỡng phức hợp Laguna Lăng Cô là sân gôn Laguna Golf Club resort với sân golf 
18 lỗ, 71 gậy do Ngài Nick Faldo thiết kế. Sân golf này sẽ mang đến những trải nghiệm chơi golf tuyệt vời cho các 
tuyển thủ nhà nghề lẫn người chơi nghiệp dư. 
 
Sân golf phù hợp với người chơi ở mọi cấp độ với chiều dài đường lăn bóng tính tại điểm phát bóng dành cho golf 
thủ chuyên nghiệp là 6,958 thước Anh và golf thủ nghiệp dư là 5,263 thước Anh. Mới đây, Laguna Golf đã được 
bình chọn là” Sân Golf tốt nhất Việt Nam năm 2019 ”  được tổ chức bởi Tạp chí Vietnam Golf Magazine, Tổng cục 
TDTT, Tổng cục Du lịch và Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA). 

Vinpearl Golf 
Nha Trang 

Đảo Hòn Tre, phường 
Vĩnh Nguyên, Nha 
Trang, Khánh Hoà 

6:00am - 
6:30pm 

Chốt booking 
cuối đến 
2:30pm 

Được biết đến như sân golf 18 lỗ par 71 trên đảo đầu tiên theo tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam, sân Vinpearl Golf 
Nha Trang là một kiệt tác sân golf tuyệt mỹ với chiều dài 6.787 yard trong diện tích 182 ha. Chính thức được đưa 
vào hoạt động năm 2011, công ty thiết kế hàng đầu thế giới IGM Worldwide đã tạo nên một thiết kế tổng thể 
tuyệt vời mang đến trải nghiệm chơi golf độc đáo giữa thiên nhiên tuyệt đẹp với tầm nhìn khoáng đạt ra đại 
dương bao la của vịnh Nha Trang. 
Được trải toàn bộ bằng cỏ Seashore Paspalum cao cấp đặc dụng cho vùng đất mặn, lựa chọn hoàn hảo cho những 
sân golf ven biển đồng thời là một trong những mục tiêu của Vinpearl Golf nhắm đến, nhằm giảm thiểu can thiệp 
hóa chất trong quá trình chăm sóc, bảo dưỡng, để thân thiện hơn với môi trường và hòa vào xu thế chung trên 
toàn thế giới. 
Các đường golf được thiết kế hoàn toàn khác biệt mang đến những thách thức thú vị cho golf thủ. Trong đó lỗ 
golf 13, par 3 với độ dài 189 yards tính từ điểm phát bóng xa nhất là đường golf tiêu biểu tại sân. Đứng từ trên 
cao, golf thủ có thể thưởng ngoạn được cảnh biển xanh ngút ngàn 

Montgomerie 
Golf Link 

Phường Điện Ngọc, 
Thị xã Điện Bàn, Tỉnh 
Quảng Nam 

06:00 – 21:00 

Toạ lạc lý tưởng giữa hai thành phố Đà Nẵng và Hội An của vùng duyên hải miền Trung, Montgomerie Links là 
một sân gôn đẳng cấp quốc tế được thiết kế bởi huyền thoại gôn nổi tiếng Colin Montgomerie, người đã 8 lần vô 
địch European Order of Merit và là đội trưởng giải European Ryder Cup 2010. Sân Montgomerie Links Vietnam 
tận dụng tốt các điều kiện tự nhiên của vùng đất bao gồm khí hậu ấm áp, không gian thanh bình của Biển Đông và 
Ngũ Hành Sơn hùng vĩ. 
 
Sân có chiều dài 7090 yard với số gậy tiêu chuẩn là 72 bãi sỏi cùng với đồi cát lộng gió, cây cối bản địa… Tất cả kết 
hợp tạo nên một sân golf đầy cuốn hút.  
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7. AFTERNOON TEA - THƯỞNG THỨC TRÀ CHIỀU 
 

 

Thời gian đặt dịch vụ Tối thiểu 24 tiếng trước bữa ăn 

Chính sách hủy, thay đổi, 
vắng mặt 

• Hủy hoặc thay đổi đặt chỗ bắt buộc phải thực hiện qua tổng đài 24/7. 

• Có thể hủy miễn phí chỗ đã đặt trước 4 tiếng trước giờ đặt bàn, ngoại trừ 

các nhà hàng với thời gian khác được quy định cụ thể dưới đây  

• Việc hủy chỗ đã đặt sau 4 tiếng so với giờ đặt bàn hoặc không đến theo 

ngày giờ đã được xác nhận sẽ được tính đã sử dụng 1 đặc quyền, ngoại trừ 

các nhà hàng với thời gian khác được quy định cụ thể dưới đây 

Ưu đãi  Tận hưởng một buổi chiều thưởng thức trà & bánh ngọt thư thái bên gia 
đình, bạn bè hoặc đối tác 

 01 lần bookings cho dịch vụ Trà chiều cao cấp tại các khách sạn 5 sao tại Hà 
Nội & TP.HCM 

Số đặc quyền sử dụng 1 lượt sử dụng được tính bằng 1 đặc quyền HNW 
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ĐỘNG 
THỰC ĐƠN CHO 4 NGƯỜI GHI CHÚ 

Satine 
@Hotel de 

L'Opera 
Hanoi - 

Mgallery 

Khách sạn 
L'Opera Hà 

Nội 
29, Trang 

Tien street, 
Hà Nội 

13:00 - 
18:00 

AFTERNOON TEA SET FOR 4 PAX INCLUS 2 GLASSES OF SPARKLING WINE & 2 MOCKTAILS 
SET TRÀ CHIỀU CHO 4 KHÁCH BAO GỒM 2 LY VANG SỦI VÀ 2 MOCKTAILS 

Served with selection of Tea with your choice 
Phục vụ cùng với trà theo lựa chọn của bạn. 

Grilled Mediterranean vegetables sanwich 
Bánh mỳ nướng kiểu Địa Trung Hải 

Mini beef slider 
Bánh mỳ mini kẹp thịt bò 

Smoked chicken and avocado tortilla 
Bánh cuộn gà hun khói và bơ 

Fried prawn rolls with potatoes 
Tôm chiên cuộn khoai tây 

Raisin scones with whipping and strawberry confiture 
Bánh nướng nho khô với kem tươi và mứt dâu tây 

Mini grean tea rolls 
Bánh cuộn trà xanh mini 

Mgallery macaroon 
Bánh macaroon Mgallery 
Bacardi fresh fruits tart  

Bánh tart trái cây 
Coconut ice cream with scones 

Kem dừa ăn kèm bánh nướng kiểu Anh 

Có thể không 
áp dụng vào 

Lễ, Tết và các 
dịp đặc biệt 



 

 
QUAY LẠI TRANG ĐẦU TIÊN 

NHÀ CUNG 
CẤP 

ĐỊA CHỈ 
GIỜ HOẠT 

ĐỘNG 
THỰC ĐƠN CHO 4 NGƯỜI GHI CHÚ 

JW Lake Side 
Garden @JW 

Marriott 
Hanoi 

JW Marriott 
Hanoi,  

8  Đỗ Đức 
Dục, Mễ Trì, 

Nam Từ 
Liêm, Hà Nội 

Phục vụ từ 
2.00 - 5.00 
chiều hàng 

ngày 

Includes JW Tea, 2 glasses of Signature Cocktail or Signature Mocktail 
Bao gồm trà JW, lựa chọn 2 ly cocktail hoặc mocktail đặc trưng 

 
SAVOURY | MÓN BÁNH MẶN 

Lobster Ragout (S) | Bánh Tôm Hùm Hầm (S) 
Pickled Daikon Ravioli, Seaweed Aioli, Brioche  

Ravioli Củ Cải Trắng Muối, Sốt Aioli Rong Biển, Bánh Mì Hoa Cúc  
• 

Quiche Loraine | Bánh Tart Mặn 
Leek and Bacon Tart, Egg Royal  

Bánh Tart Cần Tây & Thịt Hun Khói, Trứng Chần ăn kèm Thịt Hun Khói và Sốt Hollandaise 
• 

Foie Gras Tart | Bánh Tart Gan Vịt Kiểu Pháp  
Slow Cooked French Duck Leg, Marinated Grapes, Foie Gras Shavings 

Đùi Vịt Nấu Chậm kiểu Pháp, Nho Ướp, Gan Vịt Bào  
• 

Roasted Carrot Vol Au Vent | Bánh Cà Rốt Nướng  
Glazed Baby Carrots, Feta, Fine Herbs | Cà Rốt Baby Phủ Đường, Phô Mai Feta, Lá Thảo Mộc 

 
SWEETS | MÓN BÁNH NGỌT   

Hazelnut Praline Choux | Bánh Su Kem Kẹo Hạt Phỉ 
Hazelnut Cream, Royal Feuilletine, Sea Salt Dark Chocolate, Glazed Hazelnuts 
Kem Hạt Phỉ, Vụn Bánh Giòn, Sô-cô-La Đen vị Muối Biển, Hạt Phỉ Phủ Đường 

• 
Greek Yogurt Pana Cotta | Bánh Pana Cotta Sữa Chua Hy Lạp  

Honey Compote, Almond Dacquoise, Greek Yogurt 
Sốt Mật Ong, Bánh Dacquoise Hạnh Nhân, Sữa Chua Hy Lạp 

• 
Matcha Tart | Bánh Tart vị Matcha 

Matcha Frangipane, Green Tea Ganache, 24k Gold, White Tea Gel 
Kem Hạnh Nhân vị Matcha, Lớp Phủ Trà Xanh, Vàng 24K, Kem Bạch Trà 

• 
Mango Tart | Bánh Tart Xoài 

Elderflower Jelly, Mango Custard, Lime Dust 
Thạch Hoa Cơm Cháy, Kem Trứng vị Xoài, Bụi Chanh 

• 

Có thể không 
áp dụng vào 

Lễ, Tết và các 
dịp đặc biệt 



 

 
QUAY LẠI TRANG ĐẦU TIÊN 

NHÀ CUNG 
CẤP 

ĐỊA CHỈ 
GIỜ HOẠT 

ĐỘNG 
THỰC ĐƠN CHO 4 NGƯỜI GHI CHÚ 

Raspberry Tea Cake (N) | Bánh Vị Trà Và Mâm Xôi (N)  
Madagascar Vanilla Chantilly, Raspberry Jam, Raspberry Chocolate 

Kem Vani, Mứt Mâm Xôi, Sô-Cô-La Mâm Xôi 
• 

Macaroon (N) | Bánh Macaroon (N)  
Cherry, Kirsch Ganache | Anh Đào, Lớp Phủ Anh Đào 

Earl Grey Scone and Plain (N) | Bánh Scone Trà Bá Trước hoặc vị Cơ Bản (N) 
Homemade Jam, Whipped Cream | Mứt Tự Làm, Kem Tươi 

 
ICE-CREAM CONES | KEM ỐC QUẾ 

Cheese Cake Ice Cream, Berry Compote, Vanilla Crumble 
Kem vị Bánh Phô Mai, Sốt Quả Mọng, Vụn Bánh Vani 

 
(V) – Món Chay, (N) – Có chứa Hạt, (S) – Có chứa hải sản có vỏ, (A) – Chứa cồn 

MILK & Co 
@JW 

Marriott 
Hanoi 

JW Marriott 
Hanoi,  

8  Đỗ Đức 
Dục, Mễ Trì, 

Nam Từ 
Liêm, Hà Nội 

Phục vụ từ 
2.00 - 5.00 
chiều hàng 

ngày 

Includes JW Tea and 2 glasses of Fresh Juice 
Bao gồm trà JW và 2 ly nước hoa quả tươi 

 
SAVOURY | MÓN BÁNH MẶN 

Lobster Ragout (S) | Bánh Tôm Hùm Hầm (S) 
Pickled Daikon Ravioli, Seaweed Aioli, Brioche  

Ravioli Củ Cải Trắng Muối, Sốt Aioli Rong Biển, Bánh Mì Hoa Cúc  
• 

Quiche Loraine | Bánh Tart Mặn 
Leek and Bacon Tart, Egg Royal  

Bánh Tart Cần Tây & Thịt Hun Khói, Trứng Chần ăn kèm Thịt Hun Khói và Sốt Hollandaise 
• 

Foie Gras Tart | Bánh Tart Gan Vịt Kiểu Pháp  
Slow Cooked French Duck Leg, Marinated Grapes, Foie Gras Shavings 

Đùi Vịt Nấu Chậm kiểu Pháp, Nho Ướp, Gan Vịt Bào  
• 

Roasted Carrot Vol Au Vent | Bánh Cà Rốt Nướng  
Glazed Baby Carrots, Feta, Fine Herbs | Cà Rốt Baby Phủ Đường, Phô Mai Feta, Lá Thảo Mộc 

 

Có thể không 
áp dụng vào 

Lễ, Tết và các 
dịp đặc biệt 



 

 
QUAY LẠI TRANG ĐẦU TIÊN 

NHÀ CUNG 
CẤP 

ĐỊA CHỈ 
GIỜ HOẠT 

ĐỘNG 
THỰC ĐƠN CHO 4 NGƯỜI GHI CHÚ 

SWEETS | MÓN BÁNH NGỌT   
Hazelnut Praline Choux | Bánh Su Kem Kẹo Hạt Phỉ 

Hazelnut Cream, Royal Feuilletine, Sea Salt Dark Chocolate, Glazed Hazelnuts 
Kem Hạt Phỉ, Vụn Bánh Giòn, Sô-cô-La Đen vị Muối Biển, Hạt Phỉ Phủ Đường 

• 
Greek Yogurt Pana Cotta | Bánh Pana Cotta Sữa Chua Hy Lạp  

Honey Compote, Almond Dacquoise, Greek Yogurt 
Sốt Mật Ong, Bánh Dacquoise Hạnh Nhân, Sữa Chua Hy Lạp 

• 
Matcha Tart | Bánh Tart vị Matcha 

Matcha Frangipane, Green Tea Ganache, 24k Gold, White Tea Gel 
Kem Hạnh Nhân vị Matcha, Lớp Phủ Trà Xanh, Vàng 24K, Kem Bạch Trà 

• 
Mango Tart | Bánh Tart Xoài 

Elderflower Jelly, Mango Custard, Lime Dust 
Thạch Hoa Cơm Cháy, Kem Trứng vị Xoài, Bụi Chanh 

• 
Raspberry Tea Cake (N) | Bánh Vị Trà Và Mâm Xôi (N)  

Madagascar Vanilla Chantilly, Raspberry Jam, Raspberry Chocolate 
Kem Vani, Mứt Mâm Xôi, Sô-Cô-La Mâm Xôi 

• 
Macaroon (N) | Bánh Macaroon (N)  

Cherry, Kirsch Ganache | Anh Đào, Lớp Phủ Anh Đào 
Earl Grey Scone and Plain (N) | Bánh Scone Trà Bá Trước hoặc vị Cơ Bản (N) 

Homemade Jam, Whipped Cream | Mứt Tự Làm, Kem Tươi 
 

ICE-CREAM CONES | KEM ỐC QUẾ 
Cheese Cake Ice Cream, Berry Compote, Vanilla Crumble 

Kem vị Bánh Phô Mai, Sốt Quả Mọng, Vụn Bánh Vani 
 

(V) – Món Chay, (N) – Có chứa Hạt, (S) – Có chứa hải sản có vỏ, (A) – Chứa cồn 



 

 
QUAY LẠI TRANG ĐẦU TIÊN 

NHÀ CUNG 
CẤP 

ĐỊA CHỈ 
GIỜ HOẠT 

ĐỘNG 
THỰC ĐƠN CHO 4 NGƯỜI GHI CHÚ 

The Lounge 
@JW 

Marriott 
Hanoi 

JW Marriott 
Hanoi,  

8  Đỗ Đức 
Dục, Mễ Trì, 

Nam Từ 
Liêm, Hà Nội 

Phục vụ từ 
2.00 - 5.00 
chiều hàng 

ngày 

Includes JW Tea, 2 glasses of Rosé tasting or Signature Cocktail 
Bao gồm trà JW, 2 ly rượu vang hồng hoặc Signature Cocktail 

 
SAVOURY | MÓN BÁNH MẶN 

Lobster Ragout (S) | Bánh Tôm Hùm Hầm (S) 
Pickled Daikon Ravioli, Seaweed Aioli, Brioche  

Ravioli Củ Cải Trắng Muối, Sốt Aioli Rong Biển, Bánh Mì Hoa Cúc  
• 

Quiche Loraine | Bánh Tart Mặn 
Leek and Bacon Tart, Egg Royal  

Bánh Tart Cần Tây & Thịt Hun Khói, Trứng Chần ăn kèm Thịt Hun Khói và Sốt Hollandaise 
• 

Foie Gras Tart | Bánh Tart Gan Vịt Kiểu Pháp  
Slow Cooked French Duck Leg, Marinated Grapes, Foie Gras Shavings 

Đùi Vịt Nấu Chậm kiểu Pháp, Nho Ướp, Gan Vịt Bào  
• 

Roasted Carrot Vol Au Vent | Bánh Cà Rốt Nướng  
Glazed Baby Carrots, Feta, Fine Herbs | Cà Rốt Baby Phủ Đường, Phô Mai Feta, Lá Thảo Mộc 

 
SWEETS | MÓN BÁNH NGỌT   

Hazelnut Praline Choux | Bánh Su Kem Kẹo Hạt Phỉ 
Hazelnut Cream, Royal Feuilletine, Sea Salt Dark Chocolate, Glazed Hazelnuts 
Kem Hạt Phỉ, Vụn Bánh Giòn, Sô-cô-La Đen vị Muối Biển, Hạt Phỉ Phủ Đường 

• 
Greek Yogurt Pana Cotta | Bánh Pana Cotta Sữa Chua Hy Lạp  

Honey Compote, Almond Dacquoise, Greek Yogurt 
Sốt Mật Ong, Bánh Dacquoise Hạnh Nhân, Sữa Chua Hy Lạp 

• 
Matcha Tart | Bánh Tart vị Matcha 

Matcha Frangipane, Green Tea Ganache, 24k Gold, White Tea Gel 
Kem Hạnh Nhân vị Matcha, Lớp Phủ Trà Xanh, Vàng 24K, Kem Bạch Trà 

• 
Mango Tart | Bánh Tart Xoài 

Elderflower Jelly, Mango Custard, Lime Dust 
Thạch Hoa Cơm Cháy, Kem Trứng vị Xoài, Bụi Chanh 

• 

Có thể không 
áp dụng vào 

Lễ, Tết và các 
dịp đặc biệt 



 

 
QUAY LẠI TRANG ĐẦU TIÊN 

NHÀ CUNG 
CẤP 

ĐỊA CHỈ 
GIỜ HOẠT 

ĐỘNG 
THỰC ĐƠN CHO 4 NGƯỜI GHI CHÚ 

Raspberry Tea Cake (N) | Bánh Vị Trà Và Mâm Xôi (N)  
Madagascar Vanilla Chantilly, Raspberry Jam, Raspberry Chocolate 

Kem Vani, Mứt Mâm Xôi, Sô-Cô-La Mâm Xôi 
• 

Macaroon (N) | Bánh Macaroon (N)  
Cherry, Kirsch Ganache | Anh Đào, Lớp Phủ Anh Đào 

Earl Grey Scone and Plain (N) | Bánh Scone Trà Bá Trước hoặc vị Cơ Bản (N) 
Homemade Jam, Whipped Cream | Mứt Tự Làm, Kem Tươi 

 
ICE-CREAM CONES | KEM ỐC QUẾ 

Cheese Cake Ice Cream, Berry Compote, Vanilla Crumble 
Kem vị Bánh Phô Mai, Sốt Quả Mọng, Vụn Bánh Vani 

 
(V) – Món Chay, (N) – Có chứa Hạt, (S) – Có chứa hải sản có vỏ, (A) – Chứa cồn 

New World 
Saigon Hotel 

76 Lê Lai, 
Phường Bến 

Thành, 
Quận 1, 

Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Phục vụ từ 
2.00 - 5.00 
chiều hàng 

ngày 

SAVOURY | MÓN BÁNH MẶN 
- Finger sandwich, Prawn, Salmon Roe 

  Bánh mì kẹp tôm sú, trứng cá hồi 
- Finger sandwich, Buffalo, Smoked Tomatoes 

 Xăng-uých cà chua, phô mai tươi Buffalo, cà chua xông khói 
SWEETS | MÓN BÁNH NGỌT  

- Chocolate Brownie/ Bánh sô cô la Brownie 
- Vanilla panna cotta/ Bánh kem vani panna 

- Ice cream, Passion Fruit & Mango/ kem chanh dây, sốt xoài 
- Butter milk scones/ Bánh nướng sữa 

- Macarons/ Bánh macaron dâu 

Có thể không 
áp dụng vào 

Lễ, Tết và các 
dịp đặc biệt 

Hotel des 
Arts Saigon 
MGallery 
Collection 

76-78 
Nguyễn Thị 
Minh Khai, 

Quận 3, 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Phục vụ từ 
2.00 - 5.00 
chiều hàng 

ngày 

Set trà chiều gồm trà/cà phê không giới hạn hoặc có thể đổi thành 2 ly mocktail dùng cùng bánh mặn và các 
loại bánh ngọt 

Có thể không 
áp dụng vào 

Lễ, Tết và các 
dịp đặc biệt 

 



 

 
QUAY LẠI TRANG ĐẦU TIÊN 

8. MUSIC EXPERIENCE - TRẢI NGHIỆM HÒA NHẠC CÙNG SPO 
 

Thời gian đặt dịch vụ Thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới VPBank 01 tháng trước sự kiện 

Chính sách hủy, thay đổi, 
vắng mặt 

 • Đặt trước tối thiểu 48 tiếng trước sự kiện 
• Hủy hoặc thay đổi đặt chỗ bắt buộc phải thực hiện qua tổng đài 24/7.  
• Bất kỳ thay đổi hay việc hủy hoặc Khách hàng không đến sẽ được tính là 
Khách hàng đã sử dụng đặc quyền. 
• Dấu (*) được quy đổi bằng 2 đặc quyền 

Ưu đãi • 02 vé nghe nhạc hạng VVIP (*) (Slot riêng, khu vực tầng 2) 
• Đặc cách tham dự tiệc kết nối tại Phòng khánh tiết cùng các chính khách, 
nghệ sĩ, doanh nhân… 
• 02 ly rượu vang hoặc cocktail tuỳ chọn sau buổi hoà nhạc tại TADIOTO 
Bar - Hanoi 
• Lịch sự kiện 2023: Tháng 7 (HN), Tháng 9 (HCM), Tháng 12 (HN) 

 
• 02 vé nghe nhạc hạng VIP  

• Đặc cách tham dự tiệc kết nối tại Phòng khánh tiết cùng các chính khách, 
nghệ sĩ, doanh nhân… 
• Lịch sự kiện 2023: Tháng 7 (HN), Tháng 9 (HCM), Tháng 12 (HN) 

Số đặc quyền sử dụng 1 lượt sử dụng được tính bằng 1 đặc quyền HNW hoặc 2 đặc quyền HNW 
(Dấu (*) được quy đổi bằng 2 đặc quyền) 

 

  



 

 
QUAY LẠI TRANG ĐẦU TIÊN 

NHÀ CUNG 
CẤP 

ĐỊA CHỈ 
THỜI GIAN 

HOẠT ĐỘNG 
GIỚI THIỆU 

ĐIỀU KIỆN 
ÁP DỤNG 

Saigon 
Phillhamonic 
Orchestra 
(SPO) 

HO CHI MINH 
CITY 
CONSERVATORY 
OF MUSIC 
 
112 Nguyễnn Du, 
Quận 1, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Theo lịch diễn 
của SPO trong 
năm. 

Dàn nhạc Giao hưởng Sài Gòn (SPO) là một trong những thành viên thuộc sự bảo trợ của tổ chức phi lợi 
nhuận Giáo Dục Âm Nhạc & Nghệ Thuật Biểu Diễn Á Châu (AMPA Education), nhằm phát triển nghệ 
thuật biểu diễn âm nhạc giao hưởng thính phòng tại Việt Nam 
     Dàn nhạc Giao hưởng Sài Gòn với sự quy tụ các nghệ sĩ biểu diễn giàu kinh nghiệm. Chúng tôi luôn 
tuyển chọn các tài năng âm nhạc được đào tạo bởi các chuyên gia đầu ngành tại Nhạc Viện TP Hồ Chí 
Minh. Đặc biệt SPO luôn kết hợp thường xuyên với các nghệ sĩ biểu diễn khách mời quốc tế có tên tuổi 
cùng với các nghệ sĩ gốc Việt trở về quê hương cùng chia sẻ, sáng tạo nghệ thuật. Chúng tôi cùng có 
chung một ý tưởng mục tiêu đó là nâng cao và phát triển Dàn nhạc Giao hưởng Sài gòn theo kịp với chất 
lượng nghệ thuật với đồng nghiệp trong khu vực, đồng thời tạo được một nét đẹp riêng, một phong 
cách riêng đặc trưng cho Văn hoá và nét đẹp Việt Nam.  
    Nội dung gói đặc quyền: KH chọn 01 trong 02 gói đặc quyền: 
• 02 vé nghe nhạc hạng VVIP (*) (Slot riêng, khu vực tầng 2) – tương đương 2 đặc quyền 

• Đặc cách tham dự tiệc kết nối tại Phòng khánh tiết cùng các chính khách, nghệ sĩ, doanh nhân… 
• 02 ly rượu vang hoặc cocktail tuỳ chọn sau buổi hoà nhạc tại TADIOTO Bar - Hanoi 
• Lịch sự kiện 2023: Tháng 7 (HN), Tháng 9 (HCM), Tháng 12 (HN) 

 
• 02 vé nghe nhạc hạng VIP – tương đương 1 đặc quyền 
• Đặc cách tham dự tiệc kết nối tại Phòng khánh tiết cùng các chính khách, nghệ sĩ, doanh nhân… 
• Lịch sự kiện 2023: Tháng 7 (HN), Tháng 9 (HCM), Tháng 12 (HN) 

TBC 

  



 

 
QUAY LẠI TRANG ĐẦU TIÊN 

 

9. PLAY WITH CLAY - HỌC LÀM GỐM 
 

Thời gian đặt dịch vụ Đặt trước Tối thiểu 1 tuần  trước ngày sử dụng dịch vụ 

Chính sách hủy, thay đổi, 
vắng mặt 

 Các điều kiện, điều khoản cụ thể được quy định theo từng nhà cung cấp 

Ưu đãi • Một buổi trải nghiệm dành cho gia đình 04 người cùng tìm hiểu về gốm và 
thực hành làm các sản phẩm về gốm bao gồm: tạo hình, tô màu, phủ màu 

Số đặc quyền sử dụng 1 lượt sử dụng được tính bằng 1 đặc quyền HNW 

  



 

 
QUAY LẠI TRANG ĐẦU TIÊN 

 

NHÀ 
CUNG 
CẤP 

ĐỊA CHỈ 
GIỜ HOẠT 

ĐỘNG 
CHI TIẾT ĐẶC QUYỀN GHI CHÚ 

Puppets 
Studio 

Phòng học Gốm, Tầng 02, Puppets 
Studio, Số 06, Ngách 27, Ngõ 161, P. 

Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. 

Chiều t7 
hàng tuần 
từ 15.00 - 

18.00 

LỰA CHỌN 1 TRONG 3 CHỦ ĐỀ WORKSHOP 
'Workshop 01 - Gốm Nặn Tay 
 Tìm hiểu về Lịch sử hình thành và phát triển Gốm Sứ Việt Nam; 
• Thực hành nặn tay 01 cốt gốm bằng kỹ thuật Pinching và Slabbing; 
• Trang trí cốt gốm bằng kỹ thuật gọt, khắc, đắp nổi hoạ tiết từ khuôn ấn; 
• Chọn 01 màu men cho cốt gốm. 
Workshop 02 - Trang Trí Cốt Gốm Sơ Nung 
• Tìm hiểu về văn hoá Việt Nam qua họa tiết trang trí trên Gốm Sứ; 
• Trang trí cốt gốm sơ nung bằng Underglaze (Màu vẽ dưới men) và decal theo hoạ tiết được 
gợi ý; 
• Phủ men trong lên cốt gốm. 
Workshop 03 - Trang Trí Đồ Gốm Nung Men 
• Tìm hiểu về văn hoá Việt Nam qua họa tiết trang trí trên Gốm Sứ; 
• Trang trí đồ gốm nung men bằng Màu Porcelaine 150 và decal theo hoạ tiết được gợi ý; 
• Khò để màu bám chắc vào đồ gốm. 

•Có thể 
không áp 
dụng vào 
các dịp Lễ, 
Tết, Special 
Occasions 
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Toong 
Teng 

Studio 

CN1: Nằm trên lầu hai của khu chung 
cư cũ, mang không gian màu vàng ấm 
cúng, mang phong cách Indochine 
xưa pha lẫn đồng quê: 
Lầu 2 - Toà nhà 33/11 Lý Văn Phức, 
Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố 
Hồ Chí Minh 
 
CN2: Ghi dấu ấn đặc biệt với căn biệt 
thự mini kiểu Pháp cùng tông màu 
trắng chủ đạo, rộng rãi thoáng mát, 
có sân vườn cổ tích. Không gian bên 
trong được thiết kế theo phong cách 
Rustic & Industrial: 
412/10 Nơ Trang Long, Phường 13, 
Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Từ 10:00 - 
18:00 hàng 

ngày 

LỰA CHỌN 1 TRONG 2 CHỦ ĐỀ WORKSHOP 
"Workshop 01 - Tranh khảm Mosaic" 
Trải nghiệm làm tranh Mosaic từ đá tự nhiên với nhiều màu sắc lung linh và kiểu dáng độc 
đáo. Khác với các kỹ thuật tranh truyền thống, tranh Mosaic không có bất kỳ quy tắc hay sắp 
đặt nào cứng nhắc, cho phép tự do sáng tạo theo cảm xúc, sở thích và khả năng nghệ thuật 
của mỗi người.  
- Tìm ý tưởng cho bức tranh của riêng bạn 
- Vẽ phác thảo bằng bút chì 
- Lựa chọn các viên màu thủy tinh 
- Xếp theo mảng và phối màu 
- Cắt, bấm, ghép các mảnh thuỷ tinh dựa trên bản vẽ 
"Workshop 02 - Gốm bàn xoay" 
Quy trình của Ceramic Workshop tại Tòong Teng sẽ chủ yếu tạo hình hoàn toàn bằng tay. 
Ngoài sự hướng dẫn về kỹ thuật của team Tòong Teng, bạn sẽ được khuyến khích để sáng tạo 
và hoàn thiện tác phẩm của mình. Chất liệu sử dụng trong workshop là đất sét nung và men 
màu, với thời gian nung thành phẩm dự kiến từ 2-3 tuần. Quy trình làm gốm bao gồm 
- Tạo hình bằng đất sét 
- Chỉnh sửa – gọt và làm mịn bề mặt sản phẩm bằng mút xốp ướt  
- Sấy sơ khoảng 5 phút để đồ gốm của bạn khô ráo hơn 
- Trang trí & vẽ màu tự do 

Có thể 
không áp 
dụng vào 

các dịp Lễ, 
Tết, Special 
Occasions 
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10. BAKE CAKES - HỌC LÀM BÁNH 
 

Thời gian đặt dịch vụ Đặt trước Tối thiểu 1 tuần  trước ngày sử dụng dịch vụ 

Chính sách hủy, thay đổi, 
vắng mặt 

 Các điều kiện, điều khoản cụ thể được quy định theo từng nhà cung cấp 

Ưu đãi • Một buổi trải nghiệm lớp học làm bánh cho cả gia đình gồm bố mẹ và 2 bé 
trong 1.5 giờ. 

• Cùng hoàn thành 3 loại bánh nhỏ với hướng dẫn của bếp trưởng bếp bánh 
• Tham quan bếp bánh 

Số đặc quyền sử dụng 1 lượt sử dụng được tính bằng 1 đặc quyền HNW 
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NHÀ CUNG 
CẤP 

ĐỊA CHỈ 
GIỜ HOẠT 

ĐỘNG 
CHI TIẾT ĐẶC QUYỀN GHI CHÚ 

Bakes 
Saigon 

Bakes Thảo Điền 
16 Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
 

Bakes Hồ Con Rùa 
47 Trần Cao Vân, Quận 3, Thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

Bakes Pasteur 
244 Pasteur, Quận 3, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

8:00 - 22:00 

• Một buổi trải nghiệm lớp học làm bánh cho cả gia đình gồm 2 người lớn + 
2 trẻ em dưới 12 tuổi trong 2.5 giờ. 
• Cùng hoàn thành 3 loại bánh nhỏ với hướng dẫn của bếp trưởng người 
Pháp 
• Tham quan nhà máy làm bánh 

- Đặt trước tối thiểu 1 
tuần  trước ngày sử 
dụng dịch vụ. 
- Các điều kiện, điều 
khoản cụ thể được 
quy định theo từng 
nhà cung cấp 

The Ann 
Catering & 
Workshop 

13 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu 
Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

07:00 - 22:00 

• Một buổi trải nghiệm lớp học làm bánh cho cả gia đình gồm 2 người lớn + 
2 trẻ em dưới 12 tuổi trong 2.5 giờ. 
• Cùng hoàn thành 3 loại bánh nhỏ với hướng dẫn của bếp trưởng bếp 
bánh 
• Tham quan bếp  bánh 

Có thể không áp dụng 
vào các dịp Lễ, Tết và 
các dịp đặc biệt theo 
quy định của nhà cung 
cấp 
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11. ART ATTACK - HỌC VẼ 
 

Thời gian đặt dịch vụ Đặt trước Tối thiểu 1 tuần  trước ngày sử dụng dịch vụ 

Chính sách hủy, thay đổi, 
vắng mặt 

 Các điều kiện, điều khoản cụ thể được quy định theo từng nhà cung cấp 

Ưu đãi • Một buổi trải nghiệm lớp học vẽ cho cả gia đình gồm bố mẹ và 2 bé trong 
2.5 giờ có giáo viên hướng dẫn 

• Trải nghiệm triển lãm tranh theo chủ đề và trò chuyện cùng họa sĩ/nghệ sĩ 
(luôn có họa sĩ khi có booking từ VPBank) 

Số đặc quyền sử dụng 1 lượt sử dụng được tính bằng 1 đặc quyền HNW 

 

  



 

 
QUAY LẠI TRANG ĐẦU TIÊN 

NHÀ CUNG 
CẤP 

ĐỊA CHỈ GIỜ HOẠT ĐỘNG GIỚI THIỆU CHI TIẾT ĐẶC QUYỀN GHI CHÚ 

V-art 

Tầng 1, Ciputra 
Club, Khu đô thị 
Ciputra, Q. Bắc 
Từ Liêm, Hà Nội 

Thứ 2 đến chủ nhật 
Từ 9h đến 18h  

Tháng 4/2013, với mong muốn tạo dựng một sân 
chơi nghệ thuật dành cho các nghệ sĩ và những 
người yêu nghệ thuật, V – Art ra đời. Trải qua nhiều 
lần thay đổi về mặt địa điểm, V – Art hiện tại đang 
đặt cơ sở tại địa chỉ Tầng 1 Ciputra club, khu đô thị 
Ciputra, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Trong suốt 
thời gian hoạt động, V – Art vẫn luôn giữ tôn chỉ 
nguyên sơ của mình đó là: nghệ thuật trên hết. Hiện 
tại, V – Art đang hoạt động với 3 lĩnh vực chính: 
1. Triển lãm và trình diễn nghệ thuật 
2. Không gian kết nối Nghệ thuật 
3. Giáo dục Nghệ thuật 

- 01 buổi trải nghiệm vẽ 
tranh dành cho gia đình 04 
người bao gồm 02 người lớn 
và 02 trẻ em trong 3 tiếng 

Có thể không áp dụng 
vào Lễ, Tết và các dịp 

đặc biệt 

Topitoday 
Studio 

15 Hải Triều, 
Phường Bến 

Nghé, Quận 1, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Khung giờ hoạt động 
Thứ 3 đến thứ 6:  
- Từ 9h đên 12h 

- Từ 14h đến 17h 
- Từ 18h đến 9h 
Thứ 7, Chủ Nhật 
- Từ 9h đến 12h 

- Từ 14h đến 17h 

Lớp vẽ tranh và workshop thư giãn ngay trung tâm 
quận 1. Như một chiếc hộp nhỏ lưu giữ sự tĩnh lặng 
và tách biệt với thành phố náo nhiệt ngoài kia, 
Topitoday Studio mang lại trải nghiệm nghệ thuật 
mới mẻ thông qua những hoạt động như workshop 
vẽ tranh , vẽ túi, làm Lightbox... và cả khóa học hội 
họa cho những người mới bắt đầu.  

- 01 buổi trải nghiệm vẽ 
tranh dành cho gia đình 04 
người bao gồm 02 người lớn 
và 02 trẻ em trong 3 tiếng 

Có thể không áp dụng 
vào Lễ, Tết và các dịp 

đặc biệt 
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12. GOLF 3D PRIVILEGE - TRẢI NGHIỆM GOLF 3D 
 

Thời gian đặt dịch vụ Đặt trước Tối thiểu 1 tuần  trước ngày sử dụng dịch vụ 

Chính sách hủy, thay đổi, 
vắng mặt 

 Các điều kiện, điều khoản cụ thể được quy định theo từng nhà cung cấp 

Ưu đãi • Một buổi chơi Golf dành cho 02 người tại các trung tâm Golf 3D tiện nghi & 
công nghệ hiện đại trong vòng 2h 

• Thực hiện tại khu vực Open Bay 
• Tặng 1 đồ uống không cồn / đồ ăn nhẹ 

Số đặc quyền sử dụng 1 lượt sử dụng được tính bằng 1 đặc quyền HNW 
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NHÀ CUNG 
CẤP 

ĐỊA CHỈ GIỚI THIỆU CHI TIẾT ĐẶC QUYỀN 

The Golf Hub 
CS1: 30A Lý Thường 
Kiệt, Hàng Bài, Hoàn 
Kiếm, Hà Nội 

The Golf Hub là một học viện golf trong nhà với chương trình giảng 
dạy đa dạng, phục vụ cho mọi đối tượng từ các nhân đến các 
nhóm, từ trẻ em đến người lớn, từ người chưa tiếp xúc với golf đến 
người chơi chuyên nghiệp.   
 
Ngự tại tầng thượng của khu căn hộ cao cấp bậc nhất ngay trung 
tâm Hà Nội, The Golf Hub được trang bị cơ sở hạ tầng hiện đại với 
phòng huấn luyện thể lực cho golfer, phòng tập golf tiện nghi, khu 
vực chơi 18 hố 3D mô phỏng các sân tập đẳng cấp trên thế giới 
ngay tại trong nhà, khu tập shortgame và khu tập ngoài trời với tầm 
nhìn phóng ra khu trung tâm phố cổ Hà Nội…  
 
Ngoài ra, The Golf Hub còn là không gian thư giãn sang trọng, đẳng 
cấp với tổ hợp nhà hàng – bar – cafe. Đây là nơi lý tưởng để tận 
hưởng, nghỉ ngơi sau những giờ tập hiệu quả, cũng là nơi thích hợp 
để hẹn hò hay tổ chức những cuộc gặp gỡ với bạn bè hoặc đối tác. 

Một buổi chơi Golf dành cho 02 người tại các trung tâm Golf 
3D tiện nghi & công nghệ hiện đại trong vòng 2h. 
- Khu vực OpenBay. 
- Tặng 1soft drink/ người. 
- Tặng 1 buổi học nhóm 2 người với Huấn luyện viên thời 
lượng 60 phút. 
- Miễn phí sử dụng gậy tập trong 2 giờ cho 2 người. 

DHA Golfzon 

Diamond Plaza, 34 Lê 
Duẩn, Phường Bến 
Nghé, Quận 1, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Công nghệ mô phỏng hiện đại mang đến trải nghiệm chơi siêu thực 
tế ở 193 sân golf nổi tiếng toàn cầu. Dù ở vị trí địa lý khác nhau, các 
golfer vẫn có thể thi đấu với nhau trên cùng hệ thống Golfzon. 

Số lượng: 02 người 
- Mỗi người 1 game/18 hố 
- Được cung cấp các dụng cụ cần thiết cho buổi chơi: găng 
tay, giày tập, bộ gậy 
- Bia: 2 ly/người hoặc 2 lon/người 
- Nước suối: 2 chai 
- Món ăn: 01 món bất kỳ trên menu 
- GDR: 30 phút luyện tập/người 

 

 


